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BÀI 1

T NG QUAN V  MÔ HÌNH CLIENT/SERVERỔ Ề

 Mã bài : ITPRG3_17.1

Gi i thi uớ ệ  :

Nhìn chung m i ng d ng c  s  d  li u đ u bao g m các ph n: ọ ứ ụ ơ ở ữ ệ ề ồ ầ

- Thành ph n x  lý ng d ng (Application processing components)ầ ử ứ ụ

- Thành ph n ph n m m c  s  d  li u (Database software componets)ầ ầ ề ơ ở ữ ệ

- B n thân c  s  d  li u (The database itself) ả ơ ở ữ ệ

Các mô hình v  x  lý c  s  d  li u khác nhau là b i các tr ng h p c a 3 lo i thànhề ử ơ ở ữ ệ ở ườ ợ ủ ạ  

ph n nói trên đ nh v   đâu. Bài này xin gi i thi u các mô hình ki n trúc d a trên c uầ ị ị ở ớ ệ ế ự ấ  

hình phân tán v  truy nh p d  li u c a h  th ng máy tính Client/Server.ề ậ ữ ệ ủ ệ ố

M c tiêu th c hi n:ụ ự ệ

H c xong bài này h c viên s  có kh  năng:ọ ọ ẽ ả

- Mô tả chính xác các mô hình Client/server

- Xác đ nh chính xác các nguyên t c mô hình Client/serverị ắ

- Xác đ nh chính xác các đ c tr ng c a mô hình Client/serverị ặ ư ủ

- Mô t  đ cả ượ  các t ng client và server c a mô hình Client/serverầ ủ

- So sánh đ c s  khác nhau gi a mô hình Client/ server và các mô hình c  s  d  li uượ ự ữ ơ ở ữ ệ  

khác.

- T  v n cho khách hàng v  ý nghĩa c a mô hình Client/Server và l i ích khi s  d ngư ấ ề ủ ợ ử ụ  

c  s  d  li u theo mô hình này.ơ ở ữ ệ

N i dung chính:ộ

1.1 Các ki n th c t ng quan v  c  s  d  li u.ế ứ ổ ề ơ ở ữ ệ
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1.2 Các giai đo n phát tri n c a m t h  qu n tr  c  s  d  li u.ạ ể ủ ộ ệ ả ị ơ ở ữ ệ

1.3 Gi i thi u v  mô hình Client server và các h  qu n tr  c  s  d  li u ph c v  choớ ệ ề ệ ả ị ơ ở ữ ệ ụ ụ  

mô hình Client/Server.

1.4 Các đ c tr ng c a mô hình Client/serverặ ư ủ

1.1 Các ki n th c t ng quan v  c  s  d  li u.ế ứ ổ ề ơ ở ữ ệ

Ngôn ng  CSDL đ c cài đ t khác nhau đ i v i các h  qu n tr  CSDL khác nhau, tuyữ ượ ặ ố ớ ệ ả ị  

nhiên đ u ph i theo m t chu n (Standard) nh t đ nh. Bài h c này s  cung c p cho cácề ả ộ ẩ ấ ị ọ ẽ ấ  

h c viên các ki n th c c  b n v  ngôn ng  truy v n có c u trúc (Structured Queryọ ế ứ ơ ả ề ữ ấ ấ  

Language - SQL) CSDL, nh ng cú pháp l nh đã đ c chu n hóa trong h u h t các hữ ệ ượ ẩ ầ ế ệ 

qu n tr  CSDL (DBMS).ả ị

1.2 Các giai đo n phát tri n c a m t h  qu n tr  c  s  d  li u.ạ ể ủ ộ ệ ả ị ơ ở ữ ệ

Nh ng năm 1975-1976, IBM l n đ u tiên đ a ra h  qu n tr  CSDL ki u quan hữ ầ ầ ư ệ ả ị ể ệ 

mang tên SYSTEM-R v i  ngôn ng  giao ti p  CSDL là  SEQUEL (Structured Englishớ ữ ế  

QUEry Language), đó m t ngôn ng  con đ  thao tác v i CSDL.ộ ữ ể ớ

Năm 1976 ngôn ng  SEQUEL đ c c i ti n thành SEQUEL2. Kho ng năm 1978-ữ ượ ả ế ả

1979 SEQUEL2 đ c  c i  ti n  và  đ i  tên  thành Ngôn Ng  Truy  V n  Có C u Trúcượ ả ế ổ ữ ấ ấ  

(Structured Query Language - SQL) và cu i năm 1979 h  qu n tr  CSDL đ c c i ti nố ệ ả ị ượ ả ế  

thành SYSTEM-R.

Năm 1986 Vi n Tiêu Chu n Qu c Gia M  (American National Standards Institute -ệ ẩ ố ỹ  

ANSI) đã công nh n và chu n hóa ngôn ng  SQL, và sau đó T  ch c Tiêu chu n Thậ ẩ ữ ổ ứ ẩ ế 

gi i (International Standards Organization - ISO) cũng đã công nh n ngôn ng  này. Đó làớ ậ ữ  

chu n SQL-86. ẩ

T i nay SQL đã qua 3 l n chu n hóa l i (1989, 1992, 1996) đ  m  r ng các phépớ ầ ẩ ạ ể ở ộ  

toán và tăng c ng kh  năng b o m t và tính toàn v n d  li u. Tài li u này trình bàyườ ả ả ậ ẹ ữ ệ ệ  

Ngôn ng  truy v n CSDL d a trên chu n SQL-92 và có tham kh o v i SQL, SQL*PLUS,ữ ấ ự ẩ ả ớ  

PL/SQL c a Oracle Server Release 7.3 (1996) và MicroSoft SQL Server 7.1 v i các ph mủ ớ ạ  

trù nêu trên.
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1.3 Gi i thi u v  mô hình Client server và các h  qu n tr  c  s  d  li u ph cớ ệ ề ệ ả ị ơ ở ữ ệ ụ  

v  cho mô hình Client/Server.ụ

Năm mô hình ki n trúc d a trên c u hình phân tán v  truy nh p d  li u c a h  th ngế ự ấ ề ậ ữ ệ ủ ệ ố  

máy tính Client/Server. 

- Mô hình c  s  d  li u t p trung (Centralized database model)ơ ở ữ ệ ậ

- Mô hình c  s  d  li u theo ki u file - server (File - server database model)ơ ở ữ ệ ể

- Mô hình x  lý t ng ph n c  s  d  li uử ừ ầ ơ ở ữ ệ  (Database extract processing model)

- Mô hình c  s  d  li u Client/Server (Client/Server database model)ơ ở ữ ệ

- Mô hình c  s  d  li u phân tán (Distributed database model)ơ ở ữ ệ

1.4 Các đ c tr ng c a mô hình Client/serverặ ư ủ

Mô hình Client/Server, mà c  th  trong module này chúng ta s  tìm hi u v  môụ ể ẽ ể ề  

hình c a h  qu n tr  c  s  d  li u SQL. SQL đ c s  d ng đ  đi u khi n t t c  cácủ ệ ả ị ơ ở ữ ệ ượ ử ụ ể ề ể ấ ả  

ch c năng mà m t h  qu n tr  c  s  d  li u cung c p cho ng i dùng bao g m:ứ ộ ệ ả ị ơ ở ữ ệ ấ ườ ồ  

1 • Đ nh nghĩa d  li u: ị ữ ệ SQL cung c p kh  năng đ nh nghĩa các c  s  d  li u,ấ ả ị ơ ở ữ ệ  

các c u trúc l u tr  và t  ch c d  li u cũng nh  m i quan h  gi a các thànhấ ư ữ ổ ứ ữ ệ ư ố ệ ữ  

ph n d  li u. ầ ữ ệ

2 • Truy xu t và thao tác d  li u: ấ ữ ệ V i SQL, ng i dùng có th  d  dàng th cớ ườ ể ễ ự  

hi n các thao tác truy xu t, b  sung, c p nh t và lo i b  d  li u trong các cệ ấ ổ ậ ậ ạ ỏ ữ ệ ơ 

s  d  li u. ở ữ ệ

3 • Đi u khi n truy c p: ề ể ậ SQL có th  đ c s  d ng đ  c p phát và ki m soátể ượ ử ụ ể ấ ể  

các thao tác c a ng i s  d ng trên d  li u, đ m b o s  an toàn cho c  sủ ườ ử ụ ữ ệ ả ả ự ơ ở 

d  li u ữ ệ

1 • Đ m b o toàn v n d  li u: ả ả ẹ ữ ệ SQL đ nh nghĩa các ràng bu c toàn v n trongị ộ ẹ  

c  s  d  li u nh  đó đ m b o tính h p l  và chính xác c a d  li u tr c cácơ ở ữ ệ ờ ả ả ợ ệ ủ ữ ệ ướ  

thao tác c p nh t cũng nh  các l i c a h  th ng. ậ ậ ư ỗ ủ ệ ố

Nh  v y, có th  nói r ng SQL là m t ngôn ng  hoàn thi n đ c s  d ng trong cácư ậ ể ằ ộ ữ ệ ượ ử ụ  

h  th ng c  s  d  li u và là m t thành ph n không th  thi u trong các h  qu n tr  c  sệ ố ơ ở ữ ệ ộ ầ ể ế ệ ả ị ơ ở  

d  li u. M c dù SQL không ph i là m t ngôn ng  l p trình nh  C, C++, Java,... song cácữ ệ ặ ả ộ ữ ậ ư  

câu l nh mà SQL cung c p có th  đ c nhúng vào trong các ngôn ng  l p trình nh mệ ấ ể ượ ữ ậ ằ  

xây d ng các ng d ng t ng tác v i c  s  d  li u. ự ứ ụ ươ ớ ơ ở ữ ệ

Khác v i các ngôn ng  l p trình quen thu c nh  C, C++, Java,... SQL là ngôn ng  cóớ ữ ậ ộ ư ữ  

tính khai báo. V i SQL, ng i dùng ch  c n mô t  các yêu c u c n ph i th c hi n trên cớ ườ ỉ ầ ả ầ ầ ả ự ệ ơ 
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s  d  li u mà không c n ph i ch  ra cách th c th c hi n các yêu c u nh  th  nào. Chínhở ữ ệ ầ ả ỉ ứ ự ệ ầ ư ế  

vì v y, SQL là ngôn ng  d  ti p c n và d  s  d ng. ậ ữ ễ ế ậ ễ ử ụ

Bài t p:ậ

Câu 1: Cho ví d  v  m t s  h  qu n tr  c  s  d  li u theo mô hình Client/Server ?ụ ề ộ ố ệ ả ị ơ ở ữ ệ

Câu 2: Hãy trình bày các đ t tr ng c a mô hình Client/Server?ặ ư ủ
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BÀI 2

C U HÌNH C  S  D  LI U CLIENT/SERVERẤ Ơ Ơ Ữ Ệ

Mã bài : ITPRG3_17.2

Gi i thi uớ ệ  :

Trong module này chúng ta s  tìm hi u v  c u trúc, mô hình Client/Server đ  t  đóẽ ể ề ấ ể ừ  

chúng ta có m t cái nhìn xâu h n v  h  thóng Client/Server.ộ ơ ề ệ

M c tiêu th c hi n:ụ ự ệ

H c xong bài này h c viên s  có kh  năng:ọ ọ ẽ ả

- Mô t  đ c chính xác các t ng c u trúcả ượ ầ ấ

-  Di n  đ t  đ c  chính xác các mô hình c u trúc d  li u  c a h  th ngễ ạ ượ ấ ữ ệ ủ ệ ố  

Client/Server

N i dung chính:ộ

2.1 T ng quan v  c u trúc Client/Serverổ ề ấ

2.2 Các t ng c u trúcầ ấ

2.3 Các mô hình d  li u c a h  th ng Client/Serverữ ệ ủ ệ ố
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2.1 T ng quan v  c u trúc ổ ề ấ Client/Server

Trong mô hình c  s  d  li u Client/Server, c  s  d  li u n m trên m t máy khác v iơ ở ữ ệ ơ ở ữ ệ ằ ộ ớ  

các máy có thành ph n x  lý ng d ng. Nh ng ph n m m c  s  d  li u đ c tách raầ ử ứ ụ ư ầ ề ơ ở ữ ệ ượ  

gi a h  th ng Client ch y các ch ng trình ng d ng và h  th ng Server l u tr  c  sữ ệ ố ạ ươ ứ ụ ệ ố ư ữ ơ ở 

d  li u. ữ ệ

Trong mô hình này, các thành ph n x  lý ng d ng trên h  th ng Client đ a ra yêuầ ử ứ ụ ệ ố ư  

c u cho ph n m m c  s  d  li u trên máy client, ph n m m này s  k t n i v i ph nầ ầ ề ơ ở ữ ệ ầ ề ẽ ế ố ớ ầ  

m m c  s  d  li u ch y trên Server. Ph n m m c  s  d  li u trên Server s  truy nh pề ơ ở ữ ệ ạ ầ ề ơ ở ữ ệ ẽ ậ  

vào c  s  d  li u và g i tr  k t qu  cho máy Client.ơ ở ữ ệ ử ả ế ả

2.2 Các t ng c u trúcầ ấ

Theo ki n trúc ANSI-PARC, m t CSDL có 3 m c bi u di n: M c trong (còn g i làế ộ ứ ể ể ứ ọ  

m c v t lý - Physical), m c quan ni m (Conception hay Logical) và m c ngoài. ứ ậ ứ ệ ứ

Ki n th c t ng quát (ANSI – PARC) c a m t c  s  d  li uế ứ ổ ủ ộ ơ ở ữ ệ

2.2.1. M c trongứ  :   
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Đây là m c l u tr  CSDL. T i m c này, v n đ  c n gi i quy t là, d  li u gì và đ cứ ư ữ ạ ứ ấ ề ầ ả ế ữ ệ ượ  

l u tr  nh  th  nào?  đâu (đĩa t , băng t , track, sector ... nào)? C n các ch  m c gì?ư ữ ư ế ở ừ ừ ầ ỉ ụ  

Vi c truy xu t là tu n t  (Sequential Access) hay ng u nhiên (Random Access) đ i v iệ ấ ầ ự ẫ ố ớ  

t ng lo i d  li u. ừ ạ ữ ệ

Nh ng ng i  hi u  và  làm vi c  v i  CSDL t i  m c này  là  ng i  qu n  tr  CSDLữ ườ ể ệ ớ ạ ứ ườ ả ị  

(Administrator), nh ng ng i s  d ng (NSD) chuyên môn.   ữ ườ ử ụ

2.2.2. M c quan ni m:ứ ệ    

T i m c này s  gi i quy t cho câu h i CSDL c n ph i l u gi  bao nhiêu lo i d  li u?ạ ứ ẽ ả ế ỏ ầ ả ư ữ ạ ữ ệ  

đó là nh ng d  li u gì? M i quan h  gi a các lo i d  li u này nh  th  nào?   ữ ữ ệ ố ệ ữ ạ ữ ệ ư ế

T  th  gi i th c (Real Universe) các chuyên viên tin h c qua quá trình kh o sát vàừ ế ớ ự ọ ả  

phân tích, cùng v i nh ng ng i s  đ m nh n vai trò qu n tr  CSDL, s  xác đ nh đ cớ ữ ườ ẽ ả ậ ả ị ẽ ị ượ  

nh ng lo i thông tin gì đ c cho là c n thi t ph i đ a vào CSDL, đ ng th i mô t  rõ m iữ ạ ượ ầ ế ả ư ồ ờ ả ố  

liên h  gi a các thông tin này. Có th  nói cách khác, CSDL m c quan ni m là m t sệ ữ ể ứ ệ ộ ự 

bi u di n tr u t ng CSDL m c v t lý; ho c ng c l i, CSDL v t lý là s  cài đ t c  thể ễ ừ ượ ứ ậ ặ ượ ạ ậ ự ặ ụ ể 

c a CSDL m c quan ni m. ủ ứ ệ   

 T  môi tr ng th  gi i th c, xu t phát t  nhu c u qu n lý, vi c xác đ nh các lo iừ ườ ế ớ ự ấ ừ ầ ả ệ ị ạ  

thông tin c n l u tr  và các m i quan h  gi a các thông tin đó nh  th  nào ... đó chính làầ ư ữ ố ệ ữ ư ế  

công vi c  m c quan ni m. ệ ở ứ ệ   

2.2.3. M c ngoàiứ . 

Đó là m c c a ng i s  d ng và các ch ng trình ng d ng. Làm vi c t i m c nàyứ ủ ườ ử ụ ươ ứ ụ ệ ạ ứ  

có các nhà chuyên môn, các k  s  tin h c và nh ng ng i s  d ng không chuyên. ỹ ư ọ ữ ườ ừ ụ

M i ng i s  d ng hay m i ch ng trình ng d ng có th  đ c "nhìn" (View) CSDLỗ ườ ử ụ ỗ ươ ứ ụ ể ượ  

theo m t góc đ  khác nhau. Có th  "nhìn" th y toàn b  hay ch  m t ph n ho c ch  là cácộ ộ ể ấ ộ ỉ ộ ầ ặ ỉ  

thông tin t ng h p t  CSDL hi n có. Ng i s  d ng hay ch ng trình ng d ng có thổ ợ ừ ệ ườ ử ụ ươ ứ ụ ể 

hoàn toàn không đ c bi t v  c u trúc t  ch c l u tr  thông tin trong CSDL, th m chíượ ế ề ấ ổ ứ ư ữ ậ  

ngay c  tên g i c a các lo i d  li u hay tên g i c a các thu c tính. H  ch  có th  làmả ọ ủ ạ ữ ệ ọ ủ ộ ọ ỉ ể  

vi c trên m t ph n CSDL theo cách "nhìn" do ng i qu n tr  hay ch ng trình ng d ngệ ộ ầ ườ ả ị ươ ứ ụ  

quy đ nh, g i là khung nhìn (View).ị ọ

2.3 Các mô hình d  li u c a h  th ng Client/Serverữ ệ ủ ệ ố

2.3.1 Mô hình c  s  d  li u t p trung (Centralized database model)ơ ở ữ ệ ậ

Trong mô hình này, các thành ph n x  lý ng d ng, ph n m m c  s  d  li u và b nầ ử ứ ụ ầ ề ơ ở ữ ệ ả  

thân c  s  d  li u đ u  trên m t b  x  lý. ơ ở ữ ệ ề ở ộ ộ ử

Ví d  ng i dùng máy tính cá nhân có th  ch y các ch ng trình ng d ng có sụ ườ ể ạ ươ ứ ụ ử 

d ng ph n m m c  s  d  li u Oracle đ  truy nh p t i c  s  d  li u n m trên đĩa c ngụ ầ ề ơ ở ữ ệ ể ậ ớ ơ ở ữ ệ ằ ứ  
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c a máy tính cá nhân đó. T  khi các thành ph n ng d ng, ph n m m c  s  d  li u vàủ ừ ầ ứ ụ ầ ề ơ ở ữ ệ  

b n thân c  s  d  li u cùng n m trên m t máy tính thì ng d ng đã thích h p v i môả ơ ở ữ ệ ằ ộ ứ ụ ợ ớ  

hình t p trung. ậ

H u h t công vi c x  lý lu ng thông tin chính đ c th c hi n b i nhi u t  ch c màầ ế ệ ử ồ ượ ự ệ ở ề ổ ứ  

v n phù h p v i mô hình t p trung. Ví d  m t b  x  lý mainframe ch y ph n m m c  sẫ ợ ớ ậ ụ ộ ộ ử ạ ầ ề ơ ở 

d  li u IMS ho c DB2 c a IBM có th  cung c p cho các tr m làm vi c  các v  trí phânữ ệ ặ ủ ể ấ ạ ệ ở ị  

tán s  truy nh p nhanh chóng t i c  s  d  li u trung tâm. Tuy nhiên trong r t nhi u hự ậ ớ ơ ở ữ ệ ấ ề ệ 

th ng nh  v y, c  3 thành ph n c a ng d ng c  s  d  li u đ u th c hi n trên cùngố ư ậ ả ầ ủ ứ ụ ơ ở ữ ệ ề ự ệ  

m t máy mainframe do v y c u hình này cũng thích h p v i mô hình t p trung. ộ ậ ấ ợ ớ ậ

2.3.2 Mô hình c  s  d  li u theo ki u file - server (File - server database model)ơ ở ữ ệ ể

Trong mô hình c  s  d  li u theo ki u file - server các thành ph n ng d ng và ph nơ ở ữ ệ ể ầ ứ ụ ầ  

m m c  s  d  li u  trên m t h  th ng máy tính và các file v t lý t o nên c  s  d  li uề ơ ở ữ ệ ở ộ ệ ố ậ ạ ơ ở ữ ệ  

n m trên h  th ng máy tính khác. M t c u hình nh  v y th ng đ c dùng trong môiằ ệ ố ộ ấ ư ậ ườ ượ  

tr ng c c b , trong đó m t ho c nhi u h  th ng máy tính đóng vai trò c a server, l uườ ụ ộ ộ ặ ề ệ ố ủ ư  

tr  các file d  li u cho h  th ng máy tính khác thâm nh p t i. Trong môi tr ng file -ữ ữ ệ ệ ố ậ ớ ườ  

server, ph n m m m ng đ c thi hành và làm cho các ph n m m ng d ng cũng nhầ ề ạ ượ ầ ề ứ ụ ư 

ph n m m c  s  d  li u ch y trên h  th ng c a ng i dùng cu i coi các file ho c c  sầ ề ơ ở ữ ệ ạ ệ ố ủ ườ ố ặ ơ ở 

d  li u trên file server th c s  nh  là trên máy tính c a ng i chính h . ữ ệ ự ự ư ủ ườ ọ

Mô hình file server r t gi ng v i mô hình t p trung. Các file c  s  d  li u n m trênấ ố ớ ậ ơ ở ữ ệ ằ  

máy khác v i các thành ph n ng d ng và ph n m m c  s  d  li u; tuy nhiên các thànhớ ầ ứ ụ ầ ề ơ ở ữ ệ  

ph n ng d ng và ph n m m c  s  d  li u có th  có cùng thi t k  đ  v n hành m t môiầ ứ ụ ầ ề ơ ở ữ ệ ể ế ế ể ậ ộ  

tr ng t p trung. Th c ch t ph n m m m ng đã làm cho ph n m m ng d ng và ph nườ ậ ự ấ ầ ề ạ ầ ề ứ ụ ầ  

m m c  s  d  li u t ng r ng chúng đang truy nh p c  s  d  li u trong môi tr ng c cề ơ ở ữ ệ ưở ằ ậ ơ ở ữ ệ ườ ụ  

b . M t môi tr ng nh  v y có th  ph c t p h n mô hình t p trung b i vì ph n m mộ ộ ườ ư ậ ể ứ ạ ơ ậ ở ầ ề  

m ng có th  ph i th c hi n c  ch  đ ng th i cho phép nhi u ng i dùng cu i có th  truyạ ể ả ự ệ ơ ế ồ ờ ề ườ ố ể  

nh p vào cùng c  s  d  li u. ậ ơ ở ữ ệ

2.3.3 Mô hình x  lý t ng ph n c  s  d  li u (Database extract processing model) ử ừ ầ ơ ở ữ ệ

M t mô hình khác trong đó m t c  s  d  li u  xa có th  đ c truy nh p b i ph nộ ộ ơ ở ữ ệ ở ể ượ ậ ở ầ  

m m c  s  d  li u, đ c g i là x  lý d  li u t ng ph n .ề ơ ở ữ ệ ượ ọ ử ữ ệ ừ ầ

V i mô hình này, ng i s  d ng có th  t i m t máy tính cá nhân k t n i v i h  th ngớ ườ ử ụ ể ạ ộ ế ố ớ ệ ố  

máy tính  xa n i có d  li u mong mu n. Ng i s  d ng sau đó có th  tác đ ng tr c ti pở ơ ữ ệ ố ườ ử ụ ể ộ ự ế  

đ n ph n m m ch y trên máy  xa và t o yêu c u đ  l y d  li u t  c  s  d  li u đó.ế ầ ề ạ ở ạ ầ ể ấ ữ ệ ừ ơ ở ữ ệ  
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Ng i s  d ng cũng có th  chuy n d  li u t  máy tính  xa v  chính máy tính c a mìnhườ ử ụ ể ể ữ ệ ừ ở ề ủ  

và vào đĩa c ng và có th  th c hi n vi c sao chép b ng ph n m m c  s  d  li u trênứ ể ự ệ ệ ằ ầ ề ơ ở ữ ệ  

máy cá nhân. 

V i cách ti p c n này, ng i s  d ng ph i bi t ch c ch n là d  li u n m  đâu vàớ ế ậ ườ ử ụ ả ế ắ ắ ữ ệ ằ ở  

làm nh  th  nào đ  truy nh p và l y d  li u t  m t máy tính  xa. Ph n m m ng d ngư ế ể ậ ấ ữ ệ ừ ộ ở ầ ề ứ ụ  

đi kèm c n ph i có trên c  hai h  th ng máy tính đ  ki m soát s  truy nh p d  li u vàầ ả ả ệ ố ể ể ự ậ ữ ệ  

chuy n d  li u gi a hai h  th ng. Tuy nhiên, ph n m m c  s  d  li u ch y trên hai máyể ữ ệ ữ ệ ố ầ ề ơ ở ữ ệ ạ  

không c n bi t r ng vi c x  lý c  s  d  li u t  xa đang di n ra vì ng i s  d ng tácầ ế ằ ệ ử ơ ở ữ ệ ừ ễ ườ ử ụ  

đ ng t i chúng m t cách đ c l p.ộ ớ ộ ộ ậ

2.3.4 Mô hình c  s  d  li u Client/Server (Client/Server database model)ơ ở ữ ệ

M i nhìn, mô hình c  s  d  li u Client/Server có v  gi ng nh  mô hình file - server,ớ ơ ở ữ ệ ẻ ố ư  

tuy nhiên mô hình Client/Server có r t nhi u thu n l i h n mô hình file - server. V i môấ ề ậ ợ ơ ớ  

hình file - server, thông tin g n v i s  truy nh p c  s  d  li u v t lý ph i ch y trên toànắ ớ ự ậ ơ ở ữ ệ ậ ả ạ  

m ng. M t giao tác yêu c u nhi u s  truy nh p d  li u có th  gây ra t c ngh n l uạ ộ ầ ề ự ậ ữ ệ ể ắ ẽ ư  

l ng truy n trên m ng. ượ ề ạ

Gi  s  m t ng i dùng cu i t o ra m t v n tin đ  l y d  li u t ng s , yêu c u đòi h i l yả ử ộ ườ ố ạ ộ ấ ể ấ ữ ệ ổ ố ầ ỏ ấ  

d  li u t  1000 b n ghi, v i cách ti p c n file - server n i dung c a t t c  1000 b n ghiữ ệ ừ ả ớ ế ậ ộ ủ ấ ả ả  

ph i đ a lên m ng, vì ph n m m c  s  d  li u ch y trên máy c a ng i s  d ng ph iả ư ạ ầ ề ơ ở ữ ệ ạ ủ ườ ử ụ ả  

truy nh p t ng b n ghi đ  tho  mãn yêu c u c a ng i s  d ng. V i cách ti p c n c  sậ ừ ả ể ả ầ ủ ườ ử ụ ớ ế ậ ơ ở 

d  li u Client/Server, ch  có l i v n tin kh i đ ng ban đ u và k t qu  cu i cùng c n đ aữ ệ ỉ ờ ấ ở ộ ầ ế ả ố ầ ư  

lên m ng, ph n m m c  s  d  li u ch y trên máy l u gi  c  s  d  li u s  truy nh p cácạ ầ ề ơ ở ữ ệ ạ ư ữ ơ ở ữ ệ ẽ ậ  

b n ghi c n thi t, x  lý chúng và g i các th  t c c n thi t đ  đ a ra k t qu  cu i cùng. ả ầ ế ử ọ ủ ụ ầ ế ể ư ế ả ố

Front-end software 

Trong mô hình c  s  d  li u Client/Server, th ng nói đ n các ph n m m front-endơ ở ữ ệ ườ ế ầ ề  

software và back-end software. Front-end software đ c ch y trên m t máy tính cá nhânượ ạ ộ  

ho c m t workstation và đáp ng các yêu c u đ n l  riêng bi t, ph n m m này đóng vaiặ ộ ứ ầ ơ ẻ ệ ầ ề  

trò c a Client trong ng d ng c  s  d  li u Client/Server và th c hi n các ch c năngủ ứ ụ ơ ở ữ ệ ự ệ ứ  

h ng t i nhu c u c a ng i dùng cu i cùng, ph n m m Front-end software th ngướ ớ ầ ủ ườ ố ầ ề ườ  

đ c chia thành các lo i sau:ượ ạ

- End user database software: Ph n m m c  s  d  li u này có th  đ c th c hi nầ ề ơ ở ữ ệ ể ượ ự ệ  

b i ng i s  d ng cu i trên chính h  th ng c a h  đ  truy nh p các c  s  d  li u c cở ườ ử ụ ố ệ ố ủ ọ ể ậ ơ ở ữ ệ ụ  

b  nh  cũng nh  k t n i v i các c  s  d  li u l n h n trên c  s  d  li u Server.ộ ỏ ư ế ố ớ ơ ở ữ ệ ớ ơ ơ ở ữ ệ
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- Simple query and reporting software: Ph n m m này đ c thi t k  đ  cung c p cácầ ề ượ ế ế ể ấ  

công c  d  dùng h n trong vi c l y d  li u t  c  s  d  li u và t o các báo cáo đ n gi nụ ễ ơ ệ ấ ữ ệ ừ ơ ở ữ ệ ạ ơ ả  

t  d  li u đã có.ừ ữ ệ

- Data analysis software: Ph n m m này cung c p các hàm v  tìm ki m, khôi ph c,ầ ề ấ ề ế ụ  

chúng có th  cung c p các phân tích ph c t p cho ng i dùng.ể ấ ứ ạ ườ

- Application development tools: Các công c  này cung c p các kh  năng v  ngônụ ấ ả ề  

ng  mà các nhân viên h  th ng thông tin chuyên nghi p s  d ng đ  xây d ng các ngữ ệ ố ệ ử ụ ể ự ứ  

d ng c  s  d  li u c a h . Các công c   đây bao g m các công c  v  thông d ch, biênụ ơ ở ữ ệ ủ ọ ụ ở ồ ụ ề ị  

d ch đ n đ n các công c  CASE (Computer Aided Software Engineering), chúng t  đ ngị ơ ế ụ ự ộ  

t t c  các b c trong quá trình phát tri n ng d ng và sinh ra ch ng trình cho các ngấ ả ướ ể ứ ụ ươ ứ  

d ng c  s  d  li u.ụ ơ ở ữ ệ

- Database administration Tools: Các công c  này cho phép ng i qu n tr  c  s  dụ ườ ả ị ơ ở ữ 

li u s  d ng máy tính cá nhân ho c tr m làm vi c đ  th c hi n vi c qu n tr  c  s  dệ ử ụ ặ ạ ệ ể ự ệ ệ ả ị ơ ở ữ 

li u nh  đ nh nghĩa các c  s  d  li u, th c hi n l u tr  hay ph c h i. ệ ư ị ơ ở ữ ệ ự ệ ư ữ ụ ồ

Back-end software 

Ph n m m này bao g m ph n m m c  s  d  li u Client/Server và ph n m mầ ề ồ ầ ề ơ ở ữ ệ ầ ề  

m ng ch y trên máy đóng vai trò là Server c  s  d  li u. ạ ạ ơ ở ữ ệ

2.3.5 Mô hình c  s  d  li u phân tán (Distributed database model)ơ ở ữ ệ

C  hai mô hình File - Server và Client/Server đ u gi  đ nh là d  li u n m trên m t bả ề ả ị ữ ệ ằ ộ ộ 

x  lý và ch ng trình ng d ng truy nh p d  li u n m trên m t b  x  lý khác, còn môử ươ ứ ụ ậ ữ ệ ằ ộ ộ ử  

hình c  s  d  li u phân tán l i gi  đ nh b n thân c  s  d  li u có  trên nhi u máy khácơ ở ữ ệ ạ ả ị ả ơ ở ữ ệ ở ề  

nhau.

Bài t p:ậ

Câu 1: Hãy so sánh mô hình d  li u t p trung và mô hình d  li u phân tán ?ữ ệ ậ ữ ệ

Câu 2: Cho ví d  v  mô hình d  li u t p trung và mô hình d  li u phân tán hi n nay màụ ề ữ ệ ậ ữ ệ ệ  

b n bi t?ạ ế

BÀI 3

H  QU N TR  C  S  D  LI U SQL SERVERỆ Ả Ị Ơ Ở Ữ Ệ

Mã bài : ITPRG3-17.3

Gi i thi uớ ệ  :
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SQL  Server  là  m t  h  th ng  qu n  lý  c  s  d  li u  (Relational  Databaseộ ệ ố ả ơ ở ữ ệ  

Management System (RDBMS) ) s  d ng ử ụ Transact-SQL đ  trao đ i d  li u gi a Clientể ổ ữ ệ ữ  

computer và SQL Server computer. M t RDBMS bao g m databases, database engineộ ồ  

và các ng d ng dùng đ  qu n lý d  li u và các b  ph n khác nhau trong RDBMS.ứ ụ ể ả ữ ệ ộ ậ

SQL Server đ c t i u đ  có th  ch y trên môi tr ng c  s  d  li u r t l n (Veryượ ố ư ể ể ạ ườ ơ ở ữ ệ ấ ớ  

Large Database Environment) lên đ n Tera-Byte và có th  ph c v  cùng lúc cho hàngế ể ụ ụ  

ngàn user. SQL Server 2000 có th  k t h p "ăn ý" v i các server khác nh  Microsoftể ế ợ ớ ư  

Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server....

M c tiêu th c hi n:ụ ự ệ   

 H c xong bài này h c viên s  có kh  năng:ọ ọ ẽ ả

­ Trình bày đ c đ c đi m c a h  qu n tr  c  s  d  li u SQL SERVER, l ch s  phátượ ặ ể ủ ệ ả ị ơ ở ữ ệ ị ử  

tri n, các thành ph nể ầ

­ Cài đ t h  qu n tr  CSDL Client/Server   máy ch  và máy kháchặ ệ ả ị ở ủ

­ Thao tác chính xác các ti n trình càI đ t, g  b  b  cài đ tế ặ ỡ ỏ ộ ặ

­ S  d ng thành th oử ụ ạ  các đi u khi n c  b n trong c  s  d  li u Client/Server.ề ể ơ ả ơ ở ữ ệ

N i dung:ộ   

3.1 Gi i thi u h  qu n tr  c  s  d  li u SQL Server.ớ ệ ệ ả ị ơ ở ữ ệ

3.2 Cài đ t SQL Serverặ

3.3 Các thành ph n cua Sql Serverầ

3.4 Các thao tác c  b n trên môi tr ng SQL Serverơ ả ườ

3.1 Gi i thi u h  qu n tr  c  s  d  li u SQL Server.ớ ệ ệ ả ị ơ ở ữ ệ

Ngôn ng  h i có c u trúc (SQL) và các h  qu n tr  c  s  d  li u quan h  là m tữ ỏ ấ ệ ả ị ơ ở ữ ệ ệ ộ  

trong nh ng n n t ng k  thu t quan tr ng trong công nghi p máy tính. Cho đ n nay, cóữ ề ả ỹ ậ ọ ệ ế  

th  nói r ng SQL đã đ c xem là ngôn ng  chu n trong c  s  d  li u. Các h  qu n trể ằ ượ ữ ẩ ơ ở ữ ệ ệ ả ị 
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c  s  d  li u quan h  th ng m i hi n có nh  Oracle, SQL Server, Informix, DB2,... đ uơ ở ữ ệ ệ ươ ạ ệ ư ề  

ch n SQL làm ngôn ng  cho s n ph m c a mình ọ ữ ả ẩ ủ

V y th c s  SQL là gì? T i sao nó l i quan tr ng trong các h  qu n tr  c  s  dậ ự ự ạ ạ ọ ệ ả ị ơ ở ữ 

li u? SQL có th  làm đ c nh ng gì và nh  th  nào? Nó đ c s  d ng ra sao trong cácệ ể ượ ữ ư ế ượ ử ụ  

h  qu n tr  c  s  d  li u quan h ? N i dung c a ch ng này s  cung c p cho chúng taệ ả ị ơ ở ữ ệ ệ ộ ủ ươ ẽ ấ  

cái nhìn t ng quan v  SQL và m t s  v n đ  liên quan. ổ ề ộ ố ấ ề

SQL, vi t t t c a Structured Query Language (ngôn ng  h i có c u trúc), là công cế ắ ủ ữ ỏ ấ ụ 

s  d ng đ  t  ch c, qu n lý và truy xu t d  li u đu c l u tr  trong các c  s  d  li u.ử ụ ể ổ ứ ả ấ ữ ệ ợ ư ữ ơ ở ữ ệ  

SQL là m t h  th ng ngôn ng  bao g m t p các câu l nh s  d ng đ  t ng tác v i cộ ệ ố ữ ồ ậ ệ ử ụ ể ươ ớ ơ 

s  d  li u quan h . ở ữ ệ ệ

Tên g i ngôn ng  h i có c u trúc ph n nào làm chúng ta liên t ng đ n m t côngọ ữ ỏ ấ ầ ưở ế ộ  

c  (ngôn ng ) dùng đ  truy xu t d  li u trong các c  s  d  li u. Th c s  mà nói, khụ ữ ể ấ ữ ệ ơ ở ữ ệ ự ự ả 

năng c a SQL v t xa so v i m t công c  truy xu t d  li u, m c dù đây là m c đíchủ ượ ớ ộ ụ ấ ữ ệ ặ ụ  

ban đ u khi SQL đ c xây d ng nên và truy xu t d  li u v n còn là m t trong nh ngầ ượ ự ấ ữ ệ ẫ ộ ữ  

ch c năng quan tr ng c a nó. SQL đ c s  d ng đ  đi u khi n t t c  các ch c năngứ ọ ủ ượ ử ụ ể ề ể ấ ả ứ  

mà m t h  qu n tr  c  s  d  li u cung c p cho ng i dùng bao g m: ộ ệ ả ị ơ ở ữ ệ ấ ườ ồ

1 • Đ nh nghĩa d  li u: ị ữ ệ SQL cung c p kh  năng đ nh nghĩa các c  s  d  li u,ấ ả ị ơ ở ữ ệ  

các c u trúc l u tr  và t  ch c d  li u cũng nh  m i quan h  gi a các thànhấ ư ữ ổ ứ ữ ệ ư ố ệ ữ  

ph n d  li u. ầ ữ ệ

2 • Truy xu t và thao tác d  li u: ấ ữ ệ V i SQL, ng i dùng có th  d  dàng th cớ ườ ể ễ ự  

hi n các thao tác truy xu t, b  sung, c p nh t và lo i b  d  li u trong các cệ ấ ổ ậ ậ ạ ỏ ữ ệ ơ 

s  d  li u. ở ữ ệ

3 • Đi u khi n truy c p: ề ể ậ SQL có th  đ c s  d ng đ  c p phát và ki m soátể ượ ử ụ ể ấ ể  

các thao tác c a ng i s  d ng trên d  li u, đ m b o s  an toàn cho c  sủ ườ ử ụ ữ ệ ả ả ự ơ ở 

d  li u ữ ệ

1 • Đ m b o toàn v n d  li u: ả ả ẹ ữ ệ SQL đ nh nghĩa các ràng bu c toàn v n trongị ộ ẹ  

c  s  d  li u nh  đó đ m b o tính h p l  và chính xác c a d  li u tr c cácơ ở ữ ệ ờ ả ả ợ ệ ủ ữ ệ ướ  

thao tác c p nh t cũng nh  các l i c a h  th ng. ậ ậ ư ỗ ủ ệ ố

Nh  v y, có th  nói r ng SQL là m t ngôn ng  hoàn thi n đ c s  d ng trong cácư ậ ể ằ ộ ữ ệ ượ ử ụ  

h  th ng c  s  d  li u và là m t thành ph n không th  thi u trong các h  qu n tr  c  sệ ố ơ ở ữ ệ ộ ầ ể ế ệ ả ị ơ ở  

d  li u. M c dù SQL không ph i là m t ngôn ng  l p trình nh  C, C++, Java,... song cácữ ệ ặ ả ộ ữ ậ ư  

câu l nh mà SQL cung c p có th  đ c nhúng vào trong các ngôn ng  l p trình nh mệ ấ ể ượ ữ ậ ằ  

xây d ng các ng d ng t ng tác v i c  s  d  li u. ự ứ ụ ươ ớ ơ ở ữ ệ
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Khác v i các ngôn ng  l p trình quen thu c nh  C, C++, Java,... SQL là ngôn ngớ ữ ậ ộ ư ữ 

có tính khai báo. V i SQL, ng i dùng ch  c n mô t  các yêu c u c n ph i th c hi nớ ườ ỉ ầ ả ầ ầ ả ự ệ  

trên c  s  d  li u mà không c n ph i ch  ra cách th c th c hi n các yêu c u nh  thơ ở ữ ệ ầ ả ỉ ứ ự ệ ầ ư ế 

nào. Chính vì v y, SQL là ngôn ng  d  ti p c n và d  s  d ng. ậ ữ ễ ế ậ ễ ử ụ

3.2 Cài đ t SQL Serverặ

Chúng ta c n có ầ Standard Edition đ  có th  cài đ t SQL Server. B n có th  cài đ tể ể ặ ạ ể ặ  

SQL Server 7.0  trên m i h  đi u hành Win9x/Win2K và có th  cài đ t  ọ ệ ề ể ặ SQL Server 

2000  trên Windows Server hay Windows XP Professional, Windows 2000 Professional 

hay NT Workstation nh ng không th  cài đ t trên Win 98 family.ư ể ặ

Sau khi cài đ t b n s  th y m t bi u t ng n m  góc ph i bên d i màn hình, đâyặ ạ ẽ ấ ộ ể ượ ằ ở ả ướ  

chính là Service Manager. B n có th  Start, Stop các SQL Server services d  dàng b ngạ ể ễ ằ  

cách double-click vào bi u t ng này.ể ượ

* Ki n th c v  các Version c a SQL Serverế ứ ề ủ

SQL Server c a Microsoft đ c th  tr ng ch p nh n r ng rãi k  t  version 6.5. Sauủ ượ ị ườ ấ ậ ộ ể ừ  

đó Microsoft đã c i ti n và h u nh  vi t l i m t engine m i cho SQL Server 7.0. Choả ế ầ ư ế ạ ộ ớ  

nên có th  nói t  version 6.5 lên version 7.0 là m tể ừ ộ   b c nh y v t. Có m t s  đ c tínhướ ả ọ ộ ố ặ  

c a SQL Server 7.0 không t ng thích v i version 6.5. Trong khi đó t  Version 7.0 lênủ ươ ớ ừ  

version 8.0 (SQL Server 2000) thì nh ng c i ti n ch  y u là m  r ng các tính năng vữ ả ế ủ ế ở ộ ề 

web và làm cho SQL Server 2000 đáng tin c y h n. ậ ơ

* Các b c cài đ t SQL Server 2000ướ ặ

- Đ t đĩa CD vào s  t  đ ng xu t h n c a s  sau (n u không th y xu t hi n hãyặ ẽ ự ộ ấ ệ ử ổ ế ấ ấ ệ  

ch y t p tin autorun.exe trong th  m c g c c a đĩa CD) nh  hình 1:ạ ậ ư ụ ố ủ ư
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Hình 3.1 Sql server 2000

- Ch n SQL Server 2000 Components, và ch n Install Database Server  b ckọ ọ ở ướ ế 

ti p, c a s  sau s  xu t hi n:ế ử ổ ẽ ấ ệ

Hình 3.2:Install Database Server 
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- Nh n Next đ  ti p t c:ấ ể ế ụ

Hình 3.3: ch n Local Computer ọ nh n Next đ  ti p t cấ ể ế ụ

- N u cài trên máy cá nhân hãy đ  nguyên tùy ch n Local Computer và nh n Next đế ể ọ ấ ể 

ti p t c, c a s  sau s  xu t hi n:ế ụ ử ổ ẽ ấ ệ

Hình 3.4:nh n Next đ  ti p t c ấ ể ế ụ
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- Đ  nguyên tùy ch n Create a new instance of SQL Server,or install Client Tools và nh nể ọ ấ  

Next đ  ti p t c r i đi n thông tin  c a s  k  ti p:ể ế ụ ồ ề ở ử ổ ế ế

Hình 3.5 Nh n Next đ  ti p t cấ ể ế ụ

- Nh n Next đ  ti p t c, c a s  sau xu t hi n:ấ ể ế ụ ử ổ ấ ệ

Hình 3.6:Ch n Yes n u đ ng ý cài đ t ọ ế ồ ặ

21



- Ch n Yes n u đ ng ý cài đ t h  qu n tr  c  s  d  li u SQL Server:ọ ế ồ ặ ệ ả ị ơ ở ữ ệ

Hình 3.7:ch n Server and Client Tools đ  cài đ t ọ ể ặ

- Trên máy đ n, h  th ng v a đóng vai trò là Server v a là Client nên chúng ta nên đơ ệ ố ừ ừ ể 

nguyên tùy ch n Server and Client Tools đ  cài đ t h t các công c  c n thi t đ  qu n tr .ọ ể ặ ế ụ ầ ế ể ả ị  

 các b c ti p theo chúng ta nên ch n ch  đ  Local và s  d ng tài kho n đăng nh pỞ ướ ế ọ ế ộ ử ụ ả ậ  

là sa (password r ng) đ  thu n ti n cho vi c th c hành v  sau.ỗ ể ậ ệ ệ ự ề

3.3 Các thành ph n cua Sql Serverầ
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3.4 Hình 3.8 Các thành ph n cua Sql Serverầ

English Query - M t d ch v  mà ng i Vi t Nam ch c là ít mu n dùng.ộ ị ụ ườ ệ ắ ố

Ðây là  m t  d ch v  giúp cho vi c  query data  b ng ti ng Anhộ ị ụ ệ ằ ế  "tr n"  (plainơ  

English).

SQL Server Books Online - Cho dù b n có đ c các sách khác nhau d y v  SQLạ ọ ạ ề  

server thì b n cũng s  th y books online này r t h u d ng và không th  thi u đ c.ạ ẽ ấ ấ ữ ụ ể ế ượ

SQL Server Tools - Ðây là m t b  đ  ngh  c a ng i qu n tr  c  s  d  li u (DBA)ộ ộ ồ ề ủ ườ ả ị ơ ở ữ ệ

 đây ng i vi t ch  k  ra m t vài công c  thông d ng mà thôi. Ở ườ ế ỉ ể ộ ụ ụ

 Ð u tiên ph i k  đ n ầ ả ể ế Enterprise Manager. Ðây là m t công c  cho ta th y toànộ ụ ấ  

c nh h  th ng c  s  d  li u m t cách r t tr c quan. Nó r t h u ích đ c bi t cho ng iả ệ ố ơ ở ữ ệ ộ ấ ự ấ ữ ặ ệ ườ  

m i h c và không thông th o l m v  SQL. ớ ọ ạ ắ ề

 K  đ n là  ế ế Query Analyzer. Ð i v i m t DBA gi i thì h u nh  ch  c n công cố ớ ộ ỏ ầ ư ỉ ầ ụ 

này là có th  qu n lý c  m t h  th ng database mà không c n đ n nh ng th  khác. Ðâyể ả ả ộ ệ ố ầ ế ữ ứ  

là m t môi tr ng làm vi c khá t t vì ta có th  đánh b t kỳ câu l nh SQL nào và ch yộ ườ ệ ố ể ấ ệ ạ  

ngay l p t c đ c bi t là nó giúp cho ta debug m y cái stored procedure d  dàng.ậ ứ ặ ệ ấ ễ
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3.5 Các thao tác c  b n trên môi tr ng SQL Serverơ ả ườ

SQL chu n bao g m kho ng 40 câu l nh. B ng sau đây li t kê các l nh SQLẩ ồ ả ệ ả ệ ệ  

th ng đ c s  d ng nh t trong s  các câu l nh c a SQL Server:ườ ượ ử ụ ấ ố ệ ủ

Thao tác d  li u:ữ ệ

Câu l nhệ Ch c năngứ

SELECT Truy xu t d  li uấ ữ ệ

INSERT B  sung d  li uổ ữ ệ

UPDATE C p nh t d  li uậ ậ ữ ệ

DELETE Xóa d  li uữ ệ

TRUNCATE Xóa toàn b  d  li u trong b ngộ ữ ệ ả

Đ nh nghĩa d  li u:ị ữ ệ

Câu l nhệ Ch c năngứ

CREATE TABLE T o b ngạ ả

DROP TABLE Xóa b ngả

ALTER TABLE S a đ i b ngử ổ ả

CREATE VIEW T o khung nhìnạ

DROP VIEW Xóa khung nhìn

ALTER VIEW S a đ i khung nhìnử ổ

CREATE INDEX T o ch  m cạ ỉ ụ

DROP INDEX Xóa ch  m cỉ ụ

CREATE SCHEMA T o l c đ  c  s  d  li uạ ượ ồ ơ ở ữ ệ

DROP SCHEMA Xóa l c đ  c  s  d  li uượ ồ ơ ở ữ ệ

CREATE PROCEDURE T o th  t c l u trạ ủ ụ ư ữ

DROP PROCEDURE Xóa th  t c l u trủ ụ ư ữ

ALTER PROCEDURE S a th  t c l u trử ủ ụ ư ữ

CREATE FUNCTION T o hàm (do ng i s  d ng đ nh nghĩa)ạ ườ ử ụ ị

DROP FUNCTION Xóa hàm

ALTER FUNCTION S a đ i hàmử ổ

CREATE TRIGGER T o Triggerạ

DROP TRIGGER Xóa Trigger

ALTER TRIGGER S a đ i Triggerử ổ
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Đi u khi n truy nh p:ề ể ậ

Câu l nhệ Ch c năngứ

GRANT C p phát quy n cho ng i s  d ngấ ề ườ ử ụ

REVOKE Thu h i quy n đ i v i ng i s  d ngồ ề ố ớ ườ ử ụ

Qu n lý giao tác:ả

Câu l nhệ Ch c năngứ

COMMIT U  thác (k t thúc thành công) giao tácỷ ế

ROLLBACK Quay lui giao tác

SAVE TRANSACTION Đánh d u m t đi m trong giao tácấ ộ ể

L p trình:ậ

Câu l nhệ Ch c năngứ

DECLARE Khai báo bi n ho c đ nh nghĩa con trế ặ ị ỏ

OPEN M  m t con tr  đ  truy xu t k t qu  trở ộ ỏ ể ấ ế ả ừ

FETCH Đ c m t dòng trong k t qu  c a câu truy v n (dùngọ ộ ế ả ủ ấ  

con tr )ỏ

CLOSE Đóng m t con trộ ỏ

EXECUTE Th c thi m t c u l nh SQLự ộ ấ ệ

BÀI T PẬ  TH C HÀNHỰ

1. Cài đăt SQL Server 2000 v i công c  qu n tr  c  s  d  li u.ớ ụ ả ị ơ ở ữ ệ

2. S  d ng Books Onlineử ụ  đ  tra c u thông tin cú pháp c a câu l nh Create Table, Select.ể ứ ủ ệ
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BÀI 4

CÁC THAO TÁC TRÊN SQL SERVER  

MÃ BÀI   ITPRG3_17.4

Gi i thi u:ớ ệ

Trong bài này s  đ  c p đ n các thao tác trên SQL ch  y u thông qua công cẽ ề ậ ế ủ ế ụ 

Enterprise Manager, không đ  c p nhi u đ n các l nh c a SQL Server. Trong bài sau sề ậ ề ế ệ ủ ẽ 

tìm hi u c  th  các câu l nh này.ể ụ ể ệ

M c tiêu th c hi n:ụ ự ệ   

 H c xong bài này h c viên s  có kh  năng:ọ ọ ẽ ả

- Đăng nh p đ c vào SQL Serverậ ượ

- Phân bi t đ c các thành ph n c a SQL Serverệ ượ ầ ủ

- Khai báo đúng các ki u d  li u và ph m vi ng d ngể ữ ệ ạ ứ ụ

- T o đ c c  s  d  li u trong SQL Server ạ ượ ơ ở ữ ệ

- T o đ c b ng  trong SQL Server ạ ượ ả

- T o đ c quan h  trong SQL Server ạ ượ ệ

- Nh p và trang trí đ c d  li u trong SQL Server ậ ượ ữ ệ

N i dung:ộ   

4.1 Đăng nh p vào SQL Serverậ

4.2 Các thành ph n c a SQL Server ầ ủ

4.3 Các ki u d  li u trong SQL Server ể ữ ệ

4.4 T o c  s  d  li u trong SQL Server ạ ơ ở ữ ệ

4.5 T o  b ng  trong SQL Server ạ ả

4.6 T o quan h  trong SQL Server ạ ệ

4.7 Nh p d  li u trong SQL Server ậ ữ ệ
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4.1 Đăng nh p vào SQL Serverậ

- Sau khi cài đ t thành công, vi c đăng nh p s  đ c th c hi n qua các b c nhặ ệ ậ ẽ ượ ự ệ ướ ư 

sau:

1) Vào Start  programs  Microsoft SQL Server  Service Manager, c a s  sau sử ổ ẽ 

xu t hi n:ấ ệ

Hình 4.1 Cài đ t SQL Serverặ

- Nh n vào nút Start/Continue đ  b t đ u ch y d ch v  c a SQL Server. N u thànhấ ể ắ ầ ạ ị ụ ủ ế  

công, c a s  sau s  xu t hi n:ử ổ ẽ ấ ệ

Hình 4.2 :ch y d ch v  c a SQL Serverạ ị ụ ủ

- Sau đó chúng ta có th  đóng c a s  này l i, m t bi u t ng s  xu t hi n  góc ph iể ử ổ ạ ộ ể ượ ẽ ấ ệ ở ả  

d i c a màn hình (trên thanh toolbars).ướ ủ

Hình 4.3 : bi u t ng trên thanh toolbarsể ượ
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Nh p tên Server ậ
(th ng là tên máy)ườ

Ch n d ch v  ọ ị ụ
MSSQL Server

Đánh d u vào ô này n u ấ ế
mu n d ch v  t  đ ng ch y ố ị ụ ự ộ ạ
khi h  đi u hành kh i đ ng.ệ ề ở ộ

Bi u t ng c a Service Managerể ượ ủ



2) Đ  đăng nh p vào h  th ng c  s  d  li u c a SQL Server, chúng ta th c hi n quyể ậ ệ ố ơ ở ữ ệ ủ ự ệ  

trình sau:

- Vào Start  Programs  Microsoft SQL Server  Query Analyzer, c a s  sau sử ổ ẽ 

xu t hi n: ấ ệ

Hình 4.4:Query Analyzer

+ Nh p tên server vào h p SQL Server, th ng tên Server là tên máy ch  cài đ t SQLậ ộ ườ ủ ặ  

ho c  n u  mu n đăng  nh p  vào  chính  máy  c a  ng i  s  d ng  thì  có  th  gõ  vàoặ ế ố ậ ủ ườ ử ụ ể  

localhost.

+ Nh p tên đăng nh p vào h p Login Name.ậ ậ ộ

+ Nh p m t kh u vào h p Password.ậ ậ ẩ ộ

 Nh n OK đ  truy nh p vào h  th ng c  s  d  li u c a SQL Server.ấ ể ậ ệ ố ơ ở ữ ệ ủ

4.2 Các thành ph n c a SQL Server ầ ủ

SQL Server có nhi u d ch v  ch y trên Windows NT/Windows 2000/XP/2003 hay cácề ị ụ ạ  

ch ng trình n n trên Windows 98. Nh ng d ch v  này là MSSQLServer, Search Service,ươ ề ữ ị ụ  

MSDTC và SQLServerAgent. Ngoài ra OLAP là m t d ch v  khá hoàn h o v  kho d  li u.ộ ị ụ ả ề ữ ệ

D ch v  MSSQL Server là trình qu n lý c  s  d  li u c t lõi và là d ch v  duy nh tị ụ ả ơ ở ữ ệ ố ị ụ ấ  

ph i ch y. B  ph i h p giao tác phân ph i (MSDTC) t ng tác v i các SQL Server khácả ạ ộ ố ợ ố ươ ớ  

và v i MS Transaction Server (MTS) đ  ph i h p các giao tác v i nh ng trình ng d ngớ ể ố ợ ớ ữ ứ ụ  

ch y trên nhi u máy tính hay công ngh . D ch v  tìm ki m (Search service) đi u khi nạ ề ệ ị ụ ế ề ể  

vi c tìm ki m text, cho phép b n tìm ki m qua d  li u text trong c  s  d  li u c a b n;ệ ế ạ ế ữ ệ ơ ở ữ ệ ủ ạ  

d ch v  này không đ c cài đ t theo m c đ nh, do đó nó có th  không hi n di n trênị ụ ượ ặ ặ ị ể ệ ệ  

server c a b n.ủ ạ
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D ch v  SQLServerAgent là m t b  l p th i bi u tác v  nh m x  lý t t c  các tác vị ụ ộ ộ ậ ờ ể ụ ằ ử ấ ả ụ 

theo đ nh kỳ, ch ng h n nh  b o trì và sao chép.ị ẳ ạ ư ả

Nh ng ti n trình này ho t đ ng cùng v i nhau đ  qu n lý cho phép b n truy c p cácữ ế ạ ộ ớ ể ả ạ ậ  

c  s  d  li u. m t SQL Server có th  đi u khi n nhi u c  s  d  li u trên cùng m tơ ở ữ ệ ộ ể ề ể ề ơ ở ữ ệ ộ  

Server. M i SQL Server có t i  thi u các c  s  d  li u nh  model, msdb, master vàỗ ố ể ơ ở ữ ệ ư  

tempdb. Chúng ta s  th ng tìm th y hai c  s  d  li u m u là Northwind và pubs cũngẽ ườ ấ ơ ở ữ ệ ẫ  

nh  các c  s  d  li u c a công vi c riêng c a chúng ta.ư ơ ỡ ữ ệ ủ ệ ủ

4.3 Các ki u d  li u trong SQL Server ể ữ ệ

Tên ki uể Mô tả

CHAR (n) Ki u chu i v i đ  dài c  đ nh ể ỗ ớ ộ ố ị

NCHAR (n) Ki u chu i v i đ  dài c  đ nh h  tr  UNICODE ế ỗ ớ ộ ố ị ỗ ợ

VARCHAR (n) Ki u chu i v i đ  dài chính xác ể ỗ ớ ộ

NVARCHAR (n) Ki u chu i v i đ  dài chính xác h  tr  UNICODE ể ỗ ớ ộ ỗ ợ

INTEGER S  nguyên có giá tr  t  -2ố ị ừ 31 đ n 2ế 31 - 1 

INT Nh  ki u Integer ư ể

TINYTINT S  nguyên có giá tr  t  0 đ n 255. ố ị ừ ế

SMALLINT S  nguyên có giá tr  t  -2ố ị ừ 15 đ n 2ế 15 – 1 

BIGINT S  nguyên có giá tr  t  -2ố ị ừ 63 đ n 2ế 63-1 

NUMERIC (p,s) Ki u s  v i đ  chính xác c  đ nh. ể ố ớ ộ ố ị

DECIMAL (p,s) T ng t  ki u Numeric ươ ự ể

FLOAT S  th c có giá tr  t  -1.79E+308 đ n 1.79E+308 ố ự ị ừ ế

REAL S  th c có giá tr  t  -3.40E + 38 đ n 3.40E + 38 ố ự ị ừ ế

MONEY Ki u ti n t  ể ề ệ

BIT Ki u bit (có giá tr  0 ho c 1) ể ị ặ

DATETIME Ki u ngày gi  (chính xác đ n ph n trăm c a giây) ể ờ ế ầ ủ

SMALLDATETIME Ki u ngày gi  (chính xác đ n phút) ể ờ ế

TIMESTAMP 

BINARY D  li u nh  phân v i đ  dài c  đ nh (t i đa 8000 bytes) ữ ệ ị ớ ộ ố ị ố

VARBINARY D  li u nh  phân v i đ  dài chính xác (t i đa 8000 bytes) ữ ệ ị ớ ộ ố

IMAGE D  li u nh  phân v i đ  dài chính xác (t i đa 2,147,483,647 bytes) ữ ệ ị ớ ộ ố
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TEXT D  li u ki u chu i v i đ  dài l n (t i đa 2,147,483,647 ký t ) ữ ệ ế ỗ ớ ộ ớ ố ự

NTEXT D  li u ki u chu i v i đ  dài l n và h  tr  UNICODE (t i đa 1,073,741,823 kýữ ệ ế ỗ ớ ộ ớ ỗ ợ ố  

t ) ự

4.4 T o c  s  d  li u trong SQL Server ạ ơ ở ữ ệ

Chúng ta có hai cách đ  t o m t c  s  d  li u:ể ạ ộ ơ ở ữ ệ

4.4.1 T o m i c  s  d  li u t  công c  Enterprise Manager:ạ ớ ơ ở ữ ệ ừ ụ

Vào menu Start  Programs  Microsoft SQL Server  Enterprise Manager, c aử  

s  sau s  xu t hi n:ố ẽ ấ ệ

Hình 4.5 :Enterprise Manager

Nh n chu t ph i vào m c Databases ấ ộ ả ụ  New database…, m t c a s  s  hi n raộ ử ổ ẽ ệ  

yêu c u chúng ta nh p tên c  s  d  li u:ầ ậ ơ ở ữ ệ
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Hình 4.6 :nh p tên c  s  d  li uậ ơ ở ữ ệ

Nh p tên c  s  d  li u vào h p Name (ví d  trên đã đ t tên c  s  d  li u làậ ơ ở ữ ệ ộ ụ ặ ơ ở ữ ệ  

QuanLyHocVien), chúng ta có th  thay đ i kích th c l u tr  gi i h n cho c  s  d  li uể ổ ướ ư ữ ớ ạ ơ ở ữ ệ  

b ng cách ch n vào tùy ch n ằ ọ ọ In megabytes và nh p dung l ng s  l u tr  c  s  dậ ượ ẽ ư ữ ơ ở ữ 

li u.ệ

4.4.2 T o m i c  s  d  li u b ng l nh SQL:ạ ớ ơ ở ữ ệ ằ ệ

Đăng nh p v i tài kho n sa, trong c a s  l nh c a công c  Query Analyzerậ ớ ả ử ổ ệ ủ ụ  

chúng ta gõ vào dòng l nh Create Database v i cú pháp nh  sau:ệ ớ ư

Create Database <tên c  s  d  li u> [Các tham s  n u có]ơ ở ữ ệ ố ế

Đ  tìm hi u chi ti t v  các tham s , chúng ta có th  tham kh o trong thành ph nể ể ế ề ố ể ả ầ  

Books Online.

4.5 T o  b ng  trong SQL Server ạ ả

Đ  t o b ng cho môt c  s  d  li u nào đó ta nh p chu t vào d u c ng (+) bênể ạ ả ơ ở ữ ệ ắ ộ ấ ộ  

trái c  s  d  li u t ng ng, chúng ta s  th y m t danh sách các thành ph n c a c  sơ ỡ ữ ệ ươ ứ ẽ ấ ộ ầ ủ ơ ở 

d  li u s  m  ra:ữ ệ ẽ ở
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Hình 4.7:thành ph n c a c  s  d  li uầ ủ ơ ở ữ ệ

Nh p chu t ph i vào thành ph n Tables (b ng) ắ ộ ả ầ ả  New Table… đ t tên b ng:ặ ả

Hình 4.8:đ t tên b ngặ ả
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Sau khi nh p tên b ng hãy nh n OK đ  xác nh n, n u mu n b  qua thao tác t oậ ả ấ ể ậ ế ố ỏ ạ  

b ng hãy nh n nút Cancel.ả ấ

Sau khi t o b ng m i, chúng ta thi t k  b ng b ng cách nh p vào tên tr ng vàoạ ả ớ ế ế ả ằ ậ ườ  

c t Column Name, ch n ki u d  li u trong c t Datatype, đ t kích th c d  li u c aộ ọ ể ữ ệ ộ ặ ướ ữ ệ ủ  

tr ng trong c t Length, b  ch n Allow Nulls n u mu n tr ng t ng ng không đ cườ ộ ỏ ọ ế ố ườ ươ ứ ượ  

đ  tr ng, ch n Identity n u mu n t o ch  m c.ể ố ọ ế ố ạ ỉ ụ

Mu n t o khóa chính cho tr ng nào thì ch n dòng t ng ng sau đó nh p vàoố ạ ườ ọ ươ ứ ắ  

bi u t ng chìa khóa trên thanh công c . Chúng ta có th  k t h p v i phím Shift và Ctrlể ượ ụ ể ế ợ ớ  

n u mu n ch n nhi u dòng.ế ố ọ ề

Hình 4.9:t o khoá chínhạ

Sau khi thi t k  b ng xong, chúng ta nh p chu t vào bi u t ng đĩa m m trên thanhế ế ả ắ ộ ể ượ ề  

công c  đ  l u b ng và nh n vào d u (X) bên d i c a c a s  Enterprise Manager đụ ể ư ả ấ ấ ướ ủ ử ổ ể 

đóng b ng l i.ả ạ

Đ  s a đ i c u trúc b ng đã t o chúng ta nh p chu t ph i vào b ng t ng ng ể ử ổ ấ ả ạ ắ ộ ả ả ươ ứ  

ch n Design Table:ọ
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Hình 4.10 Design Table

4.6 T o quan h  trong SQL Server ạ ệ

Đ  t o quan h  cho m t c  s  d  li u trong SQL Server, chúng ta nh p chu tể ạ ệ ộ ơ ở ữ ệ ắ ộ  

ph i vào thành ph n Diagrams c a c  s  d  li u t ng ng ả ầ ủ ơ ở ữ ệ ươ ứ  New Database 

Diagram…

35



Hình 4.11:New Database Diagram…

M t c a s  s  hi n ra:ộ ử ổ ẽ ệ
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Hình 4.12 :Database Diagram

Nh n nút Next đ  ti p t c, m t c a s  s  hi n ra:ấ ể ế ụ ộ ử ổ ẽ ệ

Hình 4.13:Select Table

Ch n b ng c n thi t l p quan h  và nh n nút Add đ  đ a các b ng này sang c aọ ả ầ ế ậ ệ ấ ể ư ả ử  

s  bên ph i, ch n vào tùy ch n ổ ả ọ ọ Add related tables automatically n u mu n SQL tế ố ự 

đ ng thi t l p quan h .ộ ế ậ ệ
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Hình 4.14:Add related tables automatically 

Nh n nút Next đ  ti p t c:ấ ể ế ụ

Hình 4.15:completing the create Database diagram wizard

Nh n nút Finish đ  hoàn t t.ấ ể ấ

4.7 Nh p d  li u trong SQL Server ậ ữ ệ

Đ  nh p d  li u  cho các b ng, chúng ta có th  s  d ng nhanh chóng công cể ậ ữ ệ ả ể ử ụ ụ 

Enterprise Manager thông qua các b c nh  sau:ướ ư

+ Trong c a s  Enterprise Manager, chúng ta ch n c  s  d  li u ử ổ ọ ơ ở ữ ệ  ch n Tables.ọ

+ Nh n chu t ph i lên b ng c n nh p d  li u, ch n Open Table:ấ ộ ả ả ầ ậ ữ ệ ọ
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Hình 4.16:Nh p d  li u trong SQL Serverậ ữ ệ  

+ N u mu n nh p d  li u v i hi n tr ng xem t t c  các dòng d  li u thì ch n Return allế ố ậ ữ ệ ớ ệ ạ ấ ả ữ ệ ọ  

rows (nh  hình minh h a), n u mu n xem m t s  dòng đ u tiên thì ch n Reture Top...,ư ọ ế ố ộ ố ầ ọ  

ho c mu n đ nh nghĩa riêng m t truy v n tr  v  các dòng d  li u theo ý c a ng i sặ ố ị ộ ấ ả ề ữ ệ ủ ườ ử 

d ng thì ch n Query.ụ ọ

Hình 4.17:b ng d  li u ả ữ ệ

Trong c a s  hi n ra cho phép chúng ta nh p d  li u nh  cách thông th ng chúng ta đãử ổ ệ ậ ữ ệ ư ườ  

nh p d  li u v i c  s  d  li u Access.ậ ữ ệ ớ ơ ở ữ ệ
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BÀI T P TH C HÀNHẬ Ự

1. T o m t c  s  d  li u tên QuanLyNhanVien.ạ ộ ơ ở ữ ệ

2. T o và thi t l p quan h  cho hai b ng nh  s  đ  sau:ạ ế ậ ệ ả ư ơ ồ

3. Nh p d  li u cho hai b ng, m i b ng ít nh t 10 b n ghi.ậ ữ ệ ả ỗ ả ấ ả
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BÀI 5

THI T K , B O TRÌ VÀ PHÁT TRI N MÔ HÌNH CLIENT/SERVERẾ Ế Ả Ể

MÃ BÀI: ITPRG3_17.5

Gi i thi u:ớ ệ

Đ i v i m t doanh nghi p th ng m i đi n t , m t c  quan chính ph , ... thì dố ớ ộ ệ ươ ạ ệ ử ộ ơ ủ ữ 

li u c c kỳ quan tr ng và b o m t. Vì v y, đ i v i m t chuyên gia qu n lý c  s  d  li uệ ự ọ ả ậ ậ ố ớ ộ ả ơ ở ữ ệ  

c n h t s c l u ý v  cách th c và gi i pháp l u tr . Ngoài vi c s  d ng công ngh  saoầ ế ứ ư ề ứ ả ư ữ ệ ử ụ ệ  

l u t  đ ng v i nhi u b n, nhi u v  trí khác nhau, ng i qu n tr  còn ph i th ng xuyênư ự ộ ớ ề ả ề ị ườ ả ị ả ườ  

theo dõi, đi u hành đ  đ m b o d  li u đ c an toàn tuy t đ i. Trong bài này chúng taề ể ả ả ữ ệ ượ ệ ố  

s  tìm ra nh ng ph ng pháp đ  gi i quy t v n đ  trên.ẽ ữ ươ ể ả ế ấ ề

M c tiêu th c hi n:ụ ự ệ   

 H c xong bài này h c viên s  có kh  năng:ọ ọ ẽ ả

- Thi t k  ế ế đ c các c  s  d  li u Client/Server v i qui mô v a và nhượ ơ ở ữ ệ ớ ừ ỏ

- Qu n lý đ cả ượ  các t p tin CSDL trên mô hình client/serverậ

- Qu n lý đ cả ượ  các th c th  c a CSDL và t  đi n d  li uự ể ủ ừ ể ữ ệ

- Xây d ng đ c m t s  ng d ng v a và nh  trên môi tr ng Client/Serverự ượ ộ ố ứ ụ ừ ỏ ườ

N i dung:ộ   

5.1 Đ c h  s  thi t k  c  s  d  li uọ ồ ơ ế ế ơ ở ữ ệ

5.2 Thi t k  c  s  d  li u hoàn h o ng d ng c  s  d  li uế ế ơ ở ữ ệ ả ứ ụ ơ ở ữ ệ

5.3 B o m t c  s  d  li uả ậ ơ ở ữ ệ

5.4 Chuy n đ i c  s  d  li u t  các ngu n c  s  d  li uể ổ ơ ở ữ ệ ừ ồ ơ ở ữ ệ

5.5 Sao l u d  phòng c  s  d  l êuư ự ơ ở ữ ị

5.6 B o trì c  s  d  li uả ơ ở ữ ệ
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5.1 Đ c h  s  thi t k  c  s  d  li uọ ồ ơ ế ế ơ ở ữ ệ

B c đ u tiên c a vi c thi t k  c  s  d  li u là chúng ta ph i bi t cách đ c h  sướ ầ ủ ệ ế ế ơ ở ữ ệ ả ế ọ ộ ơ 

thi t k  c  s  d  li u. Vi c đ c đ c s  đ  này đòi h i chúng ta ph i n m rõ các ký hi uế ế ơ ở ữ ệ ệ ọ ượ ơ ồ ỏ ả ắ ệ  

và quy đ nh đã đ c trình bày trong môn h c C  s  d  li u.ị ượ ọ ơ ở ữ ệ

5.2 Thi t k  c  s  d  li u hoàn h o ng d ng c  s  d  li uế ế ơ ở ữ ệ ả ứ ụ ơ ở ữ ệ

Khi thi t k  c  s  d  li u chúng ta c n h t s c c n th n vì vi c thi t k  sai, thi u sótế ế ơ ở ữ ệ ầ ế ứ ẩ ậ ệ ế ế ế  

d n d n m t r t nhi u công s c và ti n b c. Vi c xây d ng m t ng d ng hay m tẫ ế ấ ấ ề ứ ề ạ ệ ự ộ ứ ụ ộ  

Website có thành công hay không thì đi u đ u tiên ph i nói đ n là c  s  d  li u có t tề ầ ả ế ơ ở ữ ệ ố  

hay không, có an toàn và hi u qu  hay không. Do đó yêu c u chúng ta ph i quan tâmệ ả ầ ả  

đúng m c đ  c  s  d  li u đ c hoàn h o tr c khi chuy n sang b c l p trình.ứ ể ơ ở ữ ệ ượ ả ướ ể ướ ậ

5.3 B oả  m t c  s  d  li uậ ơ ở ữ ệ

5.3.1 Các khái ni m ệ

B o m t là m t trong nh ng y u t  đóng vai trò quan tr ng đ i v i s  s ng còn c a cả ậ ộ ữ ế ố ọ ố ớ ự ố ủ ơ 

s  d  li u. H u h t các h  qu n tr  c  s  d  li u th ng m i hi n nay đ u cung c p khở ữ ệ ầ ế ệ ả ị ơ ở ữ ệ ươ ạ ệ ề ấ ả 

năng b o m t c  s  d  li u v i nh ng ch c năng nh : ả ậ ơ ở ữ ệ ớ ữ ứ ư

1 • C p phát quy n truy c p c  s  d  li u cho ng i dùng và các nhóm ng iấ ề ậ ơ ở ữ ệ ườ ườ  

dùng, phát hi n và ngăn ch n nh ng thao tác trái phép c a ng i s  d ngệ ặ ữ ủ ườ ử ụ  

trên c  s  d  li u. ơ ở ữ ệ

2 • C p phát quy n s  d ng các câu l nh, các đ i t ng c  s  d  li u đ i v iấ ề ử ụ ệ ố ượ ơ ở ữ ệ ố ớ  

ng i dùng. ườ

3 • Thu h i (hu  b ) quy n c a ng i dùng. ồ ỷ ỏ ề ủ ườ

B o m t d  li u trong SQL đ c th c hi n d a trên ba khái ni m chính sau đây: ả ậ ữ ệ ượ ự ệ ự ệ

1 • Ng i dùng c  s  d  li u (Database user): ườ ơ ở ữ ệ Là đ i t ng s  d ng c  số ượ ử ụ ơ ở 

d  li u, th c thi các thao tác trên c  s  d  li u nh  t o b ng, truy xu t dữ ệ ự ơ ở ữ ệ ư ạ ả ấ ữ 

li u,... M i m t ng i dùng trong c  s  d  li u đ c xác đ nh thông qua tênệ ỗ ộ ườ ơ ở ữ ệ ượ ị  

ng i dùng (User ID). M t t p nhi u ng i dùng có th  đ c t  ch c trongườ ộ ậ ề ườ ể ượ ổ ứ  

m t nhóm và đ c g i là nhóm ng i dùng (User Group). Chính sách b o m tộ ượ ọ ườ ả ậ  

c  s  d  li u có th  đ c áp d ng cho m i ng i dùng ho c cho các nhómơ ở ữ ệ ể ượ ụ ỗ ườ ặ  

ng i dùng. ườ

2 • Các đ i t ng c  s  d  li u (Database objects): ố ượ ơ ở ữ ệ T p h p các đ i t ng,ậ ợ ố ượ  

các c u trúc l u tr  đ c s  d ng trong c  s  d  li u nh  b ng, khung nhìn,ấ ư ữ ượ ử ụ ơ ở ữ ệ ư ả  
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th  t c, hàm đ c g i là các đ i t ng c  s  d  li u. Đây là nh ng đ i t ngủ ụ ượ ọ ố ượ ơ ở ữ ệ ữ ố ượ  

c n đ c b o v  trong chính sách b o m t c a c  s  d  li u. ầ ượ ả ệ ả ậ ủ ơ ở ữ ệ

3 •  Đ c quy n (Privileges):  ặ ề Là t p nh ng thao tác đ c c p phát cho ng iậ ữ ượ ấ ườ  

dùng trên các đ i t ng c  s  d  li u. Ch ng h n m t ng i dùng có th  truyố ượ ơ ở ữ ệ ằ ạ ộ ườ ể  

xu t d  li u trên m t b ng b ng câu l nh SELECT nh ng có th  không thấ ữ ệ ộ ả ằ ệ ư ể ể 

th c hi n các câu l nh INSERT, UPDATE hay DELETE trên b ng đó. ự ệ ệ ả

SQL cung c p hai câu l nh cho phép chúng ta thi t l p các chính sách b o m t trong cấ ệ ế ậ ả ậ ơ 

s  d  li u: ở ữ ệ

1 • L nh GRANT: S  d ng đ  c p phát quy n cho ng i s  d ng trên các đ iệ ử ụ ể ấ ề ườ ử ụ ố  

t ng c  s  d  li u ho c quy n s  d ng các câu l nh SQL trong c  s  dượ ơ ở ữ ệ ặ ề ử ụ ệ ơ ở ữ 

li u. ệ

2 • L nh REVOKE: Đ c s  d ng đ  thu h i quy n đ i v i ng i s  d ng. ệ ượ ử ụ ể ồ ề ố ớ ườ ử ụ

5.3.2 C p phát quy n ấ ề

Câu l nh GRANT đ c s  d ng đ  c p phát quy n cho ng i dùng hay nhóm ng iệ ượ ử ụ ể ấ ề ườ ườ  

dùng trên các đ i t ng c  s  d  li u. Câu l nh này th ng đ c s  d ng trong cácố ượ ơ ở ữ ệ ệ ườ ượ ử ụ  

tr ng h p sau: ườ ợ

1 • Ng i s  h u đ i t ng c  s  d  li u mu n cho phép ng i dùng khácườ ở ữ ố ượ ơ ở ữ ệ ố ườ  

quy n s  d ng nh ng đ i t ng mà anh ta đang s  h u. ề ử ụ ữ ố ượ ở ữ

2 • Ng i s  h u c  s  d  li u c p phát quy n th c thi các câu l nh (nhườ ở ữ ơ ở ữ ệ ấ ề ự ệ ư 

CREATE TABLE, CREATE VIEW,...) cho nh ng ng i dùng khác. ữ ườ

5.3.2.1 C p phát quy n cho ng i dùng trên các đ i t ng c  s  d  li u ấ ề ườ ố ượ ơ ở ữ ệ

Ch  có ng i s  h u c  s  d  li u ho c ng i s  h u đ i t ng c  s  d  li u m i cóỉ ườ ở ữ ơ ở ữ ệ ặ ườ ở ữ ố ượ ơ ở ữ ệ ớ  

th  c p phát quy n cho ng i dùng trên các đ i t ng c  s  d  li u. Câu l nh GRANTể ấ ề ườ ố ượ ơ ở ữ ệ ệ  

trong tr ng h p này có cú pháp nh  sau: ườ ợ ư

GRANT ALL [PRIVILEGES]| các_quy n_c p_phát ề ấ

[(danh_sách_c tộ )] ON tên_b ng | tên_khung_nhìn ả

|ON tên_b ng | tên_khung_nhìn [(danh_sách_c t)] ả ộ

|ON tên_th _t c ủ ụ

|ON tên_hàm 

TO danh_sách_ng i_dùng | nhóm_ng i_dùng ườ ườ

[WITH GRANT OPTION ] 

Trong đó: 

ALL C p phát t t c  các quy n cho ng i dùng trên đ i t ng c  s  dấ ấ ả ề ườ ố ượ ơ ở ữ 
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[PRIVILEGES] li u đ c ch  đ nh. Các quy n có th  c p phát cho ng i dùng baoệ ượ ỉ ị ề ể ấ ườ  

g m: ồ

1 • Đ i v i b ng, khung nhìn, và hàm tr  v  d  li u ki u b ng:ố ớ ả ả ề ữ ệ ể ả  

SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE và REFERENCES. 

2 • Đ i v i c t trong b ng, khung nhìn: SELECT và UPDATE. ố ớ ộ ả

3 • Đ i v i th  t c l u tr  và hàm vô h ng: ố ớ ủ ụ ư ữ ướ

1 EXECUTE. 

Trong các quy n đ c đ  c p đ n  trên, quy n REFERENCES đ c s  d ng nh mề ượ ề ậ ế ở ề ượ ử ụ ằ  

cho phép t o khóa ngoài tham chi u đ n b ng c p phát. ạ ế ế ả ấ

các_quy n_c p_phát ề ấ Danh sách các quy n c n c p phát cho ng i dùng trên đ iề ầ ấ ườ ố  

t ng c  s  d  li u đ c ch  đ nh. Các quy n đ c phânượ ơ ở ữ ệ ượ ỉ ị ề ượ  

cách nhau b i d u ph y ở ấ ẩ

tên_b ng |ả  

tên_khung_nhìn 

Tên c a b ng ho c khung nhìn c n c p phát quy n. ủ ả ặ ầ ấ ề

danh_sách_c t ộ Danh sách các c t c a b ng ho c khung nhìn c n c p phátộ ủ ả ặ ầ ấ  

quy n. ề

tên_th _t c ủ ụ Tên c a th  t c đ c c p phát cho ng i dùng. ủ ủ ụ ượ ấ ườ

tên_hàm Tên hàm (do ng i dùng đ nh nghĩa) đ c c p phát quy n. ườ ị ượ ấ ề

danh_sách_ng i_dùng ườ Danh sách tên ng i dùng nh n quy n đ c c p phát. Tênườ ậ ề ượ ấ  

c a các ng i dùng đ c phân cách nhau b i d u ph y. ủ ườ ượ ở ấ ẩ

WITH GRANT OPTION Cho phép ng i dùng chuy n ti p quy n cho ng i dùngườ ể ế ề ườ  

khác. 

Các ví d  d i đây s  minh ho  cho ta cách s  d ng câu l nh GRANT đ  c p phátụ ướ ẽ ạ ử ụ ệ ể ấ  

quy n cho ng i dùng trên các đ i t ng c  s  d  li u. ề ườ ố ượ ơ ở ữ ệ

Ví d  1: ụ C p phát cho ng i dùng có tên thuchanh quy n th c thi các câu l nh SELECT,ấ ườ ề ự ệ  

INSERT và UPDATE trên b ng LOP ả
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GRANT SELECT,INSERT,UPDATE 

ON lop 

TO thuchanh 

Cho phép ng i dùng thuchanh quy n xem h  tên và ngày sinh c a các sinh viên (c tườ ề ọ ủ ộ  

HODEM,TEN và NGAYSINH c a b ng SINHVIEN) ủ ả

GRANT SELECT 

(hodem,ten,ngaysinh) ON sinhvien 

TO thuchanh 

ho c: ặ

GRANT SELECT 

ON sinhvien(hodem,ten,ngaysinh) 

TO thuchanh 

FROM sinhvien 

V i quy n đ c c p phát nh  trên, ng i dùng thuchanh có th  th c hi n câu l nh sauớ ề ượ ấ ư ườ ể ự ệ ệ  

trên b ng SINHVIEN ả

SELECT hoden,ten,ngaysinh 

Nh ng câu l nh d i đây l i không th  th c hi n đ c ư ệ ướ ạ ể ự ệ ượ

SELECT * FROM sinhvien 

Trong tr ng h p c n c p phát t t c  các quy n có th  th c hi n đ c trên đ i t ng cườ ợ ầ ấ ấ ả ề ể ự ệ ượ ố ượ ơ 

s  d  li u cho ng i dùng, thay vì li t kê các câu l nh, ta ch  c n s  d ng t  khoá ALLở ữ ệ ườ ệ ệ ỉ ầ ử ụ ừ  

PRIVILEGES (t  khóa PRIVILEGES có th  không c n ch  đ nh). Câu l nh d i đây c pừ ể ầ ỉ ị ệ ướ ấ  

phát  cho ng i  dùng thuchanh các quy n SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE VÀườ ề  

REFERENCES trên b ng DIEMTHI ả

GRANT ALL 

ON DIEMTHI 

TO thuchanh 

Khi ta c p phát quy n nào đó cho m t ng i dùng trên m t đ i t ng c  s  dấ ề ộ ườ ộ ố ượ ơ ở ữ 

li u, ng i dùng đó có th  th c thi câu l nh đ c cho phép trên đ i t ng đã c p phát.ệ ườ ể ự ệ ượ ố ượ ấ  

Tuy nhiên, ng i dùng đó không có quy n c p phát nh ng quy n mà mình đ c phépườ ề ấ ữ ề ượ  

cho nh ng ng i s  d ng khác.Trong m t s  tr ng h p, khi ta c p phát quy n cho m tữ ườ ử ụ ộ ố ườ ợ ấ ề ộ  

ng i dùng nào đó, ta có th  cho phép ng i đó chuy n ti p quy n cho ng i dùng khácườ ể ườ ể ế ề ườ  

b ng cách ch  đ nh tuỳ ch n WITH GRANT OPTION trong câu l nh GRANT. ằ ỉ ị ọ ệ

Ví d  2: ụ Cho phép ng i dùng thuchanh quy n xem d  li u trên b ng SINHVIEN đ ngườ ề ữ ệ ả ồ  

th i có th  chuy n ti p quy n này cho ng i dùng khác ờ ể ể ế ề ườ
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GRANT SELECT 

ON sinhvien 

TO thuchanh 

WITH GRANT OPTION 

5.3.2.2 C p phát quy n th c thi các câu l nh ấ ề ự ệ

Ngoài ch c năng c p phát quy n cho ng i s  d ng trên các đ i t ng c  s  d  li u,ứ ấ ề ườ ử ụ ố ượ ơ ở ữ ệ  

câu l nh GRANT còn có th  s  d ng đ  c p phát cho ng i s  d ng m t s  quy n trênệ ể ử ụ ể ấ ườ ử ụ ộ ố ề  

h  qu n tr  c  s  d  li u ho c c  s  d  li u. Nh ng quy n có th  c p phát trong tr ngệ ả ị ơ ở ữ ệ ặ ơ ở ữ ệ ữ ề ể ấ ườ  

h p này bao g m: ợ ồ

1 • T o c  s  d  li u: CREATE DATEBASE. ạ ơ ở ữ ệ

2 • T o b ng: CREATE RULE ạ ả

3 • T o khung nhìn: CREATE VIEW ạ

1 • T o th  t c l u tr : CREATE PROCEDURE ạ ủ ụ ư ữ

2 • T o hàm: CREATE FUNCTION ạ

3 • Sao l u c  s  d  li u: BACKUP DATABASE ư ơ ở ữ ệ

Câu l nh GRANT s  d ng trong tr ng h p này có cú pháp nh  sau: ệ ử ụ ườ ợ ư

GRANT ALL | danh_sách_câu_lênh 

TO danh_sách_ng i_dùng ườ

Ví d  3: ụ Đ  c p phát quy n t o b ng và khung nhìn cho ng i dùng có tên là thuchanh,ể ấ ề ạ ả ườ  

ta s  d ng câu l nh nh  sau: ử ụ ệ ư

GRANT CREATE TABLE,CREATE VIEW 

TO thuchanh 

V i câu l nh GRANT, ta có th  cho phép ng i s  d ng t o các đ i t ng c  sớ ệ ể ườ ử ụ ạ ố ượ ơ ở 

d  li u trong c  s  d  li u. Đ i t ng c  s  d  li u do ng i dùng nào t o ra s  doữ ệ ơ ở ữ ệ ố ượ ơ ở ữ ệ ườ ạ ẽ  

ng i đó s  h u và do đó ng i này có quy n cho ng i dùng khác s  d ng đ i t ngườ ở ữ ườ ề ườ ử ụ ố ượ  

và cũng có th  xóa b  (DROP) đ i t ng do mình t o ra. ể ỏ ố ượ ạ

Khác v i tr ng h p s  d ng câu l nh GRANT đ  c p phát quy n trên đ i t ngớ ườ ợ ử ụ ệ ể ấ ề ố ượ  

c  s  d  li u, câu l nh GRANT trong tr ng h p này không th  s  d ng tuỳ ch n WITHơ ở ữ ệ ệ ườ ợ ể ử ụ ọ  

GRANT OPTION, t c là ng i dùng không th  chuy n ti p đ c các quy n th c thi cácứ ườ ể ể ế ượ ề ự  

câu l nh đã đ c c p phát. ệ ượ ấ

5.3.3 Thu h i quy n ồ ề

Câu l nh REVOKE đ c s  d ng đ  thu h i quy n đã đ c c p phát cho ng i dùng.ệ ượ ử ụ ể ồ ề ượ ấ ườ  

T ng ng v i câu l nh GRANT, câu l nh REVOKE đ c s  d ng trong hai tr ng h p: ươ ứ ớ ệ ệ ượ ử ụ ườ ợ
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1 • Thu h i quy n đã c p phát cho ng i dùng trên các đ i t ng c  s  d  li u. ồ ề ấ ườ ố ượ ơ ở ữ ệ

2 • Thu h i quy n th c thi các câu l nh trên c  s  d  li u đã c p phát cho ng iồ ề ự ệ ơ ở ữ ệ ấ ườ  

dùng. 

5.3.3.1 Thu h i quy n trên đ i t ng c  s  d  li u: ồ ề ố ượ ơ ở ữ ệ

Cú pháp câu l nh REVOKE s  d ng đ  thu h i quy n đã c p phát trên đ i t ng c  sệ ử ụ ể ồ ề ấ ố ượ ơ ở 

d  li u có cú pháp nh  sau: ữ ệ ư

REVOKE [GRANT OPTION FOR] 

ALL [PRIVILEGES]| các_quy n_c n_thu_h i ề ầ ồ

[(danh_sách_c t)] ON tên_b ng | tên_khung_nhìn ộ ả

|ON tên_b ng | tên_khung_nhìn [(danh_sách_c t)] ả ộ

|ON tên_th _t c ủ ụ

|ON tên_hàm 

FROM danh_sách_ng i_dùng ườ

[CASCADE] 

Câu l nh REVOKE có th  s  d ng đ  thu h i m t s  quy n đã c p phát cho ng i dùngệ ể ử ụ ể ồ ộ ố ề ấ ườ  

ho c là thu h i t t c  các quy n (ALL PRIVILEGES). ặ ồ ấ ả ề

Ví  d  4:  ụ Thu h i  quy n th c  thi  l nh  INSERT trên b ng  LOP đ i  v i  ng i  dùngồ ề ự ệ ả ố ớ ườ  

thuchanh. 

REVOKE INSERT 

ON lop 

FROM thuchanh 

Gi  s  ng i dùng thuchanh đã đ c c p phát quy n xem d  li u trên các c t HODEM,ả ử ườ ượ ấ ề ữ ệ ộ  

TEN và NGAYSINH c a b ng SINHVIEN, câu l nh d i đây s  thu h i quy n đã c pủ ả ệ ướ ẽ ồ ề ấ  

phát trên c t NGAYSINH (ch  cho phép xem d  li u trên c t HODEM và TEN) ộ ỉ ữ ệ ộ

REVOKE SELECT 

ON sinhvien(ngaysinh) 

FROM thuchanh 

Khi ta s  d ng câu l nh REVOKE đ  thu h i quy n trên m t đ i t ng c  s  d  liêu tử ụ ệ ể ồ ề ộ ố ượ ơ ở ữ ừ 

m t ng i dùng náo đó, ch  nh ng quy n mà ta đã c p phát tr c đó m i đ c thu h i,ộ ườ ỉ ữ ề ấ ướ ớ ượ ồ  

nh ng quy n mà ng i dùng này đ c cho phép b i nh ng ng i dùng khác v n còn cóữ ề ườ ượ ở ữ ườ ẫ  

hi u l c. Nói cách khác, n u hai ng i dùng khác nhau c p phát cùng các quy n trênệ ự ế ườ ấ ề  

cùng m t đ i t ng c  s  d  li u cho m t ng i dùng khác, sau đó ng i thu nh t thuộ ố ượ ơ ở ữ ệ ộ ườ ườ ấ  

h i l i quy n đã c p phát thì nh ng quy n mà ng i dùng th  hai c p phát v n có hi uồ ạ ề ấ ữ ề ườ ứ ấ ẫ ệ  

l c. ự
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Ví d  5: ụ Gi  s  trong c  s  d  li u ta có 3 ng i dùng là A, B và C. A và B đ u có quy nả ử ơ ở ữ ệ ườ ề ề  

s  d ng và c p phát quy n trên b ng R. A th c hi n l nh sau đ  c p phát quy n xemử ụ ấ ề ả ự ệ ệ ể ấ ề  

d  li u trên b ng R cho C: ữ ệ ả

GRANT SELECT 

ON R TO C 

và B c p phát quy n xem và b  sung d  li u trên b ng R cho C b ng câu l nh: ấ ề ổ ữ ệ ả ằ ệ

GRANT SELECT, INSERT 

ON R TO C 

Nh  v y, C có quy n xem và b  sung d  li u trên b ng R. Bây gi , n u B th c hi nư ậ ề ổ ữ ệ ả ờ ế ự ệ  

l nh: ệ

REVOKE SELECT, INSERT 

ON R FROM C 

Ng i dùng C s  không còn quy n b  sung d  li u trên b ng R nh ng v n có th  xemườ ẽ ề ổ ữ ệ ả ư ẫ ể  

đ c d  li u c a b ng này (quy n này do A c p cho C và v n còn hi u l c). ượ ữ ệ ủ ả ề ấ ẫ ệ ự

N u ta đã c p phát quy n cho ng i dùng nào đó b ng câu l nh GRANT v i tuỳ ch nế ấ ề ườ ằ ệ ớ ọ  

WITH GRANT OPTION thì khi thu h i quy n b ng câu l nh REVOKE ph i ch  đ nh tuỳồ ề ằ ệ ả ỉ ị  

ch n CASCADE. Trong tr ng h p này, các quy n đ c chuy n ti p cho nh ng ng iọ ườ ợ ề ượ ể ế ữ ườ  

dùng khác cũng đ ng th i đ c thu h i. ồ ờ ượ ồ

Ví d  6: ụ Ta c p phát cho ng i dùng A trên b ng R v i câu l nh GRANT nh  sau: ấ ườ ả ớ ệ ư

GRANT SELECT 

ON R TO A 

WITH GRANT OPTION 

sau đó ng i dùng A l i c p phát cho ng i dùng B quy n xem d  li u trên R v i câuườ ạ ấ ườ ề ữ ệ ớ  

l nh: ệ

GRANT SELECT 

ON R TO B 

N u mu n thu h i quy n đã c p phát cho ng i dùng A, ta s  d ng câu l nh REVOKEế ố ồ ề ấ ườ ử ụ ệ  

nh  sau: ư

REVOKE SELECT 

ON NHANVIEN 

FROM A CASCADE 

Câu l nh trên s  đ ng th i thu h i quy n mà A đã c p cho B và nh  v y c  A và B đ uệ ẽ ồ ờ ồ ề ấ ư ậ ả ề  

không th  xem đ c d  li u trên b ng R. ể ượ ữ ệ ả
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Trong tr ng h p c n thu h i các quy n đã đ c chuy n ti p và kh  năng chuy n ti pườ ợ ầ ồ ề ượ ể ế ả ể ế  

các quy n đ i v i nh ng ng i đã đ c c p phát quy n v i tuỳ ch n WITH GRANTề ố ớ ữ ườ ượ ấ ề ớ ọ  

OPTION, trong câu l nh REVOKE ta ch  đ nh m nh đ  GRANT OPTION FOR. ệ ỉ ị ệ ề

Ví d  7: ụ Trong ví d  trên, n u ta thay câu l nh: ụ ế ệ

REVOKE SELECT 

ON NHANVIEN 

FROM A CASCADE 

b i câu l nh: ở ệ

REVOKE GRANT OPTION FOR SELECT 

ON NHANVIEN 

FROM A CASCADE

Thì B s  không còn quy n xem d  li u trên b ng R đ ng th i A không th  chuy n ti pẽ ề ữ ệ ả ồ ờ ể ể ế  

quy n mà ta đã c p phát cho nh ng ng i dùng khác (tuy nhiên A v n còn quy n xemề ấ ữ ườ ẫ ề  

d  li u trên b ng R). ữ ệ ả

5.3.3.2 Thu h i quy n th c thi các câu lênh: ồ ề ự

Vi c thu h i  quy n th c thi  các câu l nh trên c  s  d  li u (CREATE DATABASE,ệ ồ ề ự ệ ơ ở ữ ệ  

CREATE TABLE, CREATE VIEW,...) đ c th c hi n đ n gi n v i câu l nh REVOKE cóượ ự ệ ơ ả ớ ệ  

cú pháp: 

REVOKE ALL | các_câu_l nh_c n_thu_h i ệ ầ ồ

FROM danh_sách_ng i_dùng ườ

Ví d  8: ụ Đ  không cho phép ng i dùng thuchanh th c hi n l nh CREATE TABLE trênể ườ ự ệ ệ  

c  s  d  li u, ta s  d ng câu l nh: ơ ở ữ ệ ử ụ ệ

REVOKE CREATE TABLE 

FROM thuchanh 
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5.4 Chuy n đ i c  s  d  li u t  các ngu n c  s  d  li uể ổ ơ ở ữ ệ ừ ồ ơ ở ữ ệ

Vi c chuy n đ i c  s  d  li u có th  th c hi n qua l i gi a các h  qu n tr  c  s  dệ ể ổ ơ ở ữ ệ ể ự ệ ạ ữ ệ ả ị ơ ở ữ 

li u. Vi c chuy n đ i ch  thông qua m t s  b c đ n gi n. Trong gi i h n c a moduleệ ệ ể ổ ỉ ộ ố ướ ơ ả ớ ạ ủ  

này, chúng ta s  tìm hi u v  cách chuy n đ i qua l i gi a ngu n c  s  d  li u SQLẽ ể ề ể ổ ạ ữ ồ ơ ở ữ ệ  

Server và c  s  d  li u Access. Đ i v i các c  s  d  li u khác, chúng ta cũng có cáchơ ở ữ ệ ố ớ ơ ở ữ ệ  

làm t ng t .ươ ự

5.4.1 T o c  s  d  li u SQL Server t   ngu n c  s  d  li u Accessạ ơ ở ữ ệ ừ ồ ơ ở ữ ệ

Tr c tiên, đ  thu n ti n cho vi c th c hành chúng ta t o m t c  s  d  li u Acces cóướ ể ậ ệ ệ ự ạ ộ ơ ở ữ ệ  

tên QuanLyNhanVien (qu n lý nhân viên) v i hai b ng và quan h  nh  sau:ả ớ ả ệ ư

Hình 5.1: b ng quan hả ệ

Ti p theo, chúng ta nh p m t s  b n ghi cho t ng b ng và đóng c  s  d  li u l i.ế ậ ộ ố ả ừ ả ơ ở ữ ệ ạ

Các b c k t xu t d  li u t  Access:ướ ế ấ ữ ệ ừ

1 - T o m t c  s  d  li u SQL m i ,  đây chúng ta đ t tên là ạ ộ ơ ở ữ ệ ớ ở ặ QLNV.

2 - Click chu t ph i lên c  s  d  li u ộ ả ơ ở ữ ệ  All Tasks   Import Data… 

Hình 5.2:Import Data

m t c a s  s  hi n ra nh  sau:ộ ử ổ ẽ ệ ư
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Hình 5.3:Data Transformation Services 

3 – Nh n Next đ  ti p t c, c a s  ti p theo s  hi n ra:ấ ể ế ụ ử ổ ế ẽ ệ

Hình 5.4:Choose a data source
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4 – Ch n ngu n c  s  d  li u. Trong h p Data Source ch n Microsoft Access, trongọ ồ ơ ở ữ ệ ộ ọ  

h p File name ch n c  s  d  li u Access đã đ c t o tr c (QuanLyNhanVien.mdb)ộ ọ ơ ở ữ ệ ượ ạ ướ  

nh  hình trên, nh n Next đ  ti p t c.ư ấ ể ế ụ

5 – Ch n c  s  d  li u đích. Đ  m c đ nh nh  hình d i đây, n u b n ch n k t n iọ ơ ở ữ ệ ể ặ ị ư ướ ế ạ ọ ế ố  

v i tài kho n c a SQL Server thì đánh d u vào ô ớ ả ủ ấ Use SQL Server Authentication, trong 

h p ộ Username nh p tài kho n đăng nh p qu n tr  c  s  d  li u nh  hình d i đây:ậ ả ậ ả ị ơ ở ữ ệ ư ướ

Hình 5.5:đăng nh p qu n tr  c  s  d  li u ậ ả ị ơ ở ữ ệ

nh n Next đ  ti p t c, c a s  m i hi n ra:ấ ể ế ụ ử ổ ớ ệ
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Hình 5.6 :nh n Next ti p t cấ ế ụ

6 – Đ  m c đ nh nh  hình trên n u mu n sao chép toàn b  b ng và truy v n t  cể ặ ị ư ế ố ộ ả ấ ừ ơ 

s  d  li u ngu n, nh n Next đ  ti p t c.ở ữ ệ ồ ấ ể ế ụ

Hình 5.7:truy v n t  c  s  d  li u ngu nấ ừ ơ ở ữ ệ ồ

7 – Đánh d u vào b ng và truy v n c n sao chép, nh n Next ấ ả ấ ầ ấ  Next đ  tiêp t c:ể ụ
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Hình 5.8:Next đ  tiêp t cể ụ

8. Nh n ấ Finish. Đ i trong vài giây, ph  thu c vào dung l ng c  s  d  li u ngu nợ ụ ộ ượ ơ ở ữ ệ ồ  

mà th i gian này có th  lâu h n, sau đó nh n ờ ể ơ ấ Done đ  hoàn t t công vi c.ể ấ ệ

5.4.2 Xu t c  s  d  li u SQL Server sang c  s  d  li u Accessấ ơ ở ữ ệ ơ ở ữ ệ

Nh n chu t ph i lên c  s  d  li u SQL Server ấ ộ ả ơ ở ữ ệ  ch n All Tasks ọ  Export Data … 

Hình 5.9:xu t c  s  d  li uấ ơ ở ữ ệ

Th c hi n l n l t 8 b c t ng t  nh  trên, ch  thay đ i c  s  d  li u ngu n vàự ệ ầ ượ ướ ươ ự ư ỉ ổ ơ ở ữ ệ ồ  

đích.

5.5 Sao l u d  phòng c  s  d  l êuư ự ơ ở ữ ị

Trong  ph n  này  chúng  ta  s  bàn  v  cách   sao  l u  c  s  d  li u  (backupầ ẽ ề ư ơ ỏ ữ ệ  

database).
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Thu tậ  

Ngữ
Gi i Thíchả

Backup 

Quá trình copy toàn b  hay m t ph n c a database, transaction log, file hayộ ộ ầ ủ  

file group hình thành m t backup set. Backup set đ c ch a trên backupộ ượ ứ  

media (tape or disk) b ng cách s  d ng m t backup device (tape drive nameằ ử ụ ộ  

hay physical filename)

Backup 

Device

M t file v t lý (nh  C:\SQLBackups\Full.bak) hay tape drive c  th  (nhộ ậ ư ụ ể ư 

\\.\Tape0) dùng đ  record m t backup vào m tể ộ ộ   backup media. 

Backup 

File
File ch a m t backup setứ ộ

Backup 

Media 

Disk hay tape đ c s  d ng đ  ch a m t backup set. Backup media có thượ ử ụ ể ứ ộ ể 

ch a nhi u backup sets (ví d  nh  t  nhi u SQL Server 2000 backups và tứ ề ụ ư ừ ề ừ 

nhi u Windows 2000 backups). ề

Backup 

Set 
M t b  backup t  m t l n backup đ n đ c ch a trên backup media. ộ ộ ừ ộ ầ ơ ượ ứ

Chúng ta có th  t o m t backup device c  đ nh (permanent)  hay t o ra m tể ạ ộ ố ị ạ ộ  

backup file m i cho m i l n backup. Thông th ng chúng ta s  t o m t backup device cớ ỗ ầ ườ ẽ ạ ộ ố 

đ nh đ  có th  dùng đi dùng l i đ c bi t cho vi c t  đ ng hóa công vi c backup. Ð  t oị ể ể ạ ặ ệ ệ ự ộ ệ ể ạ  

m t backup device dùng Enterprise Manager b n ch n ộ ạ ọ Management->Backup r i ồ Right-

click->New Backup Device. Ngoài ra b n có th  dùng ạ ể sp_addumpdevice system stored 

procedure nh  ví d  sau:ư ụ

USE Master

Go

Sp_addumpdevice 'disk' , 'FullBackupDevice' , 'E:\SQLBackups\Full.bak'

Ð  backup database b n có th  dùng Backup Wizard ho c click lên trên databaseể ạ ể ặ  

mu n backup sau đó  ố Right-click->All Tasks->Backup Database... s  hi n ra windowẽ ệ  

nh  hình v  sau:ư ẽ
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Hình 5.10:Backup Database

Sau đó d a tùy theo yêu c u c a database mà ch n các option thích h p. Ta cóự ầ ủ ọ ợ  

th  schedule cho SQL Server backup đ nh kỳ.ể ị

5.6 B o trì c  s  d  li uả ơ ở ữ ệ

Vi c sao l u d  phòng c  s  d  li u nh m ph c h i l i khi c n thi t, đó là m tệ ư ự ơ ở ữ ệ ằ ụ ồ ạ ầ ế ộ  

quá trình b o trì c  s  d  li u. ả ơ ở ữ ệ

Tr c khi ph c h i c  s  d  li u (restore database) ta ph i xác đ nh đ c th  tướ ụ ồ ơ ở ữ ệ ả ị ượ ứ ự 

file c n ph c h i. Các thông tin này đ c SQL Server ch a trong ầ ụ ồ ượ ứ msdb. Vi c ph c h i l iệ ụ ồ ạ  

d  li u có th  th c hi n nh  sau: ữ ệ ể ự ệ ư

Right-click->All Tasks->Restore database... s  th y window nh  hình v  sau:ẽ ấ ư ẽ
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Hình 5.11:Restore database

N u chúng ta mu n ph c h i c  s  d  li u t  m t t p tin khác c a SQL Serverế ố ụ ồ ơ ở ữ ệ ừ ộ ậ ủ  

hay t  m t server khác b n có ch n tùy ch n ừ ộ ạ ọ ọ From device và ch n backup device (fileọ  

backup) t ng ng .ươ ứ
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BÀI T P TH C HÀNHẬ Ự

1. T o hai tài kho n đăng nh p làạ ả ậ  nguoisudung1, nguoisudung2 và cho phép hai tài kho n này sả ử 

d ng c  s  d  li u QuanLyNhanVien.ụ ơ ở ữ ệ

2. C p phát t t c  các quy n cho nguoisudung1, c p quy n SELECT cho nguoisudung2 trên hai b ngấ ấ ả ề ấ ề ả  

c a c  s  d  li u QuanLyNhanVien.ủ ơ ở ữ ệ

3. Thu h i quy n Delete đ i v i nguoisudung1 trên b ng DONVI.ồ ề ố ớ ả

4. Sao l u c  s  d  li u QuanLyNhanVien và l u trên th  m c C:\BackUp\Data v i tên ư ơ ở ữ ệ ư ư ụ ớ QLNV.bak. 

5. Xóa c  s  d  li u QuanLyNhanVien kh i h  th ng và ph c h i l i nh  cũ nh  t p tin ơ ở ữ ệ ỏ ệ ố ụ ồ ạ ư ờ ậ QLNV.bak.
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BÀI 6

L P TRÌNH TRÊN SQL SERVERẬ

MÃ BÀI: ITPRG3-17.6

Gi i thi u:ớ ệ

H  qu n tr  c  s  d  li u SQL Server cung c p cho ta m t công c  khá m nh choệ ả ị ơ ở ữ ệ ấ ộ ụ ạ  

phép ng i qu n tr  có th  l p trình qu n lý d  li u SQL nh  ngôn ng  SQL, ng i ta g iườ ả ị ể ậ ả ữ ệ ờ ữ ườ ọ  

là ngôn ng  truy v n có c u trúc. Vi c l p trình trên SQL Server cho phép chúng ta th cữ ấ ấ ệ ậ ự  

hi n các công vi c có hi u qu  h n, ch ng h n các ràng bu c đ c ch c ch  và toànệ ệ ệ ả ơ ẳ ạ ộ ượ ặ ẽ  

v n h n, các thao tác đ c b o m t h n, …ẹ ơ ượ ả ậ ơ

M c tiêu th c hi n:ụ ự ệ   

 H c xong bài này h c viên s  có kh  năng:ọ ọ ẽ ả

- S  d ng đ c các câu l nh SQL trong Analysisử ụ ượ ệ

- S  d ng đ c các t p tin batchử ụ ượ ậ

- S  d ng đ c th  t c l u tr  trong l p trình ng d ngử ụ ượ ủ ụ ư ữ ậ ứ ụ

- T o đ c Trigger cho các b ng c  s  d  li uạ ượ ả ơ ở ữ ệ

N i dung:ộ   

6.1 Các câu l nh SQL Serverệ

6.2 T p tin batchậ

6.3 Stored Procedure 

6.4 Trigger

59



6.1 Các câu l nh SQL Serverệ

6.1.1 Truy xu t d  li u v i câu l nh SELECTấ ữ ệ ớ ệ

Câu l nh SELECT đ c s  d ng đ  truy xu t d  li u t  các dòng và các c t c a m tệ ượ ử ụ ể ấ ữ ệ ừ ộ ủ ộ  

hay nhi u b ng, khung nhìn. Câu l nh này có th  dùng đ  th c hi n phép ch n (t c làề ả ệ ể ể ự ệ ọ ứ  

truy xu t m t t p con các dòng trong m t hay nhi u b ng), phép chi u (t c là truy xu tấ ộ ậ ộ ề ả ế ứ ấ  

m t t p con các c t trong m t hay nhi u b ng) và phép n i (t c là liên k t các dòng trongộ ậ ộ ộ ề ả ố ứ ế  

hai hay nhi u b ng đ  truy xu t d  li u). Ngoài ra, câu l nh này còn cung c p kh  năngề ả ể ấ ữ ệ ệ ấ ả  

th c hi n các thao tác truy v n và th ng kê d  li u ph c t p khác.ự ệ ấ ố ữ ệ ứ ạ

Cú pháp chung c a câu l nh SELECT có d ng:ủ ệ ạ

SELECT [ALL | DISTINCT][TOP n] danh_sách_ch nọ

[INTO tên_b ng_m i]ả ớ

FROM danh_sách_b ng/khung_nhìnả

[WHERE đi u_ki n]ề ệ

[GROUP BY danh_sách_c t]ộ

[HAVING đi u_ki n]ề ệ

[ORDER BY c t_s p_x p]ộ ắ ế

[COMPUTE danh_sách_hàm_g p [BY danh_sách_c t]]ộ ộ

1) M nh đ  FROMệ ề

M nh đ  FROM trong câu l nh SELECT đ c s  dung nh m ch  đ nh các b ng vàệ ề ệ ượ ử ằ ỉ ị ả  

khung nhìn c n truy xu t d  li u. Sau FROM là danh sách tên c a các b ng và khungầ ấ ữ ệ ủ ả  

nhìn tham gia vào truy v n, tên c a các b ng và khung nhìn đ c phân cách nhau b iấ ủ ả ượ ở  

d u ph y.ấ ẩ

Ví d  2.2: Câu l nh d i đây hi n th  danh sách các khoa trong tr ngụ ệ ướ ể ị ườ

SELECT * FROM khoa

2)  Danh sách ch n trong câu l nh SELECTọ ệ

Danh sách ch n trong câu l nh SELECT đ c s  d ng đ  ch  đ nh các tr ng, cácọ ệ ượ ử ụ ể ỉ ị ườ  

bi u th c c n hi n th  trong các c t c a k t qu  truy v n. Các tr ng, các bi u th cể ứ ầ ể ị ộ ủ ế ả ấ ườ ể ứ  

đ c ch  đ nh ngay sau t  khoá SELECT và phân cách nhau b i d u ph yượ ỉ ị ừ ở ấ ẩ . 

a. Ch n t t c  các c t trong b ngọ ấ ả ộ ả
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Ví d : Câu l nhụ ệ

SELECT * FROM lop

b. Tên c t trong danh sách ch nộ ọ

Ví d : Câu l nhụ ệ

SELECT malop,tenlop,namnhaphoc,khoa

FROM lop

L u  ý:  N u  truy  v n  đ c  th c  hi n  trên  nhi u  b ng/khung  nhìn  và  trong  cácư ế ấ ượ ự ệ ề ả  

b ng/khung nhìn có các tr ng trùng tên thì tên c a nh ng tr ng này n u xu t hi nả ườ ủ ữ ườ ế ấ ệ  

trong danh sách ch n ph i đ c vi t d i d ng:ọ ả ượ ế ướ ạ

tên_b ng.tên_tr ngả ườ

Ví d :ụ

SELECT malop, tenlop, lop.makhoa, tenkhoa

FROM lop, khoa

WHERE lop.malop = khoa.makhoa

c. Thay đ i tiêu đ  các c tổ ề ộ

Ta s  d ng cách vi t:ử ụ ế

tiêu_đ _c t = tên_tr ngề ộ ườ

ho c: tên_tr ng AS tiêu_đ _c tặ ườ ề ộ

ho c: tên_tr ng tiêu_đ _c tặ ườ ề ộ

Ví d : Câu l nh d i đây:ụ ệ ướ

SELECT 'Mã l p'= malop,tenlop 'Tên l p',khoa AS 'Khoá'ớ ớ

FROM lop

d. S  d ng c u trúc CASE trong danh sách ch nử ụ ấ ọ

C u trúc này có cú pháp nh  sau:ấ ư

CASE bi u_th cể ứ

WHEN bi u_th c_ki m_tra THEN k t_quể ứ ể ế ả

[ ... ]

[ELSE k t_qu _c a_else]ế ả ủ

END

ho c:ặ

CASE

WHEN đi u_ki n THEN k t_quề ệ ế ả
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[ ... ]

[ELSE k t_qu _c a_else]ế ả ủ

END

Ví d : Đ  hi n th  mã, h  tên và gi i tính (nam ho c n ) c a các sinh viên, ta sụ ể ể ị ọ ớ ặ ữ ủ ử

d ng câu l nhụ ệ

SELECT masv,hodem,ten,

CASE gioitinh

WHEN 1 THEN 'Nam'

ELSE 'N 'ữ

END AS gioitinh

FROM sinhvien

ho c:ặ

SELECT masv,hodem,ten,

CASE

WHEN gioitinh=1 THEN 'Nam'

ELSE 'N 'ữ

END AS gioitinh

FROM sinhvien

K t qu  c a hai câu l nh trên đ u nh  nhau.ế ả ủ ệ ề ư

e. H ng và bi u th c trong danh sách ch nằ ể ứ ọ

Ví d : câu l nh d i đây cho bi t tên và s  ti t c a các môn h cụ ệ ướ ế ố ế ủ ọ

SELECT tenmonhoc,sodvht*15 AS sotiet

FROM monhoc

N u trong danh sách ch n có s  xu t hi n c a giá tr  h ng thì giá tr  này s  xuât hi nế ọ ự ấ ệ ủ ị ằ ị ẽ ệ  

trong m t c t c a k t qu  truy v n  t t c  các dòngộ ộ ủ ế ả ấ ở ấ ả

Ví d : Câu l nhụ ệ

SELECT tenmonhoc,'S  ti t: ',sodvht*15 AS sotietố ế

FROM monhoc

f. Lo i b  các dòng d  li u trùng nhau trong k t qu  truy v nạ ỏ ữ ệ ế ả ấ

Ta ch  đ nh thêm t  khóa DISTINCT ngay sau t  khoá SELECT.ỉ ị ừ ừ

Ví d : Hai câu l nh d i đâyụ ệ ướ

SELECT khoa FROM lop
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và:

SELECT DISTINCT khoa FROM lop

g. Gi i h n s  l ng dòng trong k t qu  truy v nớ ạ ố ượ ế ả ấ

Ta ch  đ nh thêm m nh đ  TOP ngay tr c danh sách ch n c a câu l nh SELECT.ỉ ị ệ ề ướ ọ ủ ệ

Ví d : Câu l nh d i đây hi n th  h  tên và ngày sinh c a 5 sinh viên đ u tiên  trongụ ệ ướ ể ị ọ ủ ầ  

danh sách:

SELECT TOP 5 hodem,ten,ngaysinh

FROM sinhvien

Ngoài cách ch  đ nh c  s  l ng dòng c n hi n th  trong k t qu  truy v n, ta có thỉ ị ụ ố ượ ầ ể ị ế ả ấ ể 

ch  đ nh s  l ng các dòng c n hi n th  theo t  l  ph n trăm b ng cách s  d ng thêm tỉ ị ố ượ ầ ể ị ỷ ệ ầ ằ ử ụ ừ 

khoá PERCENT nh   ví d  d i đây.ư ở ụ ướ

Ví d : Câu l nh d i đây hi n th  h  tên và ngày sinh c a 10% s  l ng sinh viênụ ệ ướ ể ị ọ ủ ố ượ

hi n có trong b ng SINHVIENệ ả

SELECT TOP 10 PERCENT hodem,ten,ngaysinh

FROM sinhvien

3) Ch  đ nh đi u ki n truy v n d  li uỉ ị ề ệ ấ ữ ệ

M nh đ  WHERE trong câu l nh SELECT đ c s  d ng nh m xác đ nh các đi uệ ề ệ ượ ử ụ ằ ị ề  

ki n đ i v i vi c truy xu t d  li u. Sau m nh đ  WHERE là m t bi u th c logic và chệ ố ớ ệ ấ ữ ệ ệ ề ộ ể ứ ỉ 

nh ng dòng d  li u nào tho  mãn đi u ki n đ c ch  đ nh m i đ c hi n th  trong k tữ ữ ệ ả ề ệ ượ ỉ ị ớ ượ ể ị ế  

qu  truy v n.ả ấ

* Trong m nh đ  WHERE th ng s  d ng:ệ ề ườ ử ụ

+ Các toán t  k t h p đi u ki n (AND, OR)ử ế ợ ề ệ

+ Các toán t  so sánhử

+ Ki m tra gi i h n c a d  li u (BETWEEN/ NOT BETWEEN)o Danh sáchể ớ ạ ủ ữ ệ

+ Ki m tra khuôn d ng d  li u.ể ạ ữ ệ

+ Các giá tr  NULLị

a. Các toán t  so sánhử

Toán tử ý nghĩa

= B ng ằ

> L n h n ớ ơ
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< Nh  h n ỏ ơ

>= L n h n ho c b ngớ ơ ặ ằ  

<= Nh  h n ho c b ngỏ ơ ặ ằ  

<> Khác 

!> Không l n h n ớ ơ

!< Không nh  h n ỏ ơ

b. Ki m tra gi i h n c a d  li uể ớ ạ ủ ữ ệ

Đ  ki m tra xem giá tr  d  li u n m trong (ngoài) m t kho ng nào đó, ta s  d ngể ể ị ữ ệ ằ ộ ả ử ụ  

toán t  BETWEEN (NOT BETWEEN) nh  sau: ử ư

Cách s  d ng ử ụ Ý nghĩa 

giá_tr  BETWEEN a AND b ị a ≤ giá_tr  ≤ b ị

giá_tr  NOT BETWEEN a AND bị  (giá_tr  < a) AND (giá_tr >b)ị ị  

Ví d : ụ Câu l nh d i đây cho bi t h  tên và tu i c a các sinh viên có tên là Bình và cóệ ướ ế ọ ổ ủ  

tu i n m trong kho ng t  20 đ n 22 ổ ằ ả ừ ế

SELECT hodem,ten,year(getdate())-year(ngaysinh) AS tuoi 

FROM sinhvien 

WHERE ten='Bình' AND 

YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh) BETWEEN 20 AND 22 

c. Danh sách (IN và NOT IN)

Ví d : Đ  bi t danh sách các môn h c có s  đ n v  h c trình là 2, 4 ho c 5, thayụ ể ế ọ ố ơ ị ọ ặ

vì s  d ng câu l nhử ụ ệ

SELECT * FROM monhoc

WHERE sodvht=2 OR sodvht=4 OR sodvht=5

ta có th  s  d ng câu l nhể ử ụ ệ

SELECT * FROM monhoc

WHERE sodvht IN (2,4,5)

d. Toán t  LIKE và các ký t  đ i di nử ự ạ ệ
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T  khoá LIKE (NOT LIKE) s  d ng trong câu l nh SELECT nh m mô t  khuôn d ngừ ử ụ ệ ằ ả ạ  

c a d  li u c n tìm ki m. Chúng th ng đ c k t h p v i các ký t  đ i di n sau đây:ủ ữ ệ ầ ế ườ ượ ế ợ ớ ự ạ ệ

% :Chu i ký t  b t kỳ g m không ho c nhi u ký tỗ ự ấ ồ ặ ề ự

_ : Ký t  đ n b t kỳự ơ ấ

[] Ký t  đ n b t kỳ trong gi i h n đ c ch  đ nh (ví d  [a-f]) hay m t t p (ví dự ơ ấ ớ ạ ượ ỉ ị ụ ộ ậ ụ 

[abcdef])

[^] Ký t  đ n b t kỳ không n m trong gi i h n đ c ch  đ nh ( ví d  [^a-f] hay m t t pự ơ ấ ằ ớ ạ ượ ỉ ị ụ ộ ậ  

(ví d  [^abcdef]).ụ

Ví d : Câu l nh d i đâyụ ệ ướ

SELECT hodem,ten FROM sinhvien

WHERE hodem LIKE 'Lê%'

Câu l nh:ệ

SELECT hodem,ten FROM sinhvien

WHERE hodem LIKE 'Lê%' AND ten LIKE '[AB]%'

e. Giá tr  NULLị : là m t giá tr  đ c bi t trong SQL Server dùng đ  ch  m t giá tr  dộ ị ặ ệ ể ỉ ộ ị ữ 

li u không ch a gì c .ệ ứ ả

4) T o m i b ng d  li u t  k t qu  c a câu l nh SELECTạ ớ ả ữ ệ ừ ế ả ủ ệ

Câu l nh SELECT ... INTO có tác d ng t o m t b ng m i có c u trúc và d  li uệ ụ ạ ộ ả ớ ấ ữ ệ

đ c xác đ nh t  k t qu  c a truy v n. B ng m i đ c t o ra s  có s  c t b ng sượ ị ừ ế ả ủ ấ ả ớ ượ ạ ẽ ố ộ ằ ố 

c tộ

đ c ch  đ nh trong danh sách ch n và s  dòng s  là s  dòng k t qu  c a truy v nượ ỉ ị ọ ố ẽ ố ế ả ủ ấ

Ví d : ụ

SELECT hodem,ten,YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh) AS tuoi

INTO tuoisv

FROM sinhvien

L u ý: N u trong danh sách ch n có các bi u th c thì nh ng bi u th c này ph i đ cư ế ọ ể ứ ữ ể ứ ả ượ

đ t tiêu đ .ặ ề

5) S p x p k t qu  truy v nắ ế ế ả ấ

Câu l nh  ví d  trên có th  đ c vi t l i nh  sau:ệ ở ụ ể ượ ế ạ ư

SELECT hodem,ten,gioitinh,

YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh) AS tuoi
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FROM sinhvien

WHERE ten='Bình'

ORDER BY 3, 4

6) Phép h pợ

Cú pháp nh  sau:ư

Câu_l nh_1ệ

UNION [ALL] Câu_l nh_2ệ

[UNION [ALL] Câu_l nh_3]ệ

...

[UNION [ALL] Câu_l nh_n]ệ

[ORDER BY c t_s p_x p]ộ ắ ế

[COMPUTE danh_sách_hàm_g p [BY danh_sách_c t]]ộ ộ

Trong đó

Câu_l nh_1 có d ngệ ạ

SELECT danh_sách_c tộ

[INTO tên_b ng_m i]ả ớ

[FROM danh_sách_b ng|khung_nhìn]ả

[WHERE đi u_ki n]ề ệ

[GROUP BY danh_sách_c t]ộ

[HAVING đi u_ki n]ề ệ

và Câu_l nh_i (i = 2,..,n) có d ngệ ạ

SELECT danh_sách_c tộ

[FROM danh_sách_b ng|khung_nhìn]ả

[WHERE đi u_ki n]ề ệ

[GROUP BY danh_sách_c t]ộ

[HAVING đi u_ki n]ề ệ

7) Phép n iố

Khi c n th c hi n m t yêu c u truy v n d  li u t  hai hay nhi u b ng, ta ph i sầ ự ệ ộ ầ ấ ữ ệ ừ ề ả ả ử 

d ng đ n phép n i. M t câu l nh n i k t h p các dòng d  li u trong các b ng khác nhauụ ế ố ộ ệ ố ế ợ ữ ệ ả  

l i theo m t ho c nhi u đi u ki n nào đó và hi n th  chúng trong k t qu  truy v n.ạ ộ ặ ề ề ệ ể ị ế ả ấ

Xét hai b ng sau đây:ả

B ng KHOAả
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B ng LOPả

o Ch n ra dòng trong b ng KHOA có tên khoa là Khoa Công ngh  Thông tin,ọ ả ệ

t  đó xác đ nh đ c mã khoa (MAKHOA) là DHT02.ừ ị ượ

o Tìm ki m trong b ng LOP nh ng dòng có giá tr  tr ng MAKHOA là DHT02 (t c làế ả ữ ị ườ ứ  

b ng MAKHOA t ng ng trong b ng KHOA) và đ a nh ng dòng này vào k t qu  truyằ ươ ứ ả ư ữ ế ả  

v nấ

Nh  v y, đ  th c hi n đ c yêu c u truy v n d  li u trên, ta ph i th c hi n phép n iư ậ ể ự ệ ượ ầ ấ ữ ệ ả ự ệ ố  

gi a hai b ng KHOA và LOP v i đi u ki n n i là MAKHOA c a KHOA b ng v iữ ả ớ ề ệ ố ủ ằ ớ  

MAKHOA c a LOPủ . 

a) S  d ng phép n iử ụ ố

Ví d : Câu l nh d i đây hi n th  danh sách các sinh viên v i các thông tin: mã sinhụ ệ ướ ể ị ớ  

viên, h  và tên, mã l p, tên l p và tên khoaọ ớ ớ

SELECT masv,hodem,ten,sinhvien. malop, tenlop, tenkhoa

FROM sinhvien,lop,khoa

WHERE sinhvien.malop = lop.malop AND

lop.makhoa=khoa.makhoa

b) Các lo i phép n iạ ố

Phép n i b ng và phép n i t  nhiênố ằ ố ự

Ví d : Câu l nh d i đây th c hi n phép n i b ng gi a hai b ng LOP và KHOAụ ệ ướ ự ệ ố ằ ữ ả

SELECT *

FROM lop,khoa

WHERE lop.makhoa=khoa.makhoa

Ví d : Đ  th c hi n phép n i t  nhiên, câu l nh trong ví d  trên đ c vi t l i nh  sauụ ể ự ệ ố ự ệ ụ ượ ế ạ ư

SELECT malop,tenlop,khoa,hedaotao,namnhaphoc,

siso,lop.makhoa,tenkhoa,dienthoai

FROM lop,khoa

WHERE lop.makhoa=khoa.makhoa

ho c vi t d i d ng ng n g n h n:ặ ế ướ ạ ắ ọ ơ

SELECT lop.*,tenkhoa,dienthoai

FROM lop,khoa

WHERE lop.makhoa=khoa.makhoa
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8) Th ng kê d  li u v i GROUP BYố ữ ệ ớ

Ngoài kh  năng th c hi n các yêu c u truy v n d  li u thông th ng (chi u, ch n,ả ự ệ ầ ấ ữ ệ ườ ế ọ  

n i,…) nh  đã đ  c p nh   các ph n tr c, câu l nh SELECT còn cho phép th c hi nố ư ề ậ ư ở ầ ướ ệ ự ệ  

các thao tác truy v n và tính toán th ng kê trên d  li u nh : cho bi t t ng s  ti t d y c aấ ố ữ ệ ư ế ổ ố ế ạ ủ  

m i giáo viên, đi m trung bình các môn h c c a m i sinh viên,…ỗ ể ọ ủ ỗ

M nh đ  GROUP BY s  d ng trong câu l nh SELECT nh m phân ho ch các dòngệ ề ử ụ ệ ằ ạ  

d  li u trong b ng thành các nhóm d  li u, và trên m i nhóm d  li u th c hi n tính toánữ ệ ả ữ ệ ỗ ữ ệ ự ệ  

các giá tr  th ng kê nh   tính t ng, tính giá tr  trung bình,...ị ố ư ổ ị

Các hàm g p đ c s  d ng đ  tính giá tr  th ng kê cho toàn b ng ho c trên m iộ ượ ử ụ ể ị ố ả ặ ỗ  

nhóm d  li u. Chúng có th  đ c s  d ng nh  là các c t trong danh sách ch n c a câuữ ệ ể ượ ử ụ ư ộ ọ ủ  

l nh SELECT ho c xu t hi n trong m nh đ  HAVING, nh ng không đ c phép xu tệ ặ ấ ệ ệ ề ư ượ ấ  

hi n trong m nh đ  WHEREệ ệ ề

SQL cung c p các hàm g p d i đây:ấ ộ ướ

Hàm g p Ch c năngộ ứ

SUM([ALL | DISTINCT] bi u_th c) Tính t ng các giá tr .ể ứ ổ ị

AVG([ALL | DISTINCT] bi u_th c) Tính trung bình c a các giá trể ứ ủ ị

COUNT([ALL | DISTINCT] bi u_th c) Đ m s  các giá tr  trong bi u th c.ể ứ ế ố ị ể ứ

COUNT(*) Đ m s  các dòng đ c ch n.ế ố ượ ọ

MAX(bi u_th c) Tính giá tr  l n nh tể ứ ị ớ ấ

MIN(bi u_th c) Tính giá tr  nh  nh tể ứ ị ỏ ấ

Trong đó:

o Hàm SUM và AVG ch  làm vi c v i các bi u th c s .ỉ ệ ớ ể ứ ố

o Hàm SUM, AVG, COUNT, MIN và MAX b  qua các giá tr  NULL khi tính toán.ỏ ị

o Hàm COUNT(*) không b  qua các giá tr  NULL.ỏ ị

Ví d : Đ  th ng kê trung bình đi m l n 1 c a t t c  các môn h c, ta s  d ng câuụ ể ố ể ầ ủ ấ ả ọ ử ụ

l nh nh  sau:ệ ư

SELECT AVG(diemlan1)

FROM diemthi

còn câu l nh d i đây cho bi t tu i l n nh t, tu i nh  nh t và đ  tu i trung bình c aệ ướ ế ổ ớ ấ ổ ỏ ấ ộ ổ ủ  

t tấ

c  các sinh viên sinh t i Dalat:ả ạ

SELECT MAX(YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh)),
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MIN(YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh)),

AVG(YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh))

FROM sinhvien

WHERE noisinh=' Dalat'

Th ng kê d  li u trên các nhómố ữ ệ

Trong tr ng h p c n th c hi n tính toán các giá tr  th ng kê trên các nhóm d  li u,ườ ợ ầ ự ệ ị ố ữ ệ  

ta s  d ng m nh đ  GROUP BY đ  phân ho ch d  li u vào trong các nhóm. Các hàmử ụ ệ ề ể ạ ữ ệ  

g p đ c s  d ng s  th c hi n thao tác tính toán trên m i nhóm và cho bi t giá tr  th ngộ ượ ử ụ ẽ ự ệ ỗ ế ị ố  

kê theo các nhóm d  li u.ữ ệ

Ví d : Câu l nh d i đây cho bi t sĩ s  (s  l ng sinh viên) c a m i l pụ ệ ướ ế ố ố ượ ủ ỗ ớ

SELECT lop.malop,tenlop,COUNT(masv) AS siso

FROM lop,sinhvien

WHERE lop.malop=sinhvien.malop

GROUP BY lop.malop,tenlop

còn câu l nh:ệ

SELECT sinhvien.masv,hodem,ten,

sum(diemlan1*sodvht)/sum(sodvht)

FROM sinhvien,diemthi,monhoc

WHERE sinhvien.masv=diemthi.masv AND

diemthi.mamonhoc=monhoc.mamonhoc

GROUP BY sinhvien.masv,hodem,ten

cho bi t trung bình đi m thi l n 1 các môn h c c a các sinh viênế ể ầ ọ ủ

L u ý: Trong tr ng h p danh sách ch n c a câu l nh SELECT có c  các hàm g pư ườ ợ ọ ủ ệ ả ộ  

và

nh ng bi u th c không ph i là hàm g p thì nh ng bi u th c này ph i có m t đ y đữ ể ứ ả ộ ữ ể ứ ả ặ ầ ủ

trong m nh đ  GROUP BY, n u không câu l nh s  không h p l .ệ ề ế ệ ẽ ợ ệ

Ví d : D i đây là m t câu l nh saiụ ướ ộ ệ

SELECT lop.malop,tenlop,COUNT(masv)

FROM lop,sinhvien

WHERE lop.malop=sinhvien.malop

GROUP BY lop.malop

do thi u tr ng TENLOP sau m nh đ  GROUP BYế ườ ệ ề .

Ch  đ nh đi u ki n đ i v i hàm g pỉ ị ề ệ ố ớ ộ
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M nh đ  HAVING đ c s  d ng nh m ch  đ nh đi u ki n đ i v i các giá tr  th ng kêệ ề ượ ử ụ ằ ỉ ị ề ệ ố ớ ị ố  

đ c s n sinh t  các hàm g p t ng t  nh  cách th c m nh đ  WHERE thi t l p cácượ ả ừ ộ ươ ự ư ứ ệ ề ế ậ  

đi u ki n cho câu l nh SELECTề ệ ệ . 

6.1.2 B  sung, c p nh t và xoá d  li uổ ậ ậ ữ ệ

Các câu l nh thao tác d  li u trong SQL không nh ng ch  s  d ng đ  truy v n dệ ữ ệ ữ ỉ ử ụ ể ấ ữ 

li u mà còn đ  thay đ i  và c p nh t  d  li u trong c  s  d  li u.  So v i  câu l nhệ ể ổ ậ ậ ữ ệ ơ ở ữ ệ ớ ệ  

SELECT, vi c s  d ng các câu l nh đ  b  sung, c p nh t hay xoá d  li u đ n gi n h nệ ử ụ ệ ể ổ ậ ậ ữ ệ ơ ả ơ  

nhi u. Trong ph n còn l i c a ch ng này s  đ  c p đ n 3 câu l nh:ề ầ ạ ủ ươ ẽ ề ậ ế ệ

o L nh ệ INSERT

o L nh ệ UPDATE

o L nh ệ DELETE

1) B  sung d  li uổ ữ ệ

D  li u trong các b ng đ c th  hi n d i d ng các dòng (b n ghi). Đ  b  sungữ ệ ả ượ ể ệ ướ ạ ả ể ổ  

thêm các dòng d  li u vào m t b ng, ta s  d ng câu l nh INSERT. H u h t các h  qu nữ ệ ộ ả ử ụ ệ ầ ế ệ ả  

tr  CSDL d a trên SQL cung c p các cách d i đây đ  th c hi n thao tác b  sung dị ự ấ ướ ể ự ệ ổ ữ 

li u cho b ng:ệ ả

o + B  sung t ng dòng d  li u v i m i câu l nh INSERT. Đây là các s  d ng th ngổ ừ ữ ệ ớ ỗ ệ ử ụ ườ  

g p nh t trong giao tác SQL.ặ ấ

o + B  sung nhi u dòng d  li u b ng cách truy xu t d  li u t  các b ng d  li u khác.ổ ề ữ ệ ằ ấ ữ ệ ừ ả ữ ệ

  + B  sung t ng dòng d  li u v i l nh INSERTổ ừ ữ ệ ớ ệ

Đ  b  sung m t dòng d  li u m i vào b ng, ta s  d ng câu l nh INSERT v iể ổ ộ ữ ệ ớ ả ử ụ ệ ớ  

cú pháp nh  sauư :

INSERT INTO tên_b ng[(danh_sách_c t)]ả ộ

VALUES(danh_sách_tr )ị

Trong câu l nh INSERT, danh sách c t ngay sau tên b ng không c n thi t ph i chệ ộ ả ầ ế ả ỉ 

đ nh n u giá tr  các tr ng c a b n ghi m i đ c ch  đ nh đ y đ  trong danh sách tr .ị ế ị ườ ủ ả ớ ượ ỉ ị ầ ủ ị

Trong tr ng h p này, th  t  các giá tr  trong danh sách tr  ph i b ng v i s  l ngườ ợ ứ ự ị ị ả ằ ớ ố ượ  

các tr ng c a b ng c n b  sung d  li u cũng nh  ph i tuân theo đúng th  t  c a cácườ ủ ả ầ ổ ữ ệ ư ả ứ ự ủ  

tr ng nh  khi b ng đ c đ nh nghĩa.ườ ư ả ượ ị

Ví d : Câu l nh d i đây b  sung thêm m t dòng d  li u vào b ng KHOAụ ệ ướ ổ ộ ữ ệ ả

INSERT INTO khoa
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VALUES('DHT10','Khoa Lu t','054821135')ậ

Trong tr ng h p ch  nh p giá tr  cho m t s  c t trong b ng, ta ph i ch  đ nh danhườ ợ ỉ ậ ị ộ ố ộ ả ả ỉ ị  

sách các c t c n nh p d  li u ngay sau tên b ng. Khi đó, các c t không đ c nh p dộ ầ ậ ữ ệ ả ộ ượ ậ ữ 

li u s  nh n giá tr  m c đ nh (n u có) ho c nh n giá tr  NULL (n u c t phép ch p nh nệ ẽ ậ ị ặ ị ế ặ ậ ị ế ộ ấ ậ  

giá tr  NULL). N u m t c t không có giá tr  m c đ nh và không ch p nh n giá tr  NULLị ế ộ ộ ị ặ ị ấ ậ ị  

mà không đu c nh p d  li u, câu l nh s  b  l i.ợ ậ ữ ệ ệ ẽ ị ỗ

Ví d : Câu l nh d i đây b  sung m t b n ghi m i cho b ng SINHVIENụ ệ ướ ổ ộ ả ớ ả

INSERT INTO sinhvien(masv,hodem,ten,gioitinh,malop)

VALUES('0241020008','Nguy n Công','Chính',1,'C24102')ễ

câu l nh trên còn có th  đ c vi t nh  sau:ệ ể ượ ế ư

INSERT INTO sinhvien

VALUES('0241020008','Nguy n Công','Chính',ễ

NULL,1,NULL,'C24102')

B  sung nhi u dòng d  li u t  b ng khácổ ề ữ ệ ừ ả

M t cách s  d ng khác c a câu l nh INSERT đ c s  d ng đ  b  sung nhi u dòngộ ử ụ ủ ệ ượ ử ụ ể ổ ề  

d  li u vào m t b ng, các dòng d  li u này đ c l y t  m t b ng khác thông qua câuữ ệ ộ ả ữ ệ ượ ấ ừ ộ ả  

l nh SELECT.  cách này, các giá tr  d  li u đ c b  sung vào b ng không đ c chệ Ở ị ữ ệ ượ ổ ả ượ ỉ 

đ nh t ng minh mà thay vào đó là m t câu l nh SELECT truy v n d  li u t  b ng khác.ị ườ ộ ệ ấ ữ ệ ừ ả

Cú pháp câu l nh INSERT có d ng nh  sau:ệ ạ ư

INSERT INTO tên_b ng[(danh_sách_c t)] câu_l nh_SELECTả ộ ệ

Ví  d :  Gi  s  ta  có  b ng  LUUSINHVIEN  bao  g m  các  tr ng  HODEM,  TEN,ụ ả ử ả ồ ườ  

NGAYSINH. Câu l nh d i đây b  sung vào b ng LUUSINHVIEN các dòng d   li u cóệ ướ ổ ả ữ ệ  

đ c t  câu truy v n SELECT:ượ ừ ấ

INSERT INTO luusinhvien

SELECT hodem,ten,ngaysinh

FROM sinhvien

WHERE noisinh like '%Hu %'ế

Khi b  sung d  li u theo cách này c n l u ý m t s  đi m sau:ổ ữ ệ ầ ư ộ ố ể

o K t qu  c a câu l nh SELECT ph i có s  c t b ng v i s  c t đ c ch  đ nh trongế ả ủ ệ ả ố ộ ằ ớ ố ộ ượ ỉ ị  

b ng đích và ph i t ng thích v  ki u d  li uả ả ươ ề ể ữ ệ .

2) C p nh t d  li uậ ậ ữ ệ

Câu l nh UPDATE trong SQL đ c s  d ng đ  c p nh t d  li u trong các b ng.ệ ượ ử ụ ể ậ ậ ữ ệ ả
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Câu l nh này có cú pháp nh  sau:ệ ư

UPDATE tên_b ngả

SET tên_c t = bi u_th cộ ể ứ

[, ..., tên_c t_k = bi u_th c_k]ộ ể ứ

[FROM danh_sách_b ng]ả

[WHERE đi u_ki n]ề ệ

Sau UPDATE là tên c a b ng c n c p nh t d  li u. M t câu l nh UPDATE có thủ ả ầ ậ ậ ữ ệ ộ ệ ể 

c p nh t d  li u cho nhi u c t b ng cách ch  đ nh các danh sách tên c t và bi u th cậ ậ ữ ệ ề ộ ằ ỉ ị ộ ể ứ  

t ng ng sau t  khoá SET. M nh đ  WHERE trong câu l nh  UPDATE th ng đ c sươ ứ ừ ệ ề ệ ườ ượ ử 

d ng đ  ch  đ nh các dòng d  li u ch u tác đ ng c a câu l nh (n u không ch  đ nh,ụ ể ỉ ị ữ ệ ị ộ ủ ệ ế ỉ ị  

ph m vi tác đ ng c a câu l nh đ c hi u là toàn b  các dòng trong b ng)ạ ộ ủ ệ ượ ể ộ ả

Ví d : Câu l nh d i đây c p nh t l i s  đ n v  h c trình c a các môn h c có s  đ nụ ệ ướ ậ ậ ạ ố ơ ị ọ ủ ọ ố ơ  

v  h c trình nh  h n 2ị ọ ỏ ơ

UPDATE monhoc

SET sodvht = 3

WHERE sodvht = 2

S  d ng c u trúc CASE trong câu l nh UPDATEử ụ ấ ệ

C u trúc CASE có th  đ c s  d ng trong bi u th c khi c n ph i đ a ra các quy tấ ể ượ ử ụ ể ứ ầ ả ư ế  

đ nh khác nhau v  giá tr  c a bi u th cị ề ị ủ ể ứ

Ví d : Gi  s  ta có b ng NHATKYPHONG sau đâyụ ả ử ả

Sau khi th c hi n câu l nh:ự ệ ệ

UPDATE NHATKYPHONG

SET tienphong=songay*CASE WHEN loaiphong='A' THEN 100

WHEN loaiphong='B' THEN 70

ELSE 50

END

Đi u ki n c p nh t d  li u liên quan đ n nhi u b ngề ệ ậ ậ ữ ệ ế ề ả

M nh đ  FROM trong câu l nh UPDATE đ c s  d ng khi c n ch  đ nh các đi uệ ề ệ ượ ử ụ ầ ỉ ị ề  

ki n liên quan đ n các b ng khác v i b ng c n c p nh t d  li u. Trong tru ng h p này,ệ ế ả ớ ả ầ ậ ậ ữ ệ ờ ợ  

trong m nh đ  WHERE th ng có đi u ki n n i gi a các b ng.ệ ề ườ ề ệ ố ữ ả

Ví d : Gi  s  ta có hai b ng MATHANG và NHATKYBANHANG nh  sau:ụ ả ử ả ư

Câu l nh d i đây s  c p nh t giá tr  tr ng THANHTIEN c a b ngệ ướ ẽ ậ ậ ị ườ ủ ả  

NHATKYBANHANG theo công th c THANHTIEN = SOLUONG × GIA:ứ

UPDATE nhatkybanhang
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SET thanhtien = soluong*gia

FROM mathang

WHERE nhatkybanhang.mahang = mathang.mahang

Câu l nh UPDATE v i truy v n conệ ớ ấ

T ng t  nh  trong câu l nh SELECT, truy v n con có th  đ c s  d ng trong m nhươ ự ư ệ ấ ể ượ ử ụ ệ  

đ  WHERE c a câu l nh UPDATE nh m ch  đ nh đi u ki n đ i v i các dòng d  li u c nề ủ ệ ằ ỉ ị ề ệ ố ớ ữ ệ ầ  

c p nh t d  li u.ậ ậ ữ ệ

Ví d : Câu l nh  trên có th  đ c vi t nh  sau:ụ ệ ở ể ượ ế ư

UPDATE nhatkybanhang

SET thanhtien = soluong*gia

FROM mathang

WHERE mathang.mahang =(SELECT mathang.mahang

FROM mathang

WHERE mathang.mahang=nhatkybanhang.mahang)

3) Xoá d  li uữ ệ

Đ  xoá d  li u trong m t b ng, ta s  d ng câu l nh DELETE. Cú pháp c a câu l nhể ữ ệ ộ ả ử ụ ệ ủ ệ  

này nh  sau:ư

DELETE FROM tên_b ngả

[FROM danh_sách_b ng]ả

[WHERE đi u_ki n]ề ệ

Trong câu l nh này, tên c a b ng c n xoá d  li u đ c ch  đ nh sau DELETE FROM.ệ ủ ả ầ ữ ệ ượ ỉ ị

M nh đ  WHERE trong câu l nh đ c s  d ng đ  ch  đ nh đi u ki n đ i v i cácệ ề ệ ượ ử ụ ể ỉ ị ề ệ ố ớ  

dòng d  li u c n xoá. N u câu l nh DELETE không có m nh đ  WHERE thì toàn b  cácữ ệ ầ ế ệ ệ ề ộ  

dòng d  li u trong b ng đ u b  xoá.ữ ệ ả ề ị

Ví d : Câu l nh d i đây xoá kh i b ng SINHVIEN nh ng sinh viên sinh t i Huụ ệ ướ ỏ ả ữ ạ ế

DELETE FROM sinhvien

WHERE noisinh LIKE '%Hu %'ế

Xoá d  li u khi đi u ki n liên quan đ n nhi u b ngữ ệ ề ệ ế ề ả

N u đi u ki n trong câu l nh DELETE liên quan đ n các b ng không ph i là b ngế ề ệ ệ ế ả ả ả  

c n xóa d  li u, ta ph i s  d ng thêm m nh đ  FROM và sau đó là danh sách tên cácầ ữ ệ ả ử ụ ệ ề  

b ng đó. Trong tr ng h p này, trong m nh đ  WHERE ta ch  đ nh thêm đi u ki n n iả ườ ợ ệ ề ỉ ị ề ệ ố  

gi a các b ngữ ả
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Ví d : Câu l nh d i đây xoá ra kh i b ng SINHVIEN nh ng sinh viên l p Tin K3ụ ệ ướ ỏ ả ữ ớ

DELETE FROM sinhvien

FROM lop

WHERE lop.malop=sinhvien.malop AND tenlop='Tin K3'

Thay vì s  d ng câu l nh DELETE, ta có th  s  d ng câu l nh TRUNCATE cóử ụ ệ ể ử ụ ệ  

cú pháp nh  sau:ư

TRUNCATE TABLE tên_b ngả

Ví d : Câu l nh sau xoá toàn b  d  li u trong b ng diemthi:ụ ệ ộ ữ ệ ả

DELETE FROM diemthi

có tác d ng t ng t  v i câu l nhụ ươ ự ớ ệ

TRUNCATE TABLE diemthi

6.2 T p tin batchậ

- T p tin batch là t p tin văn b n ch a các câu l nh SQL đ c l p trình s n, giúp vi cậ ậ ả ứ ệ ượ ậ ẳ ệ  

cài đ t và sao chép các ng d ng s  d ng c  s  d  li u SQL mang l i hi u quặ ứ ụ ử ụ ơ ở ữ ệ ạ ệ ả 

nhanh chóng và d  dàng. ễ

+ Đ  t o ra m t t p tin batch trong môi tr ng SQL Server, trong c a s  Queryể ạ ộ ậ ườ ử ổ  

Analyzer chúng ta so n th o các câu l nh SQL c n thi t:ạ ả ệ ầ ế

Hình 6.1 : T p tin batchậ

 sau đó nh n vào nút Save (hình đĩa m m) trên thanh công c  ho c vào th c đ n Fileấ ề ụ ặ ự ơ  

 Save, m t c a s  s  xu t hi n:ộ ử ổ ẽ ấ ệ
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Hình 6.2 : L u queryư

M c đ nh, t p tin batch s  t  đ ng l u v i ph n m  r ng .sql, ng i s  d ng ch  c nặ ị ậ ẽ ự ộ ư ớ ầ ở ộ ườ ử ụ ỉ ầ  

nh p tên t p tin, sau đó nh n vào nút Save đ  l u t p tin lên th  m c ho c  đĩa.ậ ậ ấ ể ư ậ ư ụ ặ ổ

+ Đ  m  m t t p tin batch, chúng ta nh n vào nút Open trên thanh công c  ho c vàoể ở ộ ậ ấ ụ ặ  

th c đ n Fileự ơ  Open, m t c a s  s  xu t hi n:ộ ử ổ ẽ ấ ệ
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Hình 6.3: M  t p queryở ậ

Ch n t p tin batch c n m , sau đó nh n nút Open.ọ ậ ầ ở ấ

+ Đ  th c hi n t p tin batch, chúng ta có th  nh n phím F5 ho c vào th c đ n Queryể ự ệ ậ ể ấ ặ ự ơ  

 Execute:

Hình 6.4 :Execute

76



6.3 Stored Procedure (th  t c l u tr )ủ ụ ư ữ

6.3.1 Các khái ni m ệ

Nh  đã đ  c p  các ch ng tr c, SQL đ c thi t k  và cài đ t nh  là m t ngôn ngư ề ậ ở ươ ướ ượ ế ế ặ ư ộ ữ 

đ  th c hi n các thao tác trên c  s  d  li u nh  t o l p các c u trúc trong c  s  d  li u,ể ự ệ ơ ở ữ ệ ư ạ ậ ấ ơ ở ữ ệ  

b  sung, c p nh t, xoá và truy v n d  li u trong c  s  d  li u. Các câu l nh SQL đ cổ ậ ậ ấ ữ ệ ơ ở ữ ệ ệ ượ  

ng i s  d ng vi t và yêu c u h  qu n tr  c  s  d  li u th c hi n theo ch  đ  t ngườ ử ụ ế ầ ệ ả ị ơ ở ữ ệ ự ệ ế ộ ươ  

tác. 

Các câu l nh SQL có th  đ c nhúng vào trong các ngôn ng  l p trình, thông qua đóệ ể ượ ữ ậ  

chu i các thao tác trên c  s  d  li u đ c xác đ nh và th c thi nh  vào các câu l nh, cácỗ ơ ở ữ ệ ượ ị ự ờ ệ  

c u trúc đi u khi n c a b n thân ngôn ng  l p trình đ c s  d ng. ấ ề ể ủ ả ữ ậ ượ ử ụ

V i th  t c l u tr , m t ph n nào đó kh  năng c a ngôn ng  l p trình đ c đ a vàoớ ủ ụ ư ữ ộ ầ ả ủ ữ ậ ượ ư  

trong ngôn ng  SQL. M t th  t c là m t đ i t ng trong c  s  d  li u bao g m m t t pữ ộ ủ ụ ộ ố ượ ơ ở ữ ệ ồ ộ ậ  

nhi u câu l nh SQL đ c nhóm l i v i nhau thành m t nhóm v i nh ng kh  năng sau: ề ệ ượ ạ ớ ộ ớ ữ ả

1 • Các c u trúc đi u khi n (IF, WHILE, FOR) có th  đ c s  d ng trong thấ ề ể ể ượ ử ụ ủ 

t c. ụ

2 • Bên trong th  t c l u tr  có th  s  d ng các bi n nh  trong ngôn ng  l pủ ụ ư ữ ể ử ụ ế ư ữ ậ  

trình nh m l u gi  các giá tr  tính toán đ c, các giá tr  đ c truy xu t đ c tằ ư ữ ị ượ ị ượ ấ ượ ừ 

c  s  d  li u. ơ ở ữ ệ

3 • M t t p các câu l nh SQL đ c k t h p l i v i nhau thành m t kh i l nh bênộ ậ ệ ượ ế ợ ạ ớ ộ ố ệ  

trong m t th  t c. M t th  t c có th  nh n các tham s  truy n vào cũng nhộ ủ ụ ộ ủ ụ ể ậ ố ề ư 

có th  tr  v  các giá tr  thông qua các tham s  (nh  trong các ngôn ng  l pể ả ề ị ố ư ữ ậ  

trình). Khi m t th  t c l u tr  đã đ c đ nh nghĩa, nó có th  đ c g i thôngộ ủ ụ ư ữ ượ ị ể ượ ọ  

qua tên th  t c, nh n các tham s  truy n vào, th c thi các câu l nh SQL bênủ ụ ậ ố ề ự ệ  

trong th  t c và có th  tr  v  các giá tr  sau khi th c hi n xong. ủ ụ ể ả ề ị ự ệ

S  d ng các th  t c l u tr  trong c  s  d  li u s  giúp tăng hi u năng c a c  s  dử ụ ủ ụ ư ữ ơ ở ữ ệ ẽ ệ ủ ơ ở ữ 

li u, mang l i các l i ích sau: ệ ạ ợ

1 • Đ n gi n hoá các thao tác trên c  s  d  li u nh  vào kh  năng module hoáơ ả ơ ở ữ ệ ờ ả  

các thao tác này. 

1 • Th  t c l u tr  đ c phân tích, t i u khi t o ra nên vi c th c thi chúngủ ụ ư ữ ượ ố ư ạ ệ ự  

nhanh h n nhi u so v i vi c ph i th c hi n m t t p r i r c các câu l nh SQLơ ề ớ ệ ả ự ệ ộ ậ ờ ạ ệ  

t ng đ ng theo cách thông th ng. ươ ươ ườ
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2 • Th  t c l u tr  cho phép chúng ta th c hi n cùng m t yêu c u b ng m tủ ụ ư ữ ự ệ ộ ầ ằ ộ  

câu l nh đ n gi n thay vì ph i s  d ng nhi u dòng l nh SQL. Đi u này sệ ơ ả ả ử ụ ề ệ ề ẽ 

làm gi m thi u s  l u thông trên m ng. ả ể ự ư ạ

3 • Thay vì c p phát quy n tr c ti p cho ng i s  d ng trên các câu l nh SQLấ ề ự ế ườ ử ụ ệ  

và trên các đ i t ng c  s  d  li u, ta có th  c p phát quy n cho ng i số ượ ơ ở ữ ệ ể ấ ề ườ ử 

d ng thông qua các th  t c l u tr , nh  đó tăng kh  năng b o m t đ i v i hụ ủ ụ ư ữ ờ ả ả ậ ố ớ ệ 

th ng. ố

6.3.2 T o th  t c l u tr  ạ ủ ụ ư ữ

Th  t c l u tr  đ c t o b i câu l nh CREATE PROCEDURE v i cú pháp nh  sau: ủ ụ ư ữ ượ ạ ở ệ ớ ư

CREATE PROCEDURE tên_th _t c [(danh_sách_tham_s )] ủ ụ ố

[WITH RECOMPILE|ENCRYPTION|RECOMPILE,ENCRYPTION] 

AS 

Các_câu_l nh_c a_th _t c ệ ủ ủ ụ

Trong đó: 

tên_th _t c ủ ụ Tên c a th  t c c n t o. Tên ph i tuân theo qui t c đ nh danh vàủ ủ ụ ầ ạ ả ắ ị  

không đ c v t quá 128 ký t . ượ ượ ự

danh_sách_tham_số Các tham s  c a th  t c đ c khai báo ngay sau tên th  t c vàố ủ ủ ụ ượ ủ ụ  

n u th  t c có nhi u tham s  thì các khai báo phân cách nhau b iế ủ ụ ề ố ở  

d u ph y. Khai báo c a m i m t tham s  t i thi u ph i bao g mấ ẩ ủ ỗ ộ ố ố ể ả ồ  

hai ph n: ầ

1 • tên tham s  đ c b t đ u b i d u @. ố ượ ắ ầ ở ấ

2 • ki u d  li u c a tham s  ể ữ ệ ủ ố

Ví d : ụ

@mamonhoc nvarchar(10) 

RECOMPILE Thông th ng, th  t c s  đ c phân tích, t i u và d ch s n ườ ủ ụ ẽ ượ ố ư ị ẵ ở 

l n g i đ u tiên. N u tuỳ ch n WITH RECOMPILE đ c ch  đ nh,ầ ọ ầ ế ọ ượ ỉ ị  

th  t c s  đ c d ch l i m i khi đ c g i. ủ ụ ẽ ượ ị ạ ỗ ượ ọ
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ENCRYPTION Th  t c  s  đ c  mã  hoá  n u  tuỳ  ch n  WITHủ ụ ẽ ượ ế ọ  

ENCRYPTION đ c ch  đ nh. N u th  t c đã đ c mãượ ỉ ị ế ủ ụ ượ  

hoá, ta không th  xem đ c n i dung c a th  t c. ể ượ ộ ủ ủ ụ

Các_câu_l nh_c a_th _tệ ủ ủ ụ

c

T p h p các câu l nh s  d ng trong n i dung th  t c. Cácậ ợ ệ ử ụ ộ ủ ụ  

câu l nh này có th  đ t trong c p t  khoá BEGIN...ENDệ ể ặ ặ ừ  

ho c có th  không. ặ ể

Ví d  1: ụ Gi  s  ta c n th c hi n m t chu i các thao tác nh  sau trên c  s  d  li u ả ử ầ ự ệ ộ ỗ ư ơ ở ữ ệ

1 1. B  sung thêm môn h c c  s  d  li u có mã TI-005 và s  đ n v  h cổ ọ ơ ở ữ ệ ố ơ ị ọ  

trình là 5 vào b ng MONHOC ả

2 2. Lên danh sách nh p đi m thi môn c  s  d  li u cho các sinh viên h cậ ể ơ ở ữ ệ ọ  

l p có mã C24102 (t c là b  sung thêm vào b ng DIEMTHI các b n ghiớ ứ ổ ả ả  

v i c t MAMONHOC nh n giá tr  TI-005, c t MASV nh n giá tr  l n l t làớ ộ ậ ị ộ ậ ị ầ ượ  

mã các sinh viên h c l p có mã C24105 và các c t đi m là NULL). ọ ớ ộ ể

N u th c hi n yêu c u trên thông qua các câu l nh SQL nh  thông th ng, ta ph i th cế ự ệ ầ ệ ư ườ ả ự  

thi hai câu l nh nh  sau: ệ ư

INSERT INTO MONHOC 

VALUES('TI-005','C  s  d  li u',5) ơ ở ữ ệ

INSERT INTO DIEMTHI(MAMONHOC,MASV) 

SELECT ‘TI-005’,MASV 

FROM SINHVIEN 

WHERE MALOP='C24102' 

Thay vì ph i s  d ng hai câu l nh nh  trên, ta có th  đ nh nghĩa môt th  t c l u tr  v iả ử ụ ệ ư ể ị ủ ụ ư ữ ớ  

các tham s  vào là @mamonhoc, @tenmonhoc, @sodvht và @malop nh  sau: ố ư

CREATE PROC sp_LenDanhSachDiem( 

@mamonhoc NVARCHAR(10), 

@tenmonhoc NVARCHAR(50), 

@sodvht SMALLINT, 

@malop NVARCHAR(10)) 

AS 

BEGIN 

INSERT INTO monhoc 
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VALUES(@mamonhoc,@tenmonhoc,@sodvht) 

INSERT INTO diemthi(mamonhoc,masv) 

SELECT @mamonhoc,masv 

FROM sinhvien 

WHERE malop=@malop 

END 

Khi th  t c trên đã đ c t o ra, ta có th  th c hi n đ c hai yêu c u đ t ra  trên m tủ ụ ượ ạ ể ự ệ ượ ầ ặ ở ộ  

cách đ n gi n thông qua lòi g i th  t c: ơ ả ọ ủ ụ

sp_LenDanhSachDiem 'TI-005','C  s  d  li u',5,'C24102' ơ ở ữ ệ

6.3.3 L i g i th  t c l u tr  ờ ọ ủ ụ ư ữ

Nh  đã th y  ví d   trên, khi m t th  t c l u tr  đã đ c t o ra, ta có th  yêu c u hư ấ ở ụ ở ộ ủ ụ ư ữ ượ ạ ể ầ ệ  

qu n tr  c  s  d  li u th c thi th  t c b ng l i g i th  t c có d ng: ả ị ơ ở ữ ệ ự ủ ụ ằ ờ ọ ủ ụ ạ

tên_th _t c [danh_sách_các_đ i_s ] ủ ụ ố ố

S  l ng các đ i s  cũng nh  th  t  c a chúng ph i phù h p v i s  l ng và th  t  c aố ượ ố ố ư ứ ự ủ ả ợ ớ ố ượ ứ ự ủ  

các tham s  khi đ nh nghĩa th  t c. ố ị ủ ụ

Trong tr ng h p l i g i th  t c đ c th c hi n bên trong m t th  t c khác, bên trongườ ợ ờ ọ ủ ụ ượ ự ệ ộ ủ ụ  

m t trigger hay k t h p v i các câu l nh SQL khác, ta s  d ng cú pháp nh  sau: ộ ế ợ ớ ệ ử ụ ư

EXECUTE tên_th _t c [danh_sách_các_đ i_s ] ủ ụ ố ố

Th  t  c a các đ i s  đ c truy n cho th  t c có th  không c n ph i tuân theo th  tứ ự ủ ố ố ượ ề ủ ụ ể ầ ả ứ ự 

c a các tham s  nh  khi đ nh nghĩa th  t c n u t t c  các đ i s  đ c vi t d i d ng: ủ ố ư ị ủ ụ ế ấ ả ố ố ượ ế ướ ạ

@tên_tham_s  = giá_tr  ố ị

Ví d  2: ụ L i g i th  t c  ví d  trên có th  vi t nh  sau: ờ ọ ủ ụ ở ụ ể ế ư

sp_LenDanhSachDiem @malop='C24102', 

@tenmonhoc='C  s  d  li u', ơ ở ữ ệ

@mamonhoc='TI-005', 

@sodvht=5 

6.3.4 S  d ng bi n trong th  t c ử ụ ế ủ ụ

Ngoài nh ng tham s  đ c truy n cho th  t c, bên trong th  t c còn có th  s  d ng cácữ ố ượ ề ủ ụ ủ ụ ể ử ụ  

bi n nh m l u gi  các giá tr  tính toán đ c ho c truy xu t đ c t  c  s  d  li u. Cácế ằ ư ữ ị ượ ặ ấ ượ ừ ơ ở ữ ệ  

bi n trong th  t c đ c khai báo b ng t  khoá DECLARE theo cú pháp nh  sau: ế ủ ụ ượ ằ ừ ư

DECLARE @tên_bi n ki u_d _li u ế ể ữ ệ
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Tên bi n ph i b t đ u b i ký t  @ và tuân theo qui t c v  đ nh danh. Ví d  d i đâyế ả ắ ầ ở ự ắ ề ị ụ ướ  

minh ho  vi c s  d ng bi n trong th  t c ạ ệ ử ụ ế ủ ụ

Ví d  3: ụ Trong đ nh nghĩa c a th  t c d i đây s  dung các bi n ch a các giá tr  truyị ủ ủ ụ ướ ử ế ứ ị  

xu t đ c t  c  s  d  li u. ấ ượ ừ ơ ở ữ ệ

CREATE PROCEDURE sp_Vidu( 

@malop1 NVARCHAR(10), 

@malop2 NVARCHAR(10)) 

AS 

DECLARE @tenlop1 NVARCHAR(30) 

DECLARE @namnhaphoc1 INT 

DECLARE @tenlop2 NVARCHAR(30) 

DECLARE @namnhaphoc2 INT 

SELECT @tenlop1=tenlop, 

@namnhaphoc1=namnhaphoc 

FROM lop WHERE malop=@malop1 

SELECT @tenlop2=tenlop, 

@namnhaphoc2=namnhaphoc 

FROM lop WHERE malop=@malop2 

PRINT @tenlop1+' nhap hoc nam '+str(@namnhaphoc1) 

print @tenlop2+' nhap hoc nam '+str(@namnhaphoc2) 

IF @namnhaphoc1=@namnhaphoc2 

PRINT 'Hai l p nh p h c cùng năm' ớ ậ ọ

ELSE 

PRINT 'Hai l p nh p h c khác năm' ớ ậ ọ

6.3.5 Giá tr  tr  v  c a tham s  trong th  t c l u tr  ị ả ề ủ ố ủ ụ ư ữ

Trong các ví d  tr c, n u đ i s  truy n cho th  t c khi có l i g i đ n th  t c là bi n,ụ ướ ế ố ố ề ủ ụ ờ ọ ế ủ ụ ế  

nh ng thay đ i giá tr  c a bi n trong th  t c s  không đ c gi  l i khi k t thúc quá trìnhữ ổ ị ủ ề ủ ụ ẽ ượ ữ ạ ế  

th c hi n th  t c. ự ệ ủ ụ

Ví d  4: ụ Xét câu l nh sau đây ệ

CREATE PROCEDURE sp_Conghaiso(@a INT,@b INT, @c INT) 

AS 

SELECT @c=@a+@b 
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N u sau khi đã t o th  t c v i câu l nh trên, ta th c thi m t t p các câu l nh nh  sau: ế ạ ủ ụ ớ ệ ự ộ ậ ệ ư

DECLARE @tong INT 

SELECT @tong=0 

EXECUTE sp_Conghaiso 100,200,@tong 

SELECT @tong 

Câu l nh “SELECT @tong” cu i cùng trong lo t các câu l nh trên s  cho k t qu  là: 0 ệ ố ạ ệ ẽ ế ả

Trong tr ng h p c n ph i gi  l i giá tr  c a đ i s  sau khi k t thúc th  t c, ta ph i khaiườ ợ ầ ả ữ ạ ị ủ ố ố ế ủ ụ ả  

báo tham s  c a th  t c theo cú pháp nh  sau: ố ủ ủ ụ ư

@tên_tham_s  ki u_d _li u OUTPUT ố ể ữ ệ

ho c: ặ

@tên_tham_s  ki u_d _li u OUT ố ể ữ ệ

và trong l i g i th  t c, sau đ i s  đ c truy n cho th  t c, ta cũng ph i ch  đ nh thêmờ ọ ủ ụ ố ố ượ ề ủ ụ ả ỉ ị  

t  khoá OUTPUT (ho c OUT) ừ ặ

Ví d  5: ụ Ta đ nh nghĩa l i th  t c  ví d  6.4 nh  sau: ị ạ ủ ụ ở ụ ư

CREATE PROCEDURE sp_Conghaiso( 

@a INT, 

@b INT, 

@c INT OUTPUT) 

AS 

SELECT @c=@a+@b 

và th c hi n l i g i th  t c trong m t t p các câu l nh nh  sau: ự ệ ờ ọ ủ ụ ộ ậ ệ ư

DECLARE @tong INT 

SELECT @tong=0 

EXECUTE sp_Conghaiso 100,200,@tong OUTPUT 

SELECT @tong 

thì câu l nh “SELECT @tong” s  cho k t qu  là: 300 ệ ẽ ế ả

6.3.6 Tham s  v i giá tr  m c đ nh ố ớ ị ặ ị

Các tham s  đ c khai báo trong th  t c có th  nh n các giá tr  m c đ nh. Giá tr  m cố ượ ủ ụ ể ậ ị ặ ị ị ặ  

đ nh s  đ c gán cho tham s  trong tr ng h p không truy n đ i s  cho tham s  khi cóị ẽ ượ ố ườ ợ ề ố ố ố  

l i g i đ n th  t c. ờ ọ ế ủ ụ

Tham s  v i giá tr  m c đ nh đ c khai báo theo cú pháp nh  sau: ố ớ ị ặ ị ượ ư

@tên_tham_s  ki u_d _li u = giá_tr _m c_đ nh ố ể ữ ệ ị ặ ị

Ví d  6: ụ Trong câu l nh d i đây: ệ ướ
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CREATE PROC sp_TestDefault( 

@tenlop NVARCHAR(30)=NULL, 

@noisinh NVARCHAR(100)='Hu ') ế

AS 

BEGIN 

IF @tenlop IS NULL 

SELECT hodem,ten 

FROM sinhvien INNER JOIN lop 

ON sinhvien.malop=lop.malop 

WHERE noisinh=@noisinh 

ELSE 

SELECT hodem,ten 

FROM sinhvien INNER JOIN lop 

ON sinhvien.malop=lop.malop 

WHERE noisinh=@noisinh AND 

tenlop=@tenlop 

END 

th  t c sp_TestDefault đ c đ nh nghĩa v i tham s  @tenlop có giá tr  m c đ nh là NULLủ ụ ượ ị ớ ố ị ặ ị  

và tham s  @noisinh có giá tr  m c đ nh là Hu . V i th  t c đ c đ nh nghĩa nh  trên, taố ị ặ ị ế ớ ủ ụ ượ ị ư  

có th  th c hi n các l i g i v i các m c đích khác nhau nh  sau: ể ự ệ ờ ọ ớ ụ ư

1 • Cho bi t h  tên c a các sinh viên sinh t i Hu : ế ọ ủ ạ ế

sp_testdefault 

1 • Cho bi t h  tên c a các sinh viên l p Tin K24 sinh t i Hu : ế ọ ủ ớ ạ ế

sp_testdefault @tenlop='Tin K24' 

1 • Cho bi t h  tên c a các sinh viên sinh t i Ngh  An: ế ọ ủ ạ ệ

sp_testDefault @noisinh=N'Ngh  An' ệ

1 • Cho bi t h  tên c a các sinh viên l p Tin K26 sinh t i Đà N ng: ế ọ ủ ớ ạ ẵ

sp_testdefault @tenlop='Tin K26',@noisinh='Đà N ng' ẵ

6.3.7 S a đ i th  t c ử ổ ủ ụ
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Khi m t th  t c đã đ c t o ra, ta có th  ti n hành đ nh nghĩa l i th  t c đó b ng câuộ ủ ụ ượ ạ ể ế ị ạ ủ ụ ằ  

l nh ALTER PROCEDURE có cú pháp nh  sau: ệ ư

ALTER PROCEDURE tên_th _t c [(danh_sách_tham_s )] ủ ụ ố

[WITH RECOMPILE|ENCRYPTION|RECOMPILE,ENCRYPTION] 

AS 

Các_câu_l nh_C a_th _t c ệ ủ ủ ụ

Câu l nh này s  d ng t ng t  nh  câu l nh CREATE PROCEDURE. Vi c s a đ i l iệ ử ụ ươ ự ư ệ ệ ử ổ ạ  

m t th  t c đã có không làm thay đ i đ n các quy n đã c p phát trên th  t c cũng nhộ ủ ụ ổ ế ề ấ ủ ụ ư 

không tác đ ng đ n các th  t c khác hay trigger ph  thu c vào th  t c này. ộ ế ủ ụ ụ ộ ủ ụ

6.3.8 Xoá th  t c ủ ụ

Đ  xoá m t th  t c đã có, ta s  d ng câu l nh DROP PROCEDURE v i cú pháp nhể ộ ủ ụ ử ụ ệ ớ ư 

sau: 

DROP PROCEDURE tên_th _t c ủ ụ

Khi xoá m t th  t c, t t c  các quy n đã c p cho ng i s  d ng trên th  t c đó cũngộ ủ ụ ấ ả ề ấ ườ ử ụ ủ ụ  

đ ng th i b  xoá b . Do đó, n u t o l i th  t c, ta ph i ti n hành c p phát l i các quy nồ ờ ị ỏ ế ạ ạ ủ ụ ả ế ấ ạ ề  

trên th  t c đó. ủ ụ

6.4 Trigger

Ta đã bi t các ràng bu c đ c s  d ng đ  đ m b o tính toàn v n d  li u trong c  s  dế ộ ượ ử ụ ể ả ả ẹ ữ ệ ơ ở ữ 

li u. M t đ i t ng khác cũng th ng đ c s  d ng trong các c  s  d  li u cũng v iệ ộ ố ượ ườ ượ ử ụ ơ ở ữ ệ ớ  

m c đích này là các trigger. Cũng t ng t  nh  th  t c l u tr , m t trigger là m t đ iụ ươ ự ư ủ ụ ư ữ ộ ộ ố  

t ng ch a m t t p các câu l nh SQL và t p các câu l nh này s  đ c th c thi khiượ ứ ộ ậ ệ ậ ệ ẽ ượ ự  

trigger đ c g i. Đi m khác bi t gi a th  t c l u tr  và trigger là: các th  t c l u trượ ọ ể ệ ữ ủ ụ ư ữ ủ ụ ư ữ 

đ c th c thi khi ng i s  d ng có l i g i đ n chúng còn các trigger l i đ c “g i” tượ ự ườ ử ụ ờ ọ ế ạ ượ ọ ự 

đ ng khi x y ra nh ng giao tác làm thay đ i d  li u trong các b ng. ộ ả ữ ổ ữ ệ ả

M i m t trigger đ c t o ra và g n li n v i m t b ng nào đó trong c  s  d  li u. Khi dỗ ộ ượ ạ ắ ề ớ ộ ả ơ ở ữ ệ ữ 

li u trong b ng b  thay đ i (t c là khi b ng ch u tác đ ng c a các câu l nh INSERT,ệ ả ị ổ ứ ả ị ộ ủ ệ  

UPDATE hay DELETE) thì trigger s  đ c t  đông kích ho t. ẽ ượ ự ạ

S  d ng trigger m t cách h p lý trong c  s  d  li u s  có tác đ ng r t l n trong vi cử ụ ộ ợ ơ ở ữ ệ ẽ ộ ấ ớ ệ  

tăng hi u năng c a c  s  d  li u. Các trigger th c s  h u d ng v i nh ng kh  năng sau:ệ ủ ơ ở ữ ệ ự ự ữ ụ ớ ữ ả  

1 • M t trigger có th  nh n bi t, ngăn ch n và hu  b  đ c nh ng thao tác làmộ ể ậ ế ặ ỷ ỏ ượ ữ  

thay đ i trái phép d  li u trong c  s  d  li u. ổ ữ ệ ơ ở ữ ệ
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2 • Các thao tác trên d  li u (xoá, c p nh t và b  sung) có th  đ c trigger phátữ ệ ậ ậ ổ ể ượ  

hi n ra và t  đ ng th c hi n m t lo t các thao tác khác trên c  s  d  li uệ ự ộ ự ệ ộ ạ ơ ở ữ ệ  

nh m đ m b o tính h p l  c a d  li u. ằ ả ả ợ ệ ủ ữ ệ

1 • Thông qua trigger, ta có th  t o và ki m tra đ c nh ng m i quan h  ph cể ạ ể ượ ữ ố ệ ứ  

t p h n gi a các b ng trong c  s  d  li u mà b n thân các ràng bu c khôngạ ơ ữ ả ơ ở ữ ệ ả ộ  

th  th c hi n đ c. ể ự ệ ượ

6.4.1 Đ nh nghĩa trigger ị

M t trigger là m t đ i t ng g n li n v i m t b ng và đ c t  đ ng kích ho t khi x y raộ ộ ố ượ ắ ề ớ ộ ả ượ ự ộ ạ ả  

nh ng giao tác làm thay đ i d  li u trong b ng. Đ nh nghĩa m t trigger bao g m các y uữ ổ ữ ệ ả ị ộ ồ ế  

t  sau: ố

1 • Trigger s  đ c áp d ng đ i v i b ng nào? ẽ ượ ụ ố ớ ả

2 • Trigger đ c kích ho t khi câu l nh nào đ c th c thi trên b ng: INSERT,ượ ạ ệ ượ ự ả  

UPDATE, DELETE? 

3 • Trigger s  làm gì khi đ c kích ho t? ẽ ượ ạ

Câu l nh CREATE TRIGGER đ c s  d ng đ  đinh nghĩa trigger và có cú pháp nhệ ượ ử ụ ể ư 

sau: 

CREATE TRIGGER tên_trigger 

ON tên_b ng ả

FOR {[INSERT][,][UPDATE][,][DELETE]} 

AS 

[IF UPDATE(tên_c t) ộ

[AND UPDATE(tên_c t)|OR UPDATE(tên_c t)] ộ ộ

...] 

các_câu_l nh_c a_trigger ệ ủ

Ví d  1: ụ Ta đ nh nghĩa các b ng nh  sau: ị ả ư

B ng MATHANG l u tr  d  li u v  các m t hàng: ả ư ữ ữ ệ ề ặ

CREATE TABLE mathang 

( 

mahang NVARCHAR(5) PRIMARY KEY, /*mã hàng*/ 

tenhang NVARCHAR(50) NOT NULL, /*tên hàng*/ 

soluong INT, /*s  l ng hàng hi n có*/ ố ượ ệ

) 
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B ng NHATKYBANHANG l u tr  thông tin v  các l n bán hàng ả ư ữ ề ầ

CREATE TABLE nhatkybanhang 

( 

stt INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

ngay DATETIME, /*ngày bán hàng*/ 

nguoimua NVARCHAR(30), /*tên ng i mua hàng*/ ườ

mahang NVARCHAR(5) /*mã m t hàng đ c bán*/ ặ ượ

FOREIGN KEY REFERENCES mathang(mahang), 

soluong INT, /*s  l ng hàng bán đ c*/ ố ượ ượ

giaban MONEY /*giá bán*/ 

) 

Câu l nh d i  đây đ nh nghĩa trigger trg_nhatkybanhang_insert.  Trigger này có ch cệ ướ ị ứ  

năng t  đ ng gi m s  l ng hàng hi n có khi m t m t hàng nào đó đ c bán (t c là khiự ộ ả ố ượ ệ ộ ặ ượ ứ  

câu l nh INSERT đ c th c thi trên b ng NHATKYBANHANG). ệ ượ ự ả

CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_insert 

ON nhatkybanhang 

FOR INSERT 

AS 

UPDATE mathang 

SET mathang.soluong=mathang.soluong-inserted.soluong 

FROM mathang INNER JOIN inserted 

ON mathang.mahang=inserted.mahang 

V i trigger v a t o  trên, n u d  li u trong b ng MATHANG là: ớ ừ ạ ở ế ữ ệ ả

MAHANG TENHANG SOLUONG

H1 Xà phòng 30

H2 Kem đánh răng 45

thì sau khi ta th c hi n câu lênh: ự ệ

INSERT INTO nhatkybanhang 

(ngay,nguoimua,mahang,soluong,giaban) 

VALUES('5/5/2004','Tran Ngoc Thanh','H1',10,5200) 

d  li u trong b ng MATHANG s  nh  sau: ữ ệ ả ẽ ư
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Trong câu l nh CREATE TRIGGER  ví d  trên, sau m nh đ  ON là tên c aệ ở ụ ệ ề ủ  

b ng mà trigger c n t o s  tác đ ng đ n. M nh đ  ti p theo ch  đ nh câu l nh s  kíchả ầ ạ ẽ ộ ế ệ ề ế ỉ ị ệ ẽ  

ho t  trigger  (FOR INSERT).  Ngoài  INSERT,  ta  còn  có  th  ch  đ nh  UPDATE ho cạ ể ỉ ị ặ  

DELETE cho m nh đ  này, ho c có th  k t h p chúng l i  v i nhau. Ph n thân c aệ ề ặ ể ế ợ ạ ớ ầ ủ  

trigger n m sau t  khoá AS bao g m các câu l nh mà trigger s  th c thi khi đ c kíchằ ừ ồ ệ ẽ ự ượ  

ho t. ạ

Chu n SQL đ nh nghĩa hai b ng logic INSERTED và DELETED đ  s  d ng trongẩ ị ả ể ử ụ  

các trigger. C u trúc c a hai b ng này t ng t  nh  c u trúc c a b ng mà trigger tácấ ủ ả ươ ự ư ấ ủ ả  

đ ng. D  li u trong hai b ng này tuỳ thu c vào câu l nh tác đ ng lên b ng làm kích ho tộ ữ ệ ả ộ ệ ộ ả ạ  

trigger; c  th  trong các tr ng h p sau: ụ ể ườ ợ

1 • Khi câu l nh DELETE đ c th c thi trên b ng, các dòng d  li u b  xoá sệ ượ ự ả ữ ệ ị ẽ 

đ c sao chép vào trong b ng DELETED. B ng INSERTED trong tr ng h pượ ả ả ườ ợ  

này không có d  li u. ữ ệ

2 • D  li u trong b ng INSERTED s  là dòng d  li u đ c b  sung vào b ngữ ệ ả ẽ ữ ệ ượ ổ ả  

gây nên s  kích ho t đ i v i trigger b ng câu l nh INSERT. B ng DELETEDự ạ ố ớ ằ ệ ả  

trong tr ng h p này không có d  li u. ườ ợ ữ ệ

3 • Khi câu l nh UPDATE đ c th c thi trên b ng, các dòng d  li u cũ ch u sệ ượ ự ả ữ ệ ị ự 

tác đ ng c a câu l nh s  đ c sao chép vào b ng DELETED, còn trong b ngộ ủ ệ ẽ ượ ả ả  

INSERTED s  là các dòng sau khi đã đ c c p nh t. ẽ ượ ậ ậ

6.4.2 S  d ng m nh đ  IF UPDATE trong trigger ử ụ ệ ề

Thay vì ch  đ nh m t trigger đ c kích ho t trên m t b ng, ta có th  ch  đ nh trigger đ cỉ ị ộ ượ ạ ộ ả ể ỉ ị ượ  

kích ho t và th c hi n nh ng thao tác c  th  khi vi c thay đ i d  li u ch  liên quan đ nạ ự ệ ữ ụ ể ệ ổ ữ ệ ỉ ế  

m t s  c t nh t đ nh nào đó c a c t. Trong tr ng h p này, ta s  d ng m nh đ  IFộ ố ộ ấ ị ủ ộ ườ ợ ử ụ ệ ề  

UPDATE trong trigger. IF UPDATE không s  d ng đ c đ i v i câu l nh DELETE. ử ụ ượ ố ớ ệ

Ví d  2: ụ Xét l i ví d  v i hai b ng MATHANG và NHATKYBANHANG, trigger d i đâyạ ụ ớ ả ướ  

đ c kích ho t khi ta ti n hành c p nh t c t SOLUONG cho m t b n ghi c a b ngượ ạ ế ậ ậ ộ ộ ả ủ ả  

NHATKYBANHANG (l u ý là ch  c p nh t đúng m t b n ghi) ư ỉ ậ ậ ộ ả

CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_update_soluong 

ON nhatkybanhang 
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FOR UPDATE 

AS 

IF UPDATE(soluong) 

UPDATE mathang 

SET mathang.soluong = mathang.soluong – 

(inserted.soluong-deleted.soluong) 

FROM (deleted INNER JOIN inserted ON 

deleted.stt = inserted.stt) INNER JOIN mathang 

ON mathang.mahang = deleted.mahang 

V i trigger  ví d  trên, câu l nh: ớ ở ụ ệ

UPDATE nhatkybanhang 

SET soluong=soluong+20 

WHERE stt=1 

s  kích ho t trigger ng v i m nh đ  IF UPDATE (soluong) và câu l nh UPDATE trongẽ ạ ứ ớ ệ ề ệ  

trigger s  đ c th c thi. Tuy nhiên câu l nh: ẽ ượ ự ệ

UPDATE nhatkybanhang 

SET nguoimua='Mai H u Toàn' ữ

WHERE stt=3 

l i không kích ho t trigger này. ạ ạ

M nh đ  IF UPDATE có th  xu t hi n nhi u l n trong ph n thân c a trigger. Khi đó,ệ ề ể ấ ệ ề ầ ầ ủ  

m nh đ  IF UPDATE nào đúng thì ph n câu l nh c a m nh đ  đó s  đ c th c thi khiệ ề ầ ệ ủ ệ ề ẽ ượ ự  

trigger đ c kích ho t. ượ ạ

Ví d  3: ụ Gi  s  ta đ nh nghĩa b ng R nh  sau: ả ử ị ả ư

CREATE TABLE R 

( 

A INT, 

B INT, 

C INT 

) 

và trigger trg_R_update cho b ng R: ả

CREATE TRIGGER trg_R_test 

ON R 

FOR UPDATE 

AS 
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IF UPDATE(A) 

Print 'A updated' 

IF UPDATE(C) 

Print 'C updated' 

Câu l nh: ệ

UPDATE R SET A=100 WHERE A=1 

s  kích ho t trigger và cho k t qu  là: ẽ ạ ế ả

A updated 

và câu l nh: ệ

UPDATE R SET C=100 WHERE C=2 

cũng kích ho t trigger và cho k t qu  là: ạ ế ả

C updated 

còn câu l nh: ệ

UPDATE R SET B=100 WHERE B=3 

hi n nhiên s  không kích ho t trigger ể ẽ ạ

6.4.3 ROLLBACK TRANSACTION và trigger 

M t trigger có kh  năng nh n bi t đ c s  thay đ i v  m t d  li u trên b ng d  li u, tộ ả ậ ế ượ ự ổ ề ặ ữ ệ ả ữ ệ ừ 

đó có th  phát hi n và hu  b  nh ng thao tác không đ m b o tính toàn v n d  li u.ể ệ ỷ ỏ ữ ả ả ẹ ữ ệ  

Trong m t trigger, đ  hu  b  tác d ng c a câu l nh làm kích ho t trigger, ta s  d ng câuộ ể ỷ ỏ ụ ủ ệ ạ ử ụ  

l nhệ (1): 

ROLLBACK TRANSACTION 

Ví d  4: ụ N u trên b ng MATHANG, ta t o m t trigger nh  sau: ế ả ạ ộ ư

CREATE TRIGGER trg_mathang_delete 

ON mathang 

FOR DELETE 

AS 

ROLLBACK TRANSACTION 

Thì câu l nh DELETE s  không th  có tác d ng đ i v i b ng MATHANG. Hay nói cáchệ ẽ ể ụ ố ớ ả  

khác, ta không th  xoá đ c d  li u trong b ng. ể ượ ữ ệ ả

Ví d  5: ụ Trigger d i đây đ c kích ho t khi câu l nh INSERT đ c s  d ng đ  b  sungướ ượ ạ ệ ượ ử ụ ể ổ  

m t b n ghi m i cho b ng NHATKYBANHANG. Trong trigger này ki m tra đi u ki n h pộ ả ớ ả ể ề ệ ợ  

l  c a d  li u là s  l ng hàng bán ra ph i nh  h n ho c b ng s  l ng hàng hi n có.ệ ủ ữ ệ ố ượ ả ỏ ơ ặ ằ ố ượ ệ  

N u đi u ki n này không tho  mãn thì hu  b  thao tác b  sung d  li u. ế ề ệ ả ỷ ỏ ổ ữ ệ
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CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_insert 

ON NHATKYBANHANG 

FOR INSERT 

AS 

DECLARE @sl_co int /* S  l ng hàng hi n có */ ố ượ ệ

DECLARE @sl_ban int /* S  l ng hàng đ c bán */ ố ượ ượ

DECLARE @mahang nvarchar(5) /* Mã hàng đ c bán */ ượ

SELECT @mahang=mahang,@sl_ban=soluong 

FROM inserted 

SELECT @sl_co = soluong 

FROM mathang where mahang=@mahang 

/*N u s  l ng hàng hi n có nh  h n s  l ng bán ế ố ượ ệ ỏ ơ ố ượ

thì hu  b  thao tác b  sung d  li u */ ỷ ỏ ổ ữ ệ
(1) Cách s  d ng và ý nghĩa c a câu l nh ROLLBACK TRANSACTION đ  b  quaử ụ ủ ệ ể ỏ  

thao tác SQL v a th c thi. ừ ự

IF @sl_co<@sl_ban 

ROLLBACK TRANSACTION 

/* N u d  li u h p l  ế ữ ệ ợ ệ

thì gi m s  l ng hàng hi n có */ ả ố ượ ệ

ELSE 

UPDATE mathang 

SET soluong=soluong-@sl_ban 

WHERE mahang=@mahang 

6.4.4 S  d ng trigger trong tr ng h p câu l nh INSERT, UPDATE và DELETE cóử ụ ườ ợ ệ  

tác đ ng đ n nhi u dòng d  li u ộ ế ề ữ ệ

Trong các ví d  tr c, các trigger ch  th c s  ho t đ ng đúng m c đích khi các câu l nhụ ướ ỉ ự ự ạ ộ ụ ệ  

kích ho t trigger ch  có tác d ng đ i v i đúng m t dòng d  liêu. Ta có th  nh n th y làạ ỉ ụ ố ớ ộ ữ ể ậ ấ  

câu l nh UPDATE và DELETE th ng có tác d ng trên nhi u dòng, câu l nh INSERTệ ườ ụ ề ệ  

m c dù ít r i vào tr ng h p này nh ng không ph i là không g p; đó là khi ta s  d ngặ ơ ườ ợ ư ả ặ ử ụ  

câu l nh có d ng INSERT INTO ... SELECT ... V y làm th  nào đ  trigger ho t đ ngệ ạ ậ ế ể ạ ộ  

đúng trong tr ng h p nh ng câu l nh có tác đ ng lên nhi u dòng d  li u? ườ ợ ữ ệ ộ ề ữ ệ

Có hai gi i pháp có th  s  d ng đ i v i v n đ  này: ả ể ử ụ ố ớ ấ ề

1 • S  d ng truy v n con. ử ụ ấ

2 • S  d ng bi n con tr . ử ụ ế ỏ
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6.4.4.1 S  d ng truy v n con ử ụ ấ

Ta hình dung v n đ  này và cách kh c ph c qua ví d  d i đây: ấ ề ắ ụ ụ ướ

Ví d  6: ụ Ta xét l i tr ng h p c a hai b ng MATHANG và NHATKYBANHANG: ạ ườ ợ ủ ả

Hình 6.5:S  d ng truy v n conử ụ ấ  

Trigger d i đây c p nh t l i s  l ng hàng c a b ng MATHANG khi câu l nhướ ậ ậ ạ ố ượ ủ ả ệ  

UPDATE đ c s  d ng đ  c p nh t c t SOLUONG c a b ng NHATKYBANHANG. ượ ử ụ ể ậ ậ ộ ủ ả

CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_update_soluong 

ON nhatkybanhang 

FOR UPDATE 

AS 

IF UPDATE(soluong) 

UPDATE mathang 

SET mathang.soluong = mathang.soluong – 

(inserted.soluong-deleted.soluong) 

FROM (deleted INNER JOIN inserted ON 

deleted.stt = inserted.stt) INNER JOIN mathang 

ON mathang.mahang = deleted.mahang 

V i trigger đ c đ nh nghĩa nh  trên, n u th c hi n câu l nh: ớ ượ ị ư ế ự ệ ệ

UPDATE nhatkybanhang 

SET soluong = soluong + 10 

WHERE stt = 1 

thì d  li u trong hai b ng MATHANG và NHATKYBANHANG s  là: ữ ệ ả ẽ
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Hình 6.6:xu t d  li uấ ữ ệ

t c là s  l ng c a m t hàng có mã H1 đã đ c gi m đi 10. Nh ng n u th c hi n ti pứ ố ượ ủ ặ ượ ả ư ế ự ệ ế  

câu l nh: ệ

UPDATE nhatkybanhang 

SET soluong=soluong + 5 

WHERE mahang='H2' 

d  li u trong hai b ng sau khi câu l nh th c hi n xong s  nh  sau: ữ ệ ả ệ ự ệ ẽ ư

Hình 6.7 :minh ho  d  li u ạ ữ ệ

t c là s  l ng c a m t hàng có mã H2 còn l i 40 (gi m đi 5) trong khi đúng ra ph i là 35ứ ố ượ ủ ặ ạ ả ả  

(t c là ph i gi m 10). Nh  v y, trigger  trên không ho t đ ng đúng trong tr ng h pứ ả ả ư ậ ở ạ ộ ườ ợ  

này. 

Đ  kh c ph c l i g p ph i nh  trên, ta đ nh nghĩa l i trigger nh  sau: ể ắ ụ ỗ ặ ả ư ị ạ ư

CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_update_soluong 

ON nhatkybanhang 

FOR UPDATE 

AS 

IF UPDATE(soluong) 

UPDATE mathang 

SET mathang.soluong = mathang.soluong - 

(SELECT SUM(inserted.soluong-deleted.soluong) 

FROM inserted INNER JOIN deleted 

ON inserted.stt=deleted.stt 

92



WHERE inserted.mahang = mathang.mahang) 

WHERE mathang.mahang IN (SELECT mahang 

FROM inserted) 

ho c: ặ

CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_update_soluong 

ON nhatkybanhang 

FOR UPDATE 

AS 

IF UPDATE(soluong) 

/* N u s  l ng dòng đ c c p nh t b ng 1 */ ế ố ượ ượ ậ ậ ằ

IF @@ROWCOUNT = 1 

BEGIN 

UPDATE mathang 

SET mathang.soluong = mathang.soluong – 

(inserted.soluong-deleted.soluong) 

FROM (deleted INNER JOIN inserted ON 

deleted.stt = inserted.stt) INNER JOIN mathang 

ON mathang.mahang = deleted.mahang 

END 

ELSE 

BEGIN 

UPDATE mathang 

SET mathang.soluong = mathang.soluong - 

(SELECT SUM(inserted.soluong-deleted.soluong) 

FROM inserted INNER JOIN deleted 

ON inserted.stt=deleted.stt 

WHERE inserted.mahang = mathang.mahang) 

WHERE mathang.mahang IN (SELECT mahang 

FROM inserted) 

END 

6.4.4.2 S  d ng bi n con tr  ử ụ ế ỏ

M t cách khác đ  kh c ph c l i x y ra nh  trong ví d  5.17 là s  d ng con tr  đ  duy tộ ể ắ ụ ỗ ả ư ụ ử ụ ỏ ể ệ  

qua các dòng d  li u và ki m tra trên t ng dòng. Tuy nhiên, s  d ng bi n con tr  trongữ ệ ể ừ ử ụ ế ỏ  

trigger là gi i pháp nên ch n trong tr ng h p th c s  c n thi t. ả ọ ườ ợ ự ự ầ ế
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M t bi n con tr  đ c s  d ng đ  duy t qua các dòng d  li u trong k t qu  c a m tộ ế ỏ ượ ử ụ ể ệ ữ ệ ế ả ủ ộ  

truy v n và đ c khai báo theo cú pháp nh  sau: ấ ượ ư

DECLARE tên_con_tr  CURSOR ỏ

FOR câu_l nh_SELECT ệ

Trong đó câu l nh SELECT ph i có k t qu  d i d ng b ng. T c là trong câu l nhệ ả ế ả ướ ạ ả ứ ệ  

không s  d ng m nh đ  COMPUTE và INTO. ử ụ ệ ề

Đ  m  m t bi n con tr  ta s  d ng câu l nh: ể ở ộ ế ỏ ử ụ ệ

OPEN tên_con_tr  ỏ

Đ  s  d ng bi n con tr  duy t qua các dòng d  li u c a truy v n, ta s  d ng câu l nhể ử ụ ế ỏ ệ ữ ệ ủ ấ ử ụ ệ  

FETCH. Giá tr  c a bi n tr ng thái @@FETCH_STATUS b ng không n u ch a duy tị ủ ế ạ ằ ế ư ệ  

h t các dòng trong k t qu  truy v n. ế ế ả ấ

Câu l nh FETCH có cú pháp nh  sau: ệ ư

FETCH [[NEXT|PRIOR|FIST|LAST] FROM] tên_con_tr  ỏ

[INTO danh_sách_bi n ] ế

Trong đó các bi n trong danh sách bi n đ c s  d ng đ  ch a các giá tr  c a cácế ế ượ ử ụ ể ứ ị ủ  

tr ng ng v i dòng d  li u mà con tr  tr  đ n. S  l ng các bi n ph i b ng v i sườ ứ ớ ữ ệ ỏ ỏ ế ố ượ ế ả ằ ớ ố 

l ng các c t c a k t qu  truy v n trong câu l nh DECLARE CURSOR. ượ ộ ủ ế ả ấ ệ

Ví d  7: ụ T p các câu l nh trong ví d  d i đây minh ho  cách s  d ng bi n con tr  đậ ệ ụ ướ ạ ử ụ ế ỏ ể 

duy t qua các dòng trong k t qu  c a câu l nh SELECT ệ ế ả ủ ệ

DECLARE contro CURSOR 

FOR SELECT mahang,tenhang,soluong FROM mathang 

OPEN contro 

DECLARE @mahang NVARCHAR(10) 

DECLARE @tenhang NVARCHAR(10) 

DECLARE @soluong INT 

/*B t đ u duy t qua các dòng trong k t qu  truy v n*/ ắ ầ ệ ế ả ấ

FETCH NEXT FROM contro 

INTO @mahang,@tenhang,@soluong 

WHILE @@FETCH_STATUS=0 

BEGIN 

PRINT 'Ma hang:'+@mahang 

PRINT 'Ten hang:'+@tenhang 

PRINT 'So luong:'+STR(@soluong) 

FETCH NEXT FROM contro 
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INTO @mahang,@tenhang,@soluong 

END 

/*Đóng con tr  và gi i phóng vùng nh */ ỏ ả ớ

CLOSE contro 

DEALLOCATE contro 

Ví d  8: ụ Trigger d i đây là m t cách gi i quy t khác c a tr ng h p đ c đ  c p  víướ ộ ả ế ủ ườ ợ ượ ề ậ ở  

d  6 ụ

CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_update_soluong 

ON nhatkybanhang 

FOR UPDATE 

AS 

IF UPDATE(soluong) 

BEGIN 

DECLARE @mahang NVARCHAR(10) 

DECLARE @soluong INT 

DECLARE contro CURSOR FOR 

SELECT inserted.mahang, 

inserted.soluong-deleted.soluong AS soluong 

FROM inserted INNER JOIN deleted 

ON inserted.stt=deleted.stt 

OPEN contro 

FETCH NEXT FROM contro INTO @mahang,@soluong 

WHILE @@FETCH_STATUS=0 

BEGIN 

UPDATE mathang SET soluong=soluong-@soluong 

WHERE mahang=@mahang 

FETCH NEXT FROM contro INTO @mahang,@soluong 

END 

CLOSE contro 

DEALLOCATE contro 

END 

END 
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BÀI T P TH C HÀNHẬ Ự

1 6.1 T o th  t c l u tr  đ  thông qua th  t c này có th  b  sung thêm m t b n ghi m i cho b ngạ ủ ụ ư ữ ể ủ ụ ể ổ ộ ả ớ ả  

MATHANG (th  t c ph i th c hi n ki m tra tính h p l  c a d  li u c n b  sung: không trùng khoáủ ụ ả ự ệ ể ợ ệ ủ ữ ệ ầ ổ  

chính và đ m b o toàn v n tham chi u) ả ả ẹ ế

2 6.2 T o th  t c l u tr  có ch c năng th ng kê t ng s  l ng hàng bán đ c c a m t m t hàng cóạ ủ ụ ư ữ ứ ố ổ ố ượ ượ ủ ộ ặ  

mã b t kỳ (mã m t hàng c n th ng kê là tham s  c a th  t c). ấ ặ ầ ố ố ủ ủ ụ

3 6.3 Vi t trigger cho b ng CHITIETDATHANG theo yêu c u sau: ế ả ầ

0 • Khi m t b n ghi m i đ c b  sung vào b ng này thì gi m s  l ng hàng hi n có n u sộ ả ớ ượ ổ ả ả ố ượ ệ ế ố 

l ng hàng hi n có l n h n ho c b ng s  l ng hàng đ c bán ra. Ng c l i thì hu  bượ ệ ớ ơ ặ ằ ố ượ ượ ượ ạ ỷ ỏ 

thao tác b  sung. ổ

1 • Khi c p nh t l i s  l ng hàng đ c bán, ki m tra s  l ng hàng đ c c p nh t l i cóậ ậ ạ ố ượ ượ ể ố ượ ượ ậ ậ ạ  

phù h p hay không (s  l ng hàng bán ra không đ c v t quá s  l ng hàng hi n có vàợ ố ượ ượ ượ ố ượ ệ  

không đ c nh  h n 1). N u d  li u h p l  thì gi m (ho c tăng) s  l ng hàng hi n cóượ ỏ ơ ế ữ ệ ợ ệ ả ặ ố ượ ệ  

trong công ty, ng c l i thì hu  b  thao tác c p nh t. ượ ạ ỷ ỏ ậ ậ

4 6.4 Vi t trigger cho b ng CHITIETDATHANG đ  sao cho ch  ch p nh n giá hàng bán ra ph i nh  h nế ả ể ỉ ấ ậ ả ỏ ơ  

ho c b ng giá g c (giá c a m t hàng trong b ng MATHANG) ặ ằ ố ủ ặ ả
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L i gi i: ờ ả

6.1 CREATE PROCEDURE sp_insert_mathang( 

@mahang NVARCHAR(10), 

@tenhang NVARCHAR(50), 

@macongty NVARCHAR(10) = NULL, 

@maloaihang INT = NULL, 

@soluong INT = 0, 

@donvitinh NVARCHAR(20) = NULL, 

@giahang money = 0) 

AS 

IF NOT EXISTS(SELECT mahang FROM mathang 

WHERE mahang=@mahang) 

IF (@macongty IS NULL OR EXISTS(SELECT macongty 

FROM nhacungcap 

WHERE macongty=@macongty)) 

AND 

(@maloaihang IS NULL OR 

EXISTS(SELECT maloaihang FROM loaihang 

WHERE maloaihang=@maloaihang)) 

INSERT INTO mathang 

VALUES(@mahang,@tenhang, 

@macongty,@maloaihang, 

@soluong,@donvitinh,@giahang) 

6.2 CREATE PROCEDURE sp_thongkebanhang(@mahang NVARCHAR(10)) 

AS 

SELECT mathang.mahang,tenhang, 

SUM(chitietdathang.soluong) AS tongsoluong 

FROM mathang LEFT OUTER JOIN chitietdathang 

ON mathang.mahang=chitietdathang.mahang 

WHERE mathang.mahang=@mahang 

GROUP BY mathang.mahang,tenhang 
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6.3 CREATE TRIGGER trg_chitietdathang_insert 

ON chitietdathang 

FOR INSERT 

AS 

BEGIN 

DECLARE @mahang NVARCHAR(100) 

DECLARE @soluongban INT 

DECLARE @soluongcon INT 

SELECT @mahang=mahang,@soluongban=soluong 

FROM inserted 

SELECT @soluongcon=soluong FROM mathang 

WHERE mahang=@mahang 

IF @soluongcon>=@soluongban 

UPDATE mathang SET soluong=soluong-@soluongban 

WHERE mahang=@mahang 

ELSE 

ROLLBACK TRANSACTION 

END 

CREATE TRIGGER trg_chitietdathang_update_soluong 

ON chitietdathang 

FOR UPDATE 

AS 

IF UPDATE(soluong) 

BEGIN 

IF EXISTS(SELECT sohoadon FROM inserted WHERE soluong<0) 

ROLLBACK TRANSACTION 

ELSE 

BEGIN 

UPDATE mathang 

SET soluong=soluong- 

(SELECT SUM(inserted.soluong-deleted.soluong) 

FROM inserted INNER JOIN deleted 
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ON inserted.sohoadon=deleted.sohoadon AND 

inserted.mahang=deleted.mahang 

WHERE inserted.mahang=mathang.mahang 

GROUP BY inserted.mahang) 

WHERE mahang IN (SELECT DISTINCT mahang 

FROM inserted) 

IF EXISTS(SELECT mahang FROM mathang 

WHERE soluong<0) 

ROLLBACK TRANSACTION 

END 

END 

6.4 CREATE TRIGGER trg_chitietdathang_giaban 

ON chitietdathang 

FOR INSERT,UPDATE 

AS 

IF UPDATE(giaban) 

IF EXISTS(SELECT inserted.mahang 

FROM mathang INNER JOIN inserted 

ON mathang.mahang=inserted.mahang 

WHERE mathang.giahang>inserted.giaban) 

ROLLBACK TRANSACTION 
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BÀI 7

K T N I ÚNG D NG V I C  S  D  LI UẾ Ố Ụ Ớ Ơ Ở Ữ Ệ

MÃ BÀI: ITPRG3-17.7

Gi i thi u:ớ ệ

Vi c xây d ng m t ng d ng có thành công hay không ph  thu c vào c  s  d  li u c aệ ự ộ ứ ụ ụ ộ ơ ở ữ ệ ủ  

ng d ng, còn vi c s  d ng m t ngôn ng  l p trình nào đó là s  thích c a b n và yêu c u c aứ ụ ệ ử ụ ộ ữ ậ ở ủ ạ ầ ủ  

đ i tác, c a h  th ng,… Trong bài này chúng ta s  tìm hi u cách th c k t n i đ  c  s  d  li uố ủ ệ ố ẽ ể ứ ế ố ế ơ ở ữ ệ  

Access thông qua ngôn ng  Visual Basic và .NET.ữ

M c tiêu th c hi n:ụ ự ệ   

 H c xong bài này h c viên s  có kh  năng:ọ ọ ẽ ả

- T o và s  d ng đ c ODBCạ ử ụ ượ

- S  d ng đ c ADOử ụ ượ

- S  d ng đ c Data Environmentử ụ ượ

- S  d ng đ c OLE_DBử ụ ượ

- L p trình đ c trên các đ i t ng RecordSetậ ượ ố ượ

N i dung:ộ   

7.1 ODBC, JDBC

7.2 ADO

7.3 Data Environment

7.4 OLE_DB

7.5 L p trình trên các đ i t ng Record Setậ ố ượ

7.1 ODBC, JDBC

7.1.1 Gi i thi u chung.ớ ệ  

Cùng v i s  phát tri n c a CNTT, nhu c u xây d ng, l u tr  các CSDL l n và nhu c u vớ ự ể ủ ầ ự ư ữ ớ ầ ề 

chia s  d  li u ngày càng gia tăng. Ði u đó d n đ n s  ra đ i c a các H  qu n tr  c  s  d  li uẻ ữ ệ ề ẫ ế ự ờ ủ ệ ả ị ơ ở ữ ệ  

khác nhau (DBMS - Database Management System: Là ph n m m th c thi các l nh đ  truy xu tầ ề ự ệ ể ấ  

d  li u trong Data Storage. Th ng thì m t DBMS bao g m m t SQL parser - module phân tíchữ ệ ườ ộ ồ ộ  

cú pháp các l nh SQL, m t Optimizer - module đánh giá, t i u các câu l nh, m t module th cệ ộ ố ư ệ ộ ự  

thi, và m t vài thành ph n khác mà nó cung c p các ph c v  qu n lý d  li u nh  security,ộ ầ ấ ụ ụ ả ữ ệ ư  

transactions, recovery. Ðôi khi DBMS đ c nh c t i nh  m t server, khi nói đ n Microsoft SQLượ ắ ớ ư ộ ế  
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Server, Oracle, ho c DB2 chúng ta th ng nghĩ ngay t i DBMS. Trong n i dung trình bày  đâyặ ườ ớ ộ ở  

chúng ta s  xem các DBMS bao g m c  các Desktop Database Product nh  Foxpro, Access vàẽ ồ ả ư  

Paradox). M i DBMS khác nhau đ c tri n khai tuỳ thu c vào các nhu c u riêng c a t ng bỗ ượ ể ộ ầ ủ ừ ộ 

ph n.ậ

Tr c nh ng nhu c u ngày càng cao c a ng i s  d ng, h  c n có nh ng ng d ng mà nóướ ữ ầ ủ ườ ử ụ ọ ầ ữ ứ ụ  

có th  đ c phát tri n và s a đ i nhanh chóng và các ng d ng đó ph i ph i khai thác đ c cácể ượ ể ử ổ ứ ụ ả ả ượ  

kh  năng đ c bi t c a m i DBMS và cu i cùng là nó ph i đ n gi n d  s  d ng. Và nh  v y cácả ặ ệ ủ ỗ ố ả ơ ả ễ ử ụ ư ậ  

nhà phát tri n ng d ng đã g p ph i nhi u khó khăn vì m i DBMS s  d ng m t version SQL c aể ứ ụ ặ ả ề ỗ ử ụ ộ ủ  

riêng h  và do đó nó có m t API riêng r t ph c t p. Ði u này đã t o ra m t nhu c u c n thi tọ ộ ấ ứ ạ ề ạ ộ ầ ầ ế  

ph i có m t middleware layer đ m nh n ch c năng c a m t translator, nó s  chuy n đ i cácả ộ ả ậ ứ ủ ộ ẽ ể ổ  

l nh SQL chu n thành các câu l nh SQL s  d ng b i DBMSs đ c bi t. Microsoft's ODBC và Sunệ ẩ ệ ử ụ ở ặ ệ  

Microsystem's JDBC chính là các translator nh  v y.ư ậ

7.1.2 ODBC - open database connectivity 

a. ODBC là gì ? 

ODBC (Open Database Connectivity) là m t standard Database API.  ÐÂY C N PHÂNộ Ở Ầ  

BI T 2 KHÁI NI M "standard API" và "native API": Standard API là m t API chu n, đi u đó cóỆ Ệ ộ ẩ ề  

nghĩa là nó đ c s  ch p thu n và h  tr  t  các nhà cung c p DBMSs và các nhà phát tri n ngượ ự ấ ậ ỗ ợ ừ ấ ể ứ  

d ng. Còn các native API là các API do t ng nhà cung c p DBMS đ a ra đ  truy xu t và khaiụ ừ ấ ư ể ấ  

thác hi u qu  các kh  năng đ c tr ng c a DBMS do h  cung c p (ví d  Oracle OCI, Sybase DB-ệ ả ả ặ ư ủ ọ ấ ụ

Library là các native API).

Các b n đã làm quen v i Windows API khi l p trình trong môi tr ng Windows. Trong Visualạ ớ ậ ườ  

Basic có th  b n s  ít dùng tr c ti p các hàm, th  t c do Windows API cung c p nh ng trongể ạ ẽ ự ế ủ ụ ấ ư  

Visual C++ thì g n nh  liên t c s  d ng các hàm, th  t c này đ  ng d ng c a b n giao ti pầ ư ụ ử ụ ủ ụ ể ứ ụ ủ ạ ế  

đ c v i h  đi u hành Windows và đ  t o ra các giao di n c a ng i s  d ng. Cho ví d , trongượ ớ ệ ề ể ạ ệ ủ ườ ử ụ ụ  

v n đ  hi n th  video đ  đ a ra m t c a s  trên màn hình thì b n không c n ph i bi t đ n lo iấ ề ể ị ể ư ộ ử ổ ạ ầ ả ế ế ạ  

màn hình nào đang đ c s  d ng, Windows API cung c p cho b n kh  năng hi n th  video đ cượ ử ụ ấ ạ ả ể ị ộ  

l p v i các thi t b . Cũng t ng t  nh  v y, ODBC là m t Database API chu n, nó cung c p choậ ớ ế ị ươ ự ư ậ ộ ẩ ấ  

các b n kh  năng truy nh p đ n các CSDL m t cách đ c l p v i các DBMS, qua ODBC các b nạ ả ậ ế ộ ộ ậ ớ ạ  

có th  truy xu t đ c t i các CSDL trên các DBMS khác nhau.ể ấ ượ ớ

Các đ c đi m c a ODBC:ặ ể ủ

+ ODBC là m t giao di n l p trình s  d ng SQL: ODBC s  s  d ng các l nh SQL đ  truy xu tộ ệ ậ ử ụ ẽ ử ụ ệ ể ấ  

các CSDL.
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+ ODBC tách các nhà phát tri n ng d ng kh i s  ph c t p c a vi c k t n i t i m t ngu n dể ứ ụ ỏ ự ứ ạ ủ ệ ế ố ớ ộ ồ ữ 

li u: M c tiêu chính đ c đ  cho ODBC là nó ph i d  dàng cho ng i l p trình ng d ng có thệ ụ ượ ề ả ễ ườ ậ ứ ụ ể 

t o ra các k t n i c a ng i s  d ng cu i t i ngu n d  li u thích h p mà không ph i tr  thànhạ ế ố ủ ườ ử ụ ố ớ ồ ữ ệ ợ ả ở  

m t chuyên gia v  m ng.ộ ề ạ

+ Ki n trúc c a ODBC cho phép nhi u ng d ng truy xu t nhi u ngu n d  li u.ế ủ ề ứ ụ ấ ề ồ ữ ệ

+ ODBC cung c p m t mô hình l p trình "thích ng" (adaptive): ODBC cung c p các ch c năngấ ộ ậ ứ ấ ứ  

mà nó có th  đ c s  d ng v i t t c  các DBMS trong khi v n cho phép m t ng d ng khai thácể ượ ử ụ ớ ấ ả ẫ ộ ứ ụ  

các kh  năng riêng c a m i DBMS. Nó cung c p các interrogation function mà m t ng d ng cóả ủ ỗ ấ ộ ứ ụ  

th  ch  đ ng s  d ng đ  xác đ nh các kh  năng c a m t DBMS. Các interrogation function choể ủ ộ ử ụ ể ị ả ủ ộ  

phép m t ng d ng h i m t driver v  m t vài ch c năng đ c bi t có đ c cung c p trong m tộ ứ ụ ỏ ộ ề ộ ứ ặ ệ ượ ấ ộ  

DBMS nào đó hay không.

b. Ki n trúc c a ODBC.ế ủ  

* ODBC đ c xây d ng trên mô hình ki n trúc Client/Server.ượ ự ế

Trong ki n trúc Client/Server bao g m m t m t client, m t server, và m t data protocol mà nóế ồ ộ ộ ộ ộ  

cho phép client  và server giao ti p v i  nhau.  Mô hình này r t  lý  t ng cho m t Traditionalế ớ ấ ưở ộ  

Relational DBMS, trong đó m t m ng v t lý k t n i client PC t i DBMS  trên m t máy khác.ộ ạ ậ ế ố ớ ở ộ  

ODBC đ c thi t k  đ  s  d ng v i các h  th ng n m trong mô hình ki n trúc client/server, đápượ ế ế ể ử ụ ớ ệ ố ằ ế  

ng đ c các yêu c u c n thi t cho các Traditional Relational DBMS nh :ứ ượ ầ ầ ế ư

+ Cung c p m t standard API.ấ ộ

+ Khai thác t t c  các ch c năng c a b t c  m t DBMS nào.ấ ả ứ ủ ấ ứ ộ

+ Cung c p m t s  th c thi t ng đ ng v i native API c a b t c  m t DBMS nào.ấ ộ ự ự ươ ươ ớ ủ ấ ứ ộ

Ki n trúc c a ODBC đ t trên n n t ng mô hình ki n trúc client/server và s  đ m nh n choế ủ ặ ề ả ế ự ả ậ  

b t c  m t giao di n l p trình nào cũng có th  phát và thu trên giao th c truy n d  li u c a b tấ ứ ộ ệ ậ ể ứ ề ữ ệ ủ ấ  

c  m t SQL DBMS, s  ho t đ ng và th c thi nh  native API cho DBMS đó.ứ ộ ẽ ạ ộ ự ư

ODBC không ch  gi i  h n v i các client/server DBMS, nó cũng làm vi c v i các desktopỉ ớ ạ ớ ệ ớ  

database và các file-oriented store nh  b ng tính và text.ư ả

* Các thành ph n c  b n trong ki n trúc c a ODBC.ầ ơ ả ế ủ  

File - Oriented Data Store Client/Server DBMS 

Applications: Các ng d ng đ m nh n vi c t ng tác v i ng i s  d ng qua user interfaceứ ụ ả ậ ệ ươ ớ ườ ử ụ  

và g i các ODBC function đ  đ a ra các câu l nh SQL và nh n các k t qu  tr  v .ọ ể ư ệ ậ ế ả ả ề

Driver Manager: Nh  tên g i c a nó, nhi m v  c a nó là qu n lý s  t ng tác gi a cácư ọ ủ ệ ụ ủ ả ự ươ ữ  

ch ng trình ng d ng và các driver, nhi u ng d ng và nhi u driver có th  đ c qu n lý cùngươ ứ ụ ề ứ ụ ề ể ượ ả  
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m t lúc. Driver Manager cung c p s  liên k t gi a các ng d ng và các driver, cho phép nhi uộ ấ ự ế ữ ứ ụ ề  

ng d ng truy xu t d  li u qua nhi u driver. Driver Manager load hay unload m t ho c nhi uứ ụ ấ ữ ệ ề ộ ặ ề  

driver cho m t ho c nhi u ng d ng. Khi m t ng d ng c n truy xu t m t ngu n d  li u, Driverộ ặ ề ứ ụ ộ ứ ụ ầ ấ ộ ồ ữ ệ  

Manager s  load đúng driver c n thi t. Driver Manager xác đ nh các ODBC function đ c cungẽ ầ ế ị ượ  

c p b i driver đó và ghi các đ a ch  trong b  nh  c a chúng vào m t b ng. Khi m t ng d ng g iấ ở ị ỉ ộ ớ ủ ộ ả ộ ứ ụ ọ  

m t function trong m t driver, Driver Manager s  xác đ nh vào g i function đó. B ng cách này,ộ ộ ẽ ị ọ ằ  

nhi u driver có th  đ c qu n lý đ ng th i và ng i l p trình ng d ng không ph i lo l ng đ nề ể ượ ả ồ ờ ườ ậ ứ ụ ả ắ ế  

vi c qu n lý chi ti t các t ng driver. M t ng d ng có th  s  d ng ODBC t i cùng m t th i đi mệ ả ế ừ ộ ứ ụ ể ử ụ ạ ộ ờ ể  

v i m t ng d ng khác mà không c n ph i bi t đ n ng d ng này.ớ ộ ứ ụ ầ ả ế ế ứ ụ

Drivers: Các driver x  lý các ODBC function đ c g i, đ a ra các yêu c u SQL đ  ch  đ nhử ượ ọ ư ầ ể ỉ ị  

các ngu n d  li u, và tr  v  k t qu  cho các ng d ng. Các driver cũng đ m nh n vi c t ngồ ữ ệ ả ề ế ả ứ ụ ả ậ ệ ươ  

tác v i b t c  các l p ph n m m nào c n thi t đ  truy xu t ngu n d  li u.ớ ấ ứ ớ ầ ề ầ ế ể ấ ồ ữ ệ

Data sources: Bao g m các t p h p d  li u và các môi tr ng t ng ng c a chúng, baoồ ậ ợ ữ ệ ườ ươ ứ ủ  

g m các h  đi u hành, các DBMS, và các ph n m m m ng.ồ ệ ề ầ ề ạ

c. Các mô hình ho t đ ng c a ODBC.ạ ộ ủ  

- Mô hình One-Tier

Mô hình  này  đ c  dùng  đ  truy  xu t  các  Desktop  Database/ISAM (Indexed  Sequentialượ ể ấ  

Access Method) file (các file d  li u Foxpro, Access, Paradox, dBase), ho c các flat file (các fileữ ệ ặ  

text ho c spreadsheet). ặ

Trong mô hình này One-Tier driver s  đ m nhi m vai trò c a m t SQL Database Engine, th cẽ ả ệ ủ ộ ự  

hi n x  lý t t c  các câu l nh SQL (parse, optimize, execute). ệ ử ấ ả ệ

- Mô hình Two-Tier

Ðây là m t mô hình kinh đi n trong ki n trúc Client/Server. Các Two-Tier driver tr c ti p g iộ ể ế ự ế ử  

và nh n thông tin trên giao th c truy n d  li u c a m t DBMS ho c ánh x  t i  các nativeậ ứ ề ữ ệ ủ ộ ặ ạ ớ  

Database API, không tr c ti p truy xu t d  li u. DBMS Server nh n các yêu c u SQL t  Client,ự ế ấ ữ ệ ậ ầ ừ  

th c hi n chúng và g i k t qu  tr  l i Client. ự ệ ử ế ả ở ạ

Cho ví d , Two-Tier driver truy xu t CSDL trên Microsoft SQL Server s  tr c ti p truy n vàụ ấ ẽ ự ế ề  

nh n thông tin trên giao th c truy n d  li u, Two-Tier driver truy xu t CSDL trên Oracle s  ánhậ ứ ề ữ ệ ấ ẽ  

x  t i Oracle's Native API đó là OCI (Oracle Call Interface). ạ ớ

M t s  bi n đ i khác c a mô hình này:ộ ự ế ổ ủ

- Mô hình Three-Tier 
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Client trong mô hình Three-Tier thay vì k t n i tr c ti p t i DBMS, nó đ c k t n i qua m tế ố ự ế ớ ượ ế ố ộ  

Gateway Server. 

Trong th c t , Gateway Server s  k t n i t i nhi u DBMS. Trong h  th ng tri n khai các ngự ế ẽ ế ố ớ ề ệ ố ể ứ  

d ng xây d ng trên ODBC đ  truy xu t nhi u ngu n d  li u, mô hình Three-Tier đã đ a h u h tụ ự ể ấ ề ồ ữ ệ ư ầ ế  

nh ng s  ph c t p trên Client lên Server. Nó tr  giúp r t nhi u trong vi c đ n gi n hoá s  càiữ ự ứ ạ ợ ấ ề ệ ơ ả ự  

đ t, qu n lý các driver trên Client.ặ ả

7.1.3 JDBC - java database connectivity 

- JDBC là gì? 

T ng t  nh  ODBC thì JDBC cũng là m t Database API chu n. JDBC API đ nh nghĩa cácươ ự ư ộ ẩ ị  

l p Java đ  đ a ra các k t n i CSDL, các câu l nh SQL, các t p h p k t qu , các siêu d  li u,...ớ ể ư ế ố ệ ậ ợ ế ả ữ ệ  

Nó cho phép m t ng i l p trình Java đ a ra các câu l nh SQL và x  lý các k t qu  đ c tr  v .ộ ườ ậ ư ệ ử ế ả ượ ả ề  

JDBC là primary API cho vi c truy xu t d  li u trong Java.ệ ấ ữ ệ

JDBC API đ c th c hi n qua m t Driver Manager mà nó th  cung c p nhi u driver k t n iượ ự ệ ộ ể ấ ề ế ố  

t i các ki u CSDL khác nhau. Các JDBC driver ho c có th  đ c vi t hoàn toàn b ng Java (pureớ ể ặ ể ượ ế ằ  

java) đ  cho chúng có th  đ c download nh  m t ph n c a applet, ho c chúng có th  đ cể ể ượ ư ộ ầ ủ ặ ể ượ  

th c thi s  d ng các native method đ  n i v i các th  vi n truy xu t CSDL đã có (Databaseự ử ụ ể ố ớ ư ệ ấ  

Access Libraries).

- Ki n trúc c a jdbcế ủ

Cũng nh  ODBC thì JDBC đ c thi t k  cho mô hình ki n trúc Client/Server v i các ngư ượ ế ế ế ớ ứ  

d ng Java truy xu t CSDL. Các thành ph n và ch c năng chúng trong ki n trúc c a JDBC cũngụ ấ ầ ứ ế ủ  

t ng t  nh  trong ODBC.ươ ự ư

+ Java Applications: Các ng d ng truy nh p CSDL vi t b ng Java (Java applet/Java stand-ứ ụ ậ ế ằ

alone application). 

+ JDBC Driver Manager.

+ JDBC Drivers.

+ Data Source.

- Các mô hình ho t đ ng c a JDBCạ ộ ủ  

1. Mô hình Two-Tier:
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Trong mô hình Two-Tier, m t Java applet/application qua các driver tr c ti p g i t i CSDL.ộ ự ế ọ ớ  

Mô hình yêu c u m t JDBC driver có th  giao ti p v i m t DBMS đ c bi t đ c truy xu t. Quaầ ộ ể ế ớ ộ ặ ệ ượ ấ  

đó các câu l nh SQL c a ng i s  d ng đ c chuy n t i DBMS, và k t qu  c a đ c g i tr  l iệ ủ ườ ử ụ ượ ể ớ ế ả ủ ượ ử ở ạ  

cho ng i s  d ng. DBMS đ c đ t trên m t Database Server.ườ ử ụ ượ ặ ộ

-  Native-API party-Java driver: Ki u driver này chuy n các yêu c u JDBC thành các yêu c uể ể ầ ầ  

t ng ng trên các native API cho DBMS t ng ng. Nó là m t bridge driver nên yêu c u ph i cóươ ứ ươ ứ ộ ầ ả  

m t vài mã đ c n p trên Client.ộ ượ ạ

- JDBC-ODBC bridge driver: Ki u driver này truy xu t DBMS qua các ODBC driver. Yêu c u mãể ấ ầ  

ODBC ph i đ c n p trên Client. Ki u driver h u nh  ch  dùng trên các m ng t  h p - n i màả ượ ạ ể ầ ư ỉ ạ ổ ợ ơ  

vi c cài đ t client không ph i là v n đ  chuyên môn ho c cho application server vi t b ng Javaệ ặ ả ấ ề ặ ế ằ  

trong ki n trúc three-tier.ế

-  Native-protocol pure Java driver: Ki u driver này chuy n các yêu c u JDBC trên giao th cể ể ầ ứ  

đ c s  d ng tr c ti p b i DBMS. Nó cho phép m t yêu c u tr c ti p t  Client t i DBMS Server,ượ ử ụ ự ế ở ộ ầ ự ế ừ ớ  

đây là gi i pháp thích h p cho truy xu t Intranet. ả ợ ấ

2. Mô hình Three-Tier:

Trong mô hình Three-Tier, các yêu c u đ c JDBC-Net driver g i t i m t middle-tier qua m tầ ượ ử ớ ộ ộ  

giao th c đ c l p v i DBMS, sau đó qua m t giao th c đ c bi t middle-tier g i các câu l nh SQLứ ộ ậ ớ ộ ứ ặ ệ ử ệ  

t i DBMS. DBMS x  lý các câu l nh này r i g i k t qu  tr  l i cho middle-tier, middle-tier g i k tớ ử ệ ồ ử ế ả ở ạ ử ế  

qu  này t i ng d ng. ả ớ ứ ụ

Pure Java driver  nh  JDBC-Net  pure Java driver  và Native-protocol  pure Java driver  sư ẽ 

th ng đ c s  d ng đ  truy xu t các CSDL, nó khai thác đ c l i th  c a Java và t c đ  truyườ ượ ử ụ ể ấ ượ ợ ế ủ ố ộ  

xu t s  nhanh h n các bridge driver. Còn các ki u bridge driver nh  JDBC-ODBC bridge driverấ ẽ ơ ể ư  

và Native-API partly Java driver ch  là các gi i pháp t m th i đ c s  d ng trong nh ng tr ngỉ ả ạ ờ ượ ử ụ ữ ườ  

h p mà  đó không th  s  d ng các pure Java driver.ợ ở ể ử ụ

7.2 ADO – ActiveX Data Object

ADO là công ngh  truy c p c  s  d  li u h ng đ i t ng, đ c xem là k  thu t đ  truy c pệ ậ ơ ở ữ ệ ướ ố ượ ượ ỹ ậ ể ậ  

c  s  d  li u t  Web Server c a Microsoft. ADO đ c cung c p d i d ng th  vi n ActiveXơ ở ữ ệ ừ ủ ượ ấ ướ ạ ư ệ  
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Server, chúng ta có th  th a mái dùng ADO trong ng d ng Visual Basic, trong th c t  s  d ngể ỏ ứ ụ ự ế ử ụ  

ADO đ  làm vi c v i c  s  d  li u Client/Server thì d  dàng h n các k  thu t khác.ể ệ ớ ơ ở ữ ệ ễ ơ ỹ ậ

Tuy nhiên, v i xu h ng phát tri n c a công ngh  Internet thì vi c k t n i d  li u t  xa là m tớ ướ ể ủ ệ ệ ế ố ự ệ ừ ộ  

nhu c u r t th c t  và thông d ng. Do đó, chúng ta s  tìm hi u v  đ i t ng ADO trong môiầ ấ ự ế ụ ẽ ể ề ố ượ  

tr ng Web, mà c  th  là môi tr ng c a ngôn ng  k ch b n ASP.ườ ụ ể ườ ủ ữ ị ả

Đ  t o m t đ i t ng Recordset ASP, chúng ta dùng ph ng th c CreateObject v i cú phápể ạ ộ ố ượ ươ ứ ớ  

nh  sau:ư

Dim rs ‘Khai báo bi n recordsetế

Set rs = Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”)

B i vì đ i t ng Server là m c đ nh c a ASP nên ta không c n ph i tham chi u đ n nó tr cở ố ượ ặ ị ủ ầ ả ế ế ự  

ti p, có nghĩa là chúng ta có th  dùng ế ể CreateObject() thay vì Server.CreateObject().

Đ  tham chi u đ n m t tr ng c a đ i t ng Recordset, chúng ta s  d ng m t trong hai cúể ế ế ộ ườ ủ ố ượ ử ụ ộ  

pháp sau:

rs.Fields(“Tên tr ng”)ườ

Ho c:ặ

rs!<Tên tr ng>ườ

Đ  đóng đ i t ng Recordset l i, chúng ta dùng cú pháp:ể ố ượ ạ

rs.Close

set rs = nothing ‘h y đ i t ng Recordsetủ ố ượ

Ví d  sau s  mô t  t ng quát m t cách s  d ng đ i t ng ADO đ  hi n th  dang sách nhânụ ẽ ả ổ ộ ử ụ ố ượ ể ể ị  

viên trong c  s  d  li u QuanLyNhanVien (qu n lý nhân viên) đã đ c t o b i ODBC v i tênơ ở ữ ệ ả ượ ạ ở ớ  

DSN là QLNV:

<html>

<head>

<title> Hien thi dang sach nhan vien</title>

</head>

<body>

<%

set rs = Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”)

rs.ActiveConnection = “DSN = QLNV”

rs.Open “SELECT * FROM NHANVIEN WHERE Luong>=1000000”

Do Until rs.EOF

Response.write(“rs.Fields(“HotenNV”) & “ – “)
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Response.write(“rs.Fields(“NgaySinh”) & “– ”)

Response.write(“rs.Fields(“Luong”) & “<br>”)

rs.MoveNext

Loop

rs.Close

set rs = nothing

%>

</body>

</html>

Chú ý:  ví d  trên, đo n l nh VB Script đ c đ t trong c p d u <% và %>.Ở ụ ạ ệ ượ ặ ặ ấ

7.3 Data Environment

Trong  ph n  này  chúng  ta  s  tìm  hi u  v  cách  s  d ng  môi  tr ng  d  li u  (Dataầ ẽ ể ề ử ụ ườ ữ ệ  

Environment) đ  xây d ng m t ng d ng Visual Basic 6.0 k t n i đ n c  s  d  li u SQL, đ i v iể ự ộ ứ ụ ế ố ế ơ ở ữ ệ ố ớ  

các h  qu n tr  c  s  d  li u khác chúng ta cũng có cách làm t ng t .ệ ả ị ơ ở ữ ệ ươ ự

Tr c tiên, chúng ta ch c ch n r ng đã thi t k  c  s  d  li u QuanLyNhanVien nh  trên.ướ ắ ắ ằ ế ế ơ ở ữ ệ ư  

Các b c th c hi n sau s  cho phép s  d ng đ i t ng Textbox đ  đi u khi n các b n ghi trongướ ự ệ ẽ ử ụ ố ượ ể ề ể ả  

b ng NHANVIEN c a c  s  d  li u:ả ủ ơ ở ữ ệ

1. Trong môi tr ng Visual Basic, vào menu Pr ect ườ ọ  Add Data Environment:

Hình 7.1:Add Data Environment 
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m t đ i t ng Data Environment s  đ c b  sung vào có tên DataEnvironment1 và m t d iộ ố ượ ẽ ượ ổ ộ ố  

t ng Connection có tên Connection1 đ c t o s n nh  hình sau:ượ ượ ạ ẵ ư

Hình 7.2: Data Environment 1

2. Đ  v i tên m c đ nh ho c có th  thay đ i b ng cách nh p chu t ph i lên đ i t ng ể ớ ặ ị ặ ể ổ ằ ắ ộ ả ố ượ  

Rename đ  đ i tên l i n u b n mu n.ể ổ ạ ế ạ ố

3. T o k t n i cho đ i t ng Connection1 b ng cách nh p chu t ph i l n tên Connection1ạ ế ố ố ượ ằ ắ ộ ả ệ  

 Properties, m t c a s  s  xu t hi n:ộ ử ổ ẽ ấ ệ

Hình 7.3:Properties
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 đây chung ta mu n k t n i t i c  s  d  li u SQL Server nên s  ch n chu i k t n iỞ ố ế ố ớ ơ ở ữ ệ ẽ ọ ỗ ế ố  

Microsoft  OLE DB Provider for SQL Server nh  hình trên, l u ý n u s  d ng c  s  d  li uư ư ế ử ụ ơ ở ữ ệ  

khác thì s  dùng chu i k t n i khác trong danh sách t ng ng. Nh n ẽ ỗ ế ố ươ ứ ấ Next đ  ti p t c và ch nể ế ụ ọ  

tên c  s  d  li u nh  hình d i đây:ơ ở ữ ệ ư ướ

Hình 7.4:Connection and select database

- N u mu n h n ch  quy n truy c p thì ch n vào tab Advanced và thi t l p nh  hình d iế ố ạ ế ề ậ ọ ế ậ ư ướ  

đây:
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Hình 7.5: Advanced access permissions

Nh n OK đ  hoàn t tấ ể ấ

4. Nh p chu t ph i lên tên đ i t ng Connection1 ắ ộ ả ố ượ  Add Command đ  b  sung vào m tể ổ ộ  

đ i t ng Command1:ố ượ

Hình 7.6:Add Command 
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Hình 7.7:Command 

5. Ti p theo, nh p chu t ph i lên tên đ i t ng Command1 ế ắ ộ ả ố ượ  Properties:

Hình 7.8:Properties

M t c a s  sau s  hi n ra:ộ ử ổ ẽ ệ
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Hình 7.9:General command properties

6. Đ t tên cho l nh, gi  s   đây chúng ta đ t tên là NHANVIEN, và trong ặ ệ ả ử ở ặ Source of Data, 

chúng ta ch n Database Object là Table,  ch n Object Name là NHANVIEN nh  hình sau:ọ ọ ư

Hình 7.10:Object Name 

Nh n OK đ  hoàn t t, chúng ta s  th y xu t hi n m t b ng NHANVIEN trong môi tr ngấ ể ấ ẽ ấ ấ ệ ộ ả ườ  

d  li u nh  sau:ữ ệ ư
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Hình 7.11:b ng trong môi tr ng d  li uả ườ ữ ệ

7. K t gán các tr ng cho các tr ng d  li u vào Form b ng cách nh p chu t vào tr ngế ườ ườ ữ ệ ằ ắ ộ ườ  

t ng ng và th  vò Form:ươ ứ ả

Hình 7.12:T o Formạ

8. Sau khi hoàn t t, nh n F5 đ  ch y th  ch ng trình, chúng ta s  th y ch ng trình đ cấ ấ ể ạ ử ươ ẽ ấ ươ ượ  

hi n th  nh  sau:ể ị ư
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Hình 7.13: ch ng trình đ c hi n thiươ ượ ể

Qu  là r t đ n gi n, chúng ta đã có th  hi n th  đ c d  li u c a b ng nhân viên, n uả ấ ơ ả ể ể ị ượ ữ ệ ủ ả ế  

chúng ta thay đ i thông tin này thì d  li u cũng s  đ c c p nh t đ i v i c  s  d  li u. Và dĩổ ữ ệ ẽ ượ ậ ậ ố ớ ơ ở ữ ệ  

nhiên s  ch  thay đ i đ i v i b n ghi hi n hành, đ i v i ví d  trên là b n ghi đ u tiên, n u mu nẽ ỉ ổ ố ớ ả ệ ố ớ ụ ả ầ ế ố  

di chuy n đ n b n ghi khác chúng ta có th  dùng các ph ng th c MoveNext, MovePrevious,…ể ế ả ể ươ ứ  

c a đ i t ng Recordset trong DataEnvironment1:ủ ố ượ

Private Sub cmdLui_Click()

    DataEnvironment1.rsNHANVIEN.MovePrevious

End Sub

Private Sub cmdToi_Click()

    DataEnvironment1.rsNHANVIEN.MoveNext

End Sub

L u ý,  đo n l nh trên chúng ta đã s  d ng m t đ i t ng Recordset m c đ nh tên làư ở ạ ệ ử ụ ộ ố ượ ặ ị  

rsNHANVIEN  đ  tr  đ n b ng NHANVIEN do môi tr ng t  đ ng sinh ra. Đo n l nh trên là thể ỏ ế ả ườ ự ộ ạ ệ ủ 

t c s  ki n c a hai nút l nh Lui và T i.ụ ự ệ ủ ệ ớ
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7.4 OLE_DB

Ph n l n các nhà l p trình không t ng tác tr c ti p v i OLE DB. Thay vào đó h  l p trìnhầ ớ ậ ươ ự ế ớ ọ ậ  

v i đ i t ng ADO, tuy nhiên chúng ta cũng c n ph i bi t mô hình đ i t ng cung c p giao di nớ ố ượ ầ ả ế ố ượ ấ ệ  

v i OLE DB.ớ

Chúng ta có th  tham kh o ba mô hình sau đ  có cái nhìn sâu h n v  OLE DB:ể ả ể ơ ề

Mô hình 1: S  d ng ADO và OLE DB truy c p thông tin trong m t c  s  d  li uử ụ ậ ộ ơ ở ữ ệ

Client Application

Client Workstation

Remote Data 
Objects

ODBC Driver

ODBC Driver 
Maager

ActiveX Data 
Objects

OLE DB Data 
Provider

OLE DB
Document 

Server

Email 
Server

Relational Database
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Mô hình 2: C u trúc truy c p c  s  d  li u ODBC dùng trình cung c p ODBC OLE DB.ấ ậ ơ ở ữ ệ ấ

Mô hình 3: C u trúc s  d ng m t thành ph n ch ng trình ActiveX chung v i c  trình duy tấ ử ụ ộ ầ ươ ớ ả ệ  

Web và các ng d ng Client.ứ ụ

Client Application

Client Workstation

ODBC Driver

ODBC Driver 
Maager

ActiveX Data 
Objects

OLE DB ODBC 
Provider

OLE DB

Relational Database

Internet 
Information 
Sever (IIS)
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ADO OLE DB
Database

Trình duy t Webệ

ng d ng Ứ ụ
Client

Máy 
chủ

HTTP

DCOM
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7.5 L p trình trên các đ i t ng RecordSetậ ố ượ

Nh  m t s  ví d  trên, chúng ta đã  làm quen v i đ i t ng Recordset. Bây gi  chúng ta sư ộ ố ụ ớ ố ượ ờ ẽ 

tìm hi u rõ h n v  các ph ng th c, thu c tính c a đ i t ng Recordset.ể ơ ề ươ ứ ộ ủ ố ượ

* Các ph ng th c c a đ i t ng Recordset:ươ ứ ủ ố ượ

PH NG TH CƯƠ Ứ DI N GI IỄ Ả

AddNew T o m t b n ghi m iạ ộ ả ớ

Cancel H y b  thao tác đang th c thiủ ỏ ự

CancelBatch H y b  các c p nh t b  treoủ ỏ ậ ậ ị

CancelUpdate H y b  các thay đ i v i b n ghi hi n hànhủ ỏ ổ ớ ả ệ

Clone T o m t b n sao c a đ i t ng Recordsetạ ộ ả ủ ố ượ

Close Đóng đ i t ng Recordset và các đ i t ng liên quanố ượ ố ượ

CompareBookmarks So sánh 2 ch  đánh d uổ ấ

Delete Xóa b n ghi hay m t t p b n ghi hi n hànhả ộ ậ ả ệ

Find Tìm m t b n ghi th a đi u ki nộ ả ỏ ề ệ

GetRows L y nhi u b n ghi đ a vào m t m ngấ ề ả ư ộ ả

GetString Tr  recordset v  d i d ng m t chu iả ề ướ ạ ộ ổ

Move Di chuy n v  trí c a b n ghi hi n hànhể ị ủ ả ệ

MoveFirst Đ a v  trí c a b n ghi hi n hành đ n b n ghi đ u tiên trong Recordsetư ị ủ ả ệ ế ả ầ

MoveLast Đ a v  trí c a b n ghi hi n hành đ n b n ghi cu i cùng trong Recordsetư ị ủ ả ệ ế ả ố

MoveNext Đ a v  trí c a b n ghi hi n hành đ n b n ghi ti p theo trong Recordsetư ị ủ ả ệ ế ả ế

MovePrevious Đ a v  trí c a b n ghi hi n hành đ n b n ghi tr c đó trong Recordsetư ị ủ ả ệ ế ả ướ

NextRecordset Xóa đ i t ng recordset hi n hành và tr  v  đ i t ng recordset k  ti pố ượ ệ ả ề ố ượ ế ế

Open M  m t Recordsetở ộ

Requery C p nh t l i d  li u b ng cách th c thi l i câu truy v n ban đ uậ ậ ạ ữ ệ ằ ự ạ ấ ầ

Resync Refresh l i d  li u trong đ i t ng Recordset hi n hànhạ ữ ệ ố ượ ệ

Save L u recordset xu ng fileư ố

Seek Tìm ch  m c c a Recordsetỉ ụ ủ

Supports Xác đ nh xem đ i t ng recordset có h  tr  ch c năng gì đ c bi tị ố ượ ổ ợ ứ ặ ệ

Update L u các thay đ iư ổ

UpdateBatch L u các kh i thay đ i xu ng đĩaư ố ổ ố
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* Các thu c tính c a đ i t ng Recordset:ộ ủ ố ượ

THU C TÍNHỘ DI N GI IỄ Ả

BOF Tr  v  giá tr  là TRUE n u v  trí b n ghi hi n th i n m phía tr c b n ghiả ề ị ế ị ả ệ ờ ằ ướ ả  

đ u tiên, ng c l i là FALSEầ ượ ạ

EOF Tr  v  giá tr  là TRUE n u v  trí b n ghi hi n th i n m phía sau b n ghi cu iả ề ị ế ị ả ệ ờ ằ ả ố  

cùng, ng c l i là FALSEượ ạ

RecordCount Tr  v  s  b n ghi trong Recordsetả ề ố ả

Sort S p x pẵ ế

Đ  th y rõ h n l i ích và tính kh  thi c a đ i t ng Recordset trong các thao tác d  li u,ể ấ ơ ợ ả ủ ố ượ ữ ệ  

chúng ta hãy xem xét cách th c k t n i và thao tác trên c  s  d  li u SQL Server.ứ ế ố ơ ở ữ ệ

Trong th c t , ng i ta ít khi th c hi n vi c k t n i tr c ti p ự ế ườ ự ệ ệ ế ố ự ế qua đ i  t ng Recordset màố ượ  

th ng thông qua m t đ i t ng k t n i c  s  d  li u g i là đ i t ng Connection nh m tăngườ ộ ố ượ ế ố ơ ở ữ ệ ọ ố ượ ằ  

tính linh đ ng và hi u qu  cho ng d ng cũng nh  Website. Chu i k t n i OLE DB c a h  qu nộ ệ ả ứ ụ ư ỗ ế ố ủ ệ ả  

tr  c  s  d  li u SQL Server đ c cung c p nh  sau:ị ơ ở ữ ệ ượ ấ ư

“Data Source = tên_server;  Initial  Catalog = tên_c _s _d _li u;  User ID = tên_s _d ng;ơ ở ữ ệ ử ụ  

Password = m t_kh u”ậ ẩ

Ví d  sau s  dùng đ i t ng Connection k t n i d  li u, dùng đ i t ng Recordset hi n thụ ẽ ố ượ ế ố ữ ệ ố ượ ể ị 

thông tin nhân viên:

<%

Dim Conn

Dim rs

Set Conn = server.CreateObject(“ADODB.Connection”)

Conn.Open “DSN = QLNV”

Dim sqlText

sqlText = “SELECT * FROM NHANVIEN”

Set rs = Conn.Execute(sqlText)

While Not rs.EOF

Response.Write(rs(“HotenNV”) & “ – “)

Response.Write(rs(“NgaySinh”) & “ – “)

Response.Write(rs(“Luong”) & “<br> “)

rs.MoveNext

WEnd

Rs.Close
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Set rs = nothing

Conn.Close

%>

BÀI T P TH C HÀNHẬ Ự

1. Xây d ng m t ng d ng WEB b ng ngôn ng  VB Script k t n i đ n c  s  d  li u SQL Server QuanLyNhanVienự ộ ứ ụ ằ ữ ế ố ế ơ ở ữ ệ  

và th c hi n các công vi c sau:ự ệ ệ

- Hi n th  danh sách nhân viên và đ n v .ể ị ơ ị

- B  sung các nhân viên và đ n v .ổ ơ ị

- S a đ i thông tin m t nhân viên và đ n v  d a vào mã nhân viên, mã đ n v .ử ổ ộ ơ ị ự ơ ị

- Xóa các nhân viên và đ n v  d a vào mã nhân viên, mã đ n v .ơ ị ự ơ ị
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CÁC THU T NG  CHUYÊN MÔNẬ Ữ

1.  Database: C  s  d  li uơ ở ữ ệ

2.  Server: Máy chủ

3. Client: Máy khách
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